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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

 - Tên Chủ dự án đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội  

- Địa chỉ trụ sở chính: xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Xuân Biên 

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Trường 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000332 ngày 30/9/2009 do Ủy ban Nhân dân 

thành phố Hà Nội cấp. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

1.2.1. Tên dự án đầu tư  

- Tên dự án đầu tư: Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 

1.2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

- Địa điểm dự án: Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (nay là xã 

Mê Linh, thành phố Hà Nội).  

Ranh giới cụ thể được giới hạn như sau: 

- Phía Bắc giáp với tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang 24m; 

- Phía Đông giáp khu đất nhà xưởng công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Năm Sao và đất thổ canh xã Tiền Phong; 

- Phía Nam giáp mương, đất thổ canh xã Tiền Phong (được quy hoạch thành 

đường có mặt cắt ngang 24m); 

- Phía Tây giáp Khu đô thị Cienco5. 

- Diện tích được xác định theo ranh giới quy hoạch tại Bản đồ Quy hoạch Tổng 

mặt bằng sử dụng đất QH-03 (gồm 02 tờ), tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Tư vấn đầu 

tư và Xây dựng D.K.A lập năm 2020, được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội xác nhận 

ngày 21/5/2020 phù hợp với Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội là: 111.014,8 m² đất. Chi tiết phân chia diện tích (Trong tổng 

số 111.014,8 m²): Phần 1 (Đã được giao trước): Diện tích đất nằm trong ranh giới đã 

được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao để thực hiện dự án tại Quyết định số 2228/QĐ-

UBND ngày 03/7/2008 là: 109.416,6 m² đất (thửa 1), giới hạn bởi các điểm A8', A7, 

A7', B, 17'', 17', 18, 19, D, 20, 21, 21', E, F, 22, 23, 23', G, H, A8'. Phần 2 (Diện tích 

bổ sung): Diện tích bổ sung thực hiện dự án (nằm ngoài ranh giới do UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc giao tại Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 03/7/2008), để Chủ đầu tư thực 
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hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định là: 

1.598,2 m² đất, bao gồm các thửa sau: (thửa 2): 129,0 m² giới hạn bởi các điểm H, A8, 

A8', H; (thửa 3): 88,5 m² giới hạn bởi các điểm A1, A2, 02, A3, 01, 23', G, H, A1; 

(thửa 4): 1.263,9 m² giới hạn bởi các điểm 22'', 22, 21', E, F, 22'); (thửa 5): 24,3 m² 

giới hạn bởi các điểm 19, 20, 20', D, 19) và (thửa 6): 92,5 m² giới hạn bởi các điểm B, 

17', 17, A6, 16, A7, B). 

Tọa độ vị trí địa lý theo quy chuẩn hiện hành của dự án nằm trong vùng được 

đánh dấu theo mốc và có tọa độ như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm góc của dự án 

 

 STT Tên mốc X(m) Y(m) 

1 H 2341313,90 578285,23 

2 G 2341323,77 578565,49 

3 F 2341185,70 578554,45 

4 E 2341066,10 578562,89 

5 D 2340954,38 578586,08 

6 C 2340861,51 578406,15 

7 B 2340991,57 578341,18 

8 A 2340990,21 578286,02 

9 A8' 2340990,94 578286,02 

10 A8 2340990,92 578285,22 

11 A7 2340992,15 578340,38 

12 A7" 2340991,56 578340,67 

13 16 2340980,23 578346,30 

14 A6 2340861,92 578405,03 
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15 17 2340861,58 578405,20 

16 17' 2340861,92 578405,94 

17 17" 2340866,09 578415,02 

18 18 2340877,53 578437,19 

19 19 2340939,02 578556,31 

20 20 2340957,30 578592,45 

21 21 2340959,96 578584,37 

22 21' 2340967,63 578583,33 

23 22 2341124,48 578562,08 

24 22' 2341266,99 578560,95 

25 23 2341313,60 578560,58 

26 23' 2341318,27 578565,05 

27 1 2341323,96 578570,49 

28 A3 2341323,79 578565,49 

29 2 2341320,37 578466,79 

30 A2 2341320,30 578464,81 

31 A1 2341314,60 578285,23 

32 20' 2340959,76 578584,96 

 

           (Nguồn: Theo bản định vị toạ độ mốc dự án của Sở Tài nguyên và Môi trường 

ngày 02/11/2022) 
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Hình 1.1: Sơ đồ vị trí dự án với khu vực xung quanh
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1.2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

a. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến phê 

duyệt dự án 

 - Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 24/06/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tại xã 

Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc - tỷ lệ 1/500; 

 - Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn quản trị Trường Đại học Tài chính 

Ngân Hàng Hà Nội thực hiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh, tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số 2336/QĐ-TTG ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Trường Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội. 

 - Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000332 ngày 30/9/2009 do Ủy ban Nhân dân 

thành phố Hà Nội cấp. 

 - Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Tài chính 

Ngân hàng Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội;  

- Biên bản thỏa thuận số 11900/BB-PC MELINH ngày 25/4/2019 giữa Công ty 

điện lực Mê Linh và Trường Đại học tài chính – Ngân Hàng Hà Nội. 

 - Hợp đồng kinh tế số 244/2020/HĐKT-CCNS ngày 25/06/2020 giữa Chi nhánh 

Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu Công nghệp IDICO và Trường Đại học 

Tài chính - Ngân Hàng Hà Nội về việc cung cấp và sử dụng nước sạch của Nhà máy nước 

Quang Minh. 

- Biên bản thỏa thuận kết nối hạ tầng giữa Công ty Cổ phần xây dựng công trình 

507 và Trường Đại học Tài chính –Ngân hàng Hà Nội ngày 07/10/2020. 

- Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND TP Hà Nội về việc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DQ250066 ngày 17/10/2024.  

- Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. 

b. Văn bản về môi trường của dự án 

- Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án; 

c. Văn bản liên quan đến việc khởi công xây dựng dự án 

- Thông báo số 01/2022/FBU-TBKC về việc khởi công xây dựng của Trường Đại 

học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội ngày 25/6/2022.  
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d. Văn bản liên quan đến công tác thanh kiểm tra dự án 

- Giấy mời số 108/GM-PKT ngày 22/10/2025 về của Phòng kinh tế xã Mê Linh về 

việc kiểm tra dự án.  

1.2.4. Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ của dự án 

+ Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Dự án là đào tạo nhân lực chất lượng 

cao ngành tài chính – ngân hàng, do vậy dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

1.2.5. Quy mô về tổng mức đầu dự án theo khoản 1 Điều 25 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 6/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

Quy mô về tổng mức đầu tư: 1.143.384.000.000  đồng (Một nghìn một trăm bốn 

mươi ba tỷ ba trăm tám mươi tư triệu đồng) thuộc nhóm B có cấu phần xây dựng được 

phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (có tổng mức đầu tư từ 160-

3.000 tỷ đồng). 

1.2.6. Yếu tố nhạy cảm của dự án quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025 

+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025.  

1.2.7. Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2, Điều 28 Luật bảo vệ môi trường  

Dự án thuộc nhóm đối tượng không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Căn cứ 

theo số thứ tự 2, mục II, phụ lục V Nghị định 05/2025/NĐ-CP Dự án được phân loại 

thuộc nhóm III. 

+ Căn cứ khoản 8 Điều 3, Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi 

trường. 

+ Căn cứ theo khoản 1, Điều 26 Nghị định 131/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì “Cấp giấy phép môi trường theo 

quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc 

các nhóm I, II, III quy định tại các Phụ lục III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường khi thuộc một trong trường hợp 

có phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng từ 
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50 m3/ngày trở lên => dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hà Nội. 

+ Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường; Khuyến nông; Thủy lợi; Kinh tế hợp 

tác và Phát triển nông thôn; Tài nguyên nước; Môi trường; Địa chất và khoáng sản; Ứng 

phó sự cố tràn dầu thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội. Như vậy, Dự án phải 

lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường nộp Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm 

định, phê duyệt và cấp phép. 

=> Báo báo được thực hiện theo phụ lục VIII- Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại 

Giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm III đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường hoặc giấy tờ tương đương trước khi đi vào vận hành thử nghiệm (tại dự 

án này là giấy xác nhận cam kết môi trường) (Kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 6/01/2025 của Chính Phủ). 

1.2.8. Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Dự án 

- Ngày 24/06/2008: UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh 

Phúc - tỷ lệ 1/500 với diện tích quy hoạch dự án dự kiến là 11,0853 ha; Ngày 03/7/2008 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định số 2228/QĐ-UBND giao đất cho chủ đầu tư  dự án 

với diện tích là 109.562,2 m2. 

- Ngày ngày 30/9/2009: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu 

tư số 01121000332 cho dự án với diện tích đất sử dụng là 109.562,2 m2. Ngày 13/8/2021 

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3934/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án với quy mô diện tích là 111.037,6 m2 (tại giấy chứng nhận đầu tư ghi rõ 

diện tích đất chuẩn xác khi hoàn thành thủ tục đất đai theo quy định). 

- Ngày 29/12/2021: UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 5425/QĐ-UBND về 

việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án với quy mô như sau: Diện tích 

đất thực hiện Dự án khoảng 111.037,6 m2 bao gồm các hạng mục:  

+ Khu làm việc, hội trường lớn: Diện tích đất 4.659 m2, tầng cao:10 tầng. 

+  Khu HTQT và các đại diện các TCNH (Ký hiệu: HTQT): Diện tích đất 4.322 

m2, tầng cao 7 tầng. 

+ Thư viện (Ký hiệu: TV): Diện tích đất 2.710 m2, tầng cao: 5 tầng. 

+ Phân khu thực hành (Ký hiệu: PHTH): Diện tích đất 6.042 m2, tầng cao: 2 tầng. 

+ Khu giảng đường: Diện tích đất 6.600 m2, tầng cao: 5 tầng. 
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+ Khu nhà đa năng (Ký hiệu: ĐN): Diện tích đất 3.200 m2. Tầng cao: 7 tầng.  

+ Khu nhà chuyên gia, giảng viên đại học: Diện tích đất 13.497,6 m. Tầng cao: 3 

tầng. 

+ Khu ký túc xá, nhà ăn (Ký hiệu: KTX): Diện tích đất 10.931 m. Tầng cao: 5 tầng. 

+  Khu đầu mối kỹ thuật (Ký hiệu: ĐMKT): Diện tích đất 1.047 m cao: 1 tầng. 

+ Khu đất cây xanh thể dục thể thao, bể bơi; Khu cây xanh công viên tiểu cảnh; 

Bãi đỗ xe tĩnh, nhà để xe; Mặt nước; Đất giao thông, quảng trường; Đất hỗn hợp (cây 

xanh kết hợp bãi đỗ xe) (Ký hiệu: HH). 

- Ngày 02/11/2022: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác định ranh giới diện 

tích khu đất thực hiện dự án là:  111.014,8 m2 

-  Ngày 17/10/2024: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số DQ250066, diện tích cấp sổ đỏ 107.162,9 m2. Phần diện tích hoàn 

thành thủ tục cấp sổ đỏ là 107.162,9m2/111.014,8m2 chiếm tỷ lệ 96,51%. Phần diện tích 

đất còn lại Chủ dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp sổ.  

- Hiện trạng xây dựng các hạng mục tại thời điểm xin cấp phép:  

+ Tại thời điểm xin cấp phép hệ thống thu gom thoát nước mưa, hệ thống thu gom thoát 

nước thải; hệ thống xử lý nước thải có công suất lớn nhất là 600m3/ngày.đêm; phòng chứa rác, 

hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước; các khu nhà phục vụ học tập và giảng dạy 

đã được xây dựng hoàn thiện trừ khu làm việc, hội trường lớn; khu giảng đường đang xây dựng 

dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2027. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

1.3.1.1 Quy mô đầu tư 

- Quy mô diện tích dự án:  

Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích là: 111.014,8 m2 (Theo Biên bản 

bàn giao mốc  giới ngày  02/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp). 

- Quy mô đào tạo dự kiến:  

 Dự án dự kiến đào tạo 4.400 sinh viên (căn cứ theo Giấy chứng nhận đầu tư số 

01121000332 ngày 30/09/2009 của UBND thành phố Hà Nội); số lượng giáo viên, cán bộ dự 

kiến 240 người;  

- Quy mô các hạng mục công trình của dự án:  

+ Khu làm việc, hội trường lớn: Diện tích đất 4.659 m2, tầng cao:10 tầng. 

+ Khu giảng đường: Diện tích đất 6.600 m2, tầng cao: 5 tầng. 
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+ Khu nhà hợp tác quốc tế (HTQT) và các đại diện Tài chính ngân hàng (TCNH) 

(Ký hiệu: HTQT): Diện tích đất 4.322 m2, tầng cao 7 tầng. 

+ Thư viện (Ký hiệu: TV): Diện tích đất 2.710 m2, tầng cao: 5 tầng. 

+ Phân khu thực hành (Ký hiệu: PHTH): Diện tích đất 6.042 m2, tầng cao: 2 tầng. 

+ Khu nhà đa năng (Ký hiệu: ĐN): Diện tích đất 3.200 m2. Tầng cao: 7 tầng.  

+ Khu nhà chuyên gia, giảng viên đại học: Diện tích đất 13.497,6 m2. Tầng cao: 3 

tầng. 

+ Khu ký túc xá, nhà ăn (Ký hiệu: KTX): Diện tích đất 10.931 m2. Tầng cao: 5 

tầng. 

+ Khu đầu mối kỹ thuật (Ký hiệu: ĐMKT): Diện tích đất 1.047 m2 cao: 1 tầng. 

+ Khu đất cây xanh thể dục thể thao; Diện tích đất 11627,2 m2. 

+ Khu cây xanh công viên tiểu cảnh: Diện tích đất 1.449 m2. 

+ Bãi đỗ xe tĩnh, nhà để xe: Diện tích đất 14.493 m2. 

+ Mặt nước: Diện tích đất 1.256 m2. 

+ Đất giao thông nội bộ, quảng trường: 27.748 m2. 

+ Đất hỗn hợp (cây xanh kết hợp bãi đỗ xe): 1433 m2.  
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Bảng 1.2. Bảng tổng hợp các hạng mục chính của dự án 

STT Nội dung 

Theo Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường 

được phê duyệt tại 

Quyết định số 

5425/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 

Theo chứng nhận đầu tư 

01121000332 và các Quyết 

định điều chỉnh giấy chứng 

nhận đầu tư số 3934/QĐ-

UBND ngày 13/8/2021; số 

3727/QĐ-UBND ngày 

09/7/2025 

 

 

 

Hiện trạng xây dựng 

 

Ghi chú 

 

Diện tích 

đất (m2) 

Số tầng Diện tích đất 

(m2) 

Số tầng Diện tích đất 

(m2) 

Số tầng  

1 
Khu làm việc, hội 

trường lớn 

4.659 10 4.659 10 4.659 10 Đang xây dựng, dự 

kiến hoàn thành 

tháng 12/2027 2 Khu giảng đường 6.600 5 6.600 5 6.600 5 

3 

Khu đất cây xanh 

thể dục thể thao, 

bể bơi 

11.650 - 11.650 - 11.627,2  Không xây dựng 

bể bơi 

4 

Khu hợp tác quốc 

tế và đại diện Tài 

chính Ngân hàng 

4.322 7 4.322 7 4.322 7 Xây dựng theo 

đúng ĐTM, tỉ lệ 

hoàn thành 100% 

5 Thư viện 2.710 5 2.710 5 2.710 5 

6 
Phân khu thực 

hành 

6.042 2 6.042 2 6.042 2 

7 Khu nhà đa năng 3.200 7 3.200 7 3.200 7 

8 
Khu nhà chuyên 

gia, giảng viên đại 

13.497,6 3 13.497,6 3 13.497,6 3 Đã hoàn thiện 

xong phần xây thô, 
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học còn sơn và lắp cửa 

9 
Khu cây xanh công 

viên tiểu cảnh 

1.449 - 1.449 - 1.449 - Tỉ lệ hoàn thành 

100% 

10 
Khu ký túc xá, nhà 

ăn 

10.931 5 10.931 5 10.931 5 Tỉ lệ hoàn thành 

100% 

11 
Bãi đỗ xe tĩnh, nhà 

để xe 

14.493 - 14.493 - 14.493 - Xây dựng theo 

đúng ĐTM, tỉ lệ 

hoàn thành 100% 12 Mặt nước 1.256 - 1.256 - 1.256 - 

13 
Khu đầu mỗi kỹ 

thuật 

1.047 1 1.047 1 1.047 1 

14 
Đất giao thông nội 

bộ, quảng trường 

27.748 - 27.748 - 27.748 - 

15 

Đất hỗn hợp (cây 

xanh kết hợp bãi 

đỗ xe) (*) 

1.433 - 1.433 - 1.433 - 

16 
Trạm xử lý nước thải công suất 600m3/ngày đêm, hệ thống xử lý mùi, hệ thống thu gom nước thoát nước 

thải, nước mưa 

Tỉ lệ hoàn thành 

100% 

16 Tổng cộng 111.037,6  111.037,6  111.014,8   

Nhận xét:  

- Diện tích đất của dự án theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt và theo Giấy chứng nhận đầu tư là 111.037,6 m2.  

Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đầu tư cũng ghi rõ diện tích đất chuẩn xác khi hoàn thành thủ tục đất đai. Ngày 02/11/2022, Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội xác định ranh giới diện tích khu đất thực hiện dự án là 111.014,8 m2. 

 - Hiện tại dự án đã được cấp sổ đỏ 107.162,9m2/111.014,8m2 chiếm tỷ lệ 96,51%. Phần diện tích đất còn lại Chủ dự án đang 

hoàn thiện thủ tục cấp sổ phần đất còn lại.  

 -  Dự án có quy mô xây dựng đúng theo các văn bản pháp lý được duyệt. 
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1.3.1.2. Quy mô các hạng mục công trình chính 
 

a. Khu HTQT và các đại điện TCNH (HTQT) 

- Quy mô đầu tư: Công trình cao 07 tầng + 01 tum kỹ thuật. Diện tích xây dựng 

khoảng 1.728,8m2, tổng diện tích sản xây dựng khoảng 12.050m2. Mật độ xây dựng 

khoảng: 40%; Hệ số sử dụng đất: 2,79 lần. Chiều cao công trình từ sân đến đỉnh mái 

32,35m, sàn nhà cao hơn sân 0,75m. Mặt bằng các tầng cơ bản như sau: 

+ Tầng 1 cao 4,1m, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.655m2 bố trí: Phòng học, 

phòng kỹ thuật điều hòa, sảnh, hành lang và khu vệ sinh. 

+ Tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7 cao 3,9m, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.715m2 bố trí: 

Phòng học, phòng kỹ thuật điều hòa, sảnh, hành lang và khu vệ sinh. 

+ Tầng áp mái có diện tích sàn khoảng 300m2. 

- Giao thông đứng trong nhà sử dụng 3 thang bộ và 6 thang máy. Hệ thống giao 

thông chính là sự kết hợp giữa giao thông đứng và giao thông ngang với các điểm dừng 

tại các sảnh chung của từng tầng. Giao thông được thiết kế đảm bảo an toàn, khoảng cách 

thoát người từ hành lang dẫn tới các vị trí thang bộ thoát hiểm phù hợp với các quy chuẩn 

hiện hành.  

b. Nhà thư viện (TV) 

- Công trình cao 05 tầng + 01 tum kỹ thuật. Diện tích xây dựng khoảng 1.064m2, 

tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 5.320m2. Mật độ xây dựng khoảng (2 đơn nguyên): 

39,26%; Hệ số sử dụng đất (2 đơn nguyên): 1,96 lần. Chiều cao công trình từ sân đến 

đỉnh mái 22,7m, sản nhà cao hơn sân 0,75m. Mặt bằng các tầng cơ bản như sau: 

+ Tầng 1 cao 4,1m, diện tích sàn xây dựng khoảng (2 đơn nguyên) 1.064m2 bố trí: 

Khối tiếp nhận và xử lý tài liệu, phòng đọc, phòng làm việc, kho sách, phòng kỹ thuật, 

sảnh, hành lang và khu vệ sinh. 

+ Tầng 2 cao 3,7m, diện tích sàn xây dựng khoảng (2 đơn nguyên) 1.064m2 bố trí: 

Phòng đọc sinh viên, kho lưu trữ, phòng tra cứu, phòng kỹ thuật, sảnh, hành lang và khu 

vệ sinh. 

+ Tầng 3 cao 3,7m, diện tích sàn xây dựng khoảng (2 đơn nguyên) 1.064m2 bố trí: 

Phòng đọc giảng viên, không gian trưng bày sách, phòng tra cứu, phòng kỹ thuật, sảnh, 

hành lang và khu vệ sinh. 

+ Tầng 4 cao 3,7m, diện tích sàn xây dựng khoảng (2 đơn nguyên) 1.064m2 bố trí: 

Phòng đọc học sinh - sinh viên, không gian trưng bày sách, phòng tra cứu, phòng kỹ 

thuật, sảnh, hành lang và khu vệ sinh. 

+ Tầng 5 cao 3,7m, diện tích sàn xây dựng khoảng (2 đơn nguyên) 1.064m2 bố trí: 

Phòng làm việc, phòng đọc giảng viên, phòng tra cứu, phòng kỹ thuật, sảnh, hành lang và 

khu vệ sinh. 
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+ Tầng tum kỹ thuật cao 2.6m, diện tích sàn xây dựng (2 đơn nguyên) khoảng 

190m2 bố trí lối thang bộ lên mái và phòng kỹ thuật điện, kỹ thuật thang máy. 

- Giao thông đứng trong nhà sử dụng 2 thang bộ và 2 thang máy. Hệ thống giao 

thông chính là sự kết hợp giữa giao thông đứng và giao thông ngang với các điểm dừng 

tại các sảnh chung của từng tầng. Giao thông được thiết kế đảm bảo an toàn, khoảng cách 

thoát người từ hành lang dẫn tới các vị trí thang bộ thoát hiểm phù hợp với các quy chuẩn 

hiện hành. 

c. Nhà đa năng (ĐN) 

- Công trình cao 07 tầng + 01 tum kỹ thuật. Diện tích xây dựng khoảng 1.162m2, 

tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 8.977m2. Mật độ xây dựng khoảng: 36,31%; Hệ số sử 

dụng đất: 2,78 lần. Chiều cao công trình từ sân đến đỉnh mái 30,35m, sàn nhà cao hơn sân 

0,75m. Mặt bằng các tầng cơ bản như sau: 

+ Tầng 1 cao 4,1m, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.162m2 bố trí: Nhà ăn, phòng 

bếp, khu để xe, phòng tập kết rác, phòng kỹ thuật, sảnh, hành lang và khu vệ sinh 

+ Tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiều cao mỗi tầng 3,6m, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng 

khoảng 1.277m2 bố trí: Các phòng ký túc xá, phòng kỹ thuật, sảnh, hành lang. 

+ Tầng tum kỹ thuật cao 3,6m, diện tích sàn xây dựng khoảng 136m2 bố trí lối 

thang bộ lên mái và phòng kỹ thuật thang máy. 

- Giao thông đứng trong nhà sử dụng 3 thang bộ và 4 thang máy. Hệ thống giao 

thông chính là sự kết hợp giữa giao thông đứng và giao thông ngang với các điểm dừng 

tại các sảnh chung của từng tầng. Giao thông được thiết kế đảm bảo an toàn, khoảng cách 

thoát người từ hành lang dẫn tới các vị trí thang bộ thoát hiểm phù hợp với các quy chuẩn 

hiện hành. 

d. Khu làm việc, hội trường lớn (ĐH) 

- Công trình 1 tầng hầm + 10 tầng nổi + 01 tum kỹ thuật. Diện tích xây dựng 

khoảng 1.795m2, tổng diện tích sản xây dựng khoảng 20.000m2. Mật độ xây dựng 

khoảng: 38,53%; Hệ số sử dụng đất: 3,9 lần. Chiều cao công trình từ sân đến đỉnh mái 

44,95m, sàn nhà cao hơn sân 0,75m. Mặt bằng các tầng cơ bản như sau: 

+ Tầng hầm cao 3,9m, diện tích sản xây dựng khoảng 1.817m2 bố trí: Khu để xe, 

phòng bảo vệ, phòng lái xe, phòng kỹ thuật. 

+ Tầng 1 cao 4,4m, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.795m2 bố trí: Các khu làm 

việc, hội trường lớn, phòng kỹ thuật, sảnh, hành lang và khu vệ sinh. 

+ Tầng 2 đến tầng 10 mỗi tầng cao 4,1m, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng khoảng 

1.795m2 bố trí: Các khu làm việc, phòng kỹ thuật, sảnh, hành lang và khu vệ sinh. 

+ Tầng tum kỹ thuật cao 2,9m, diện tích sàn xây dựng khoảng 233m2 bố trí lối 

thang bộ lên mái và phòng kỹ thuật thang máy. 

- Giao thông đứng trong nhà sử dụng 3 thang bộ và 5 thang máy. Hệ thống giao 

thông chính là sự kết hợp giữa giao thông đứng và giao thông ngang với các điểm dừng 
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tại các sảnh chung của từng tầng. Giao thông được thiết kế đảm bảo an toàn, khoảng cách 

thoát người từ hành lang dẫn tới các vị trí thang bộ thoát hiểm phù hợp với các quy chuẩn 

hiện hành. 

e. Khu giảng đường (GĐ) 

- Công trình 1 tầng hầm + 5 tầng nổi + 01 tum kỹ thuật. Diện tích xây dựng khoảng 

2.450m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 15.119m2. Mật độ xây dựng khoảng: 

37,12%; Hệ số sử dụng đất: 1,89 lần. Chiều cao công trình từ sân đến đỉnh mái 25,315m, 

sàn nhà cao hơn sân 0,75m. Mặt bằng các tầng cơ bản như sau: 

+ Tầng hầm cao 3,9m, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.637m2 bố trí: Khu để xe, 

phòng bảo vệ, phòng kỹ thuật. 

+ Tầng 1 cao 4,5m, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.450m2 bố trí: các phòng giảng 

đường, lớp học, phòng nghỉ giảng viên, phòng kỹ thuật, sảnh, hành lang, khu vệ sinh. 

+ Tầng 2, 3, 4, 5 mỗi tầng cao 4,2m, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng khoảng 

2.450m2 bố trí: Các phòng giảng đường, lớp học, phòng nghỉ giảng viên, phòng kỹ thuật, 

sảnh, hành lang và khu vệ sinh. 

+ Tầng tum kỹ thuật cao 3,0m, diện tích sàn xây dựng khoảng 232m2 bố trí lối 

thang bộ lên mái và phòng kỹ thuật. 

- Giao thông đứng trong nhà sử dụng 4 thang bộ và 3 thang máy. Hệ thống giao 

thông chính là sự kết hợp giữa giao thông đứng và giao thông ngang với các điểm dừng 

tại các sảnh chung của từng tầng. Giao thông được thiết kế đảm bảo an toàn, khoảng cách 

thoát người từ hành lang dẫn tới các vị trí thang bộ thoát hiểm phù hợp với các quy chuẩn 

hiện hành. 

f. Phân khu thực hành (PHTH) 

- Công trình 1 tầng hầm + 2 tầng nổi + 01 tum kỹ thuật. Diện tích xây dựng khoảng 

2.416m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 7.263m2. Mật độ xây dựng khoảng: 

39,99%; Hệ số sử dụng đất: 0,8 lần. Chiều cao công trình từ sân đến đỉnh mái 12,45m, sàn 

nhà cao hơn sân 0,75m. Mặt bằng các tầng cơ bản như sau: 

+ Tầng hầm cao 3,9m, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.405m2 bố trí: Khu để xe, 

phòng bảo vệ, phòng kỹ thuật. 

+ Tầng 1 cao 4,5m, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.385m2 bố trí: Phòng giao dịch 

ảo, phòng hội thảo, phòng học thực hành, câu lạc bộ, phòng kỹ thuật, sảnh, hành lang và 

khu vệ sinh. 

+ Tầng 2 cao 4,2m, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.385m2 bố trí: Phòng giao dịch 

ảo, phòng hội thảo, phòng học thực hành, câu lạc bộ, phòng kỹ thuật, sảnh, hành lang và 

khu vệ sinh. 

+ Tầng tum kỹ thuật cao 3,0m, diện tích sản xây dựng khoảng 88m2 bố trí lối thang 

bộ lên mái. 
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- Giao thông đứng trong nhà sử dụng 2 thang bộ. Hệ thống giao thông chính là sự 

kết hợp giữa giao thông đứng và giao thông ngang với các điểm dừng tại các sảnh chung 

của từng tầng. Giao thông được thiết kế đảm bảo an toàn, khoảng cách thoát người từ 

hành lang dẫn tới các vị trí thang bộ thoát hiểm phù hợp với các quy chuẩn hiện hành. 

g. Khu ký túc xá, nhà ăn (KTX) 

- Công trình cao 5 tầng + 01 tum kỹ thuật bao gồm 02 khối nhà A và khối nhà B. 

Diện tích xây dựng khoảng 3.242m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 15.843m2. Mật 

độ xây dựng khoảng: 29,66%; Hệ số sử dụng đất: 1,45 lần. Chiều cao công trình từ sân 

đến đỉnh mái 23,05m, sàn nhà cao hơn sân 0,45m. Mặt bằng các tầng cơ bản như sau: 

+ Tầng 1 cao 4,5m, diện tích sàn xây dựng khoảng 3.139m2 bố trí: Phòng sinh 

hoạt chung, phòng câu lạc bộ, phòng dịch vụ, nhà ăn tập thể, khu để xe, phòng kỹ thuật, 

sảnh, hành lang và khu vệ sinh. 

+ Tầng 2, 3, 4, 5 mỗi tầng cao 3,9m, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng khoảng 

3,122m2 bố trí: Phòng ký túc xá, sảnh, hành lang. 

+ Tầng tum kỹ thuật cao 2,5m, diện tích sàn xây dựng khoảng 216,5m2 bố trí lối 

thang bộ lên mái. 

- Giao thông đứng trong nhà sử dụng 5 thang bộ. Hệ thống giao thông chính là sự 

kết hợp giữa giao thông đứng và giao thông ngang với các điểm dừng tại các sảnh chung 

của từng tầng. Giao thông được thiết kế đảm bảo an toàn, khoảng cách thoát người từ 

hành lang dẫn tới các vị trí thang bộ thoát hiểm phù hợp với các quy chuẩn hiện hành. 

h. Khu nhà ở chuyên gia, giảng viên đại học (GVA, GVB, GVC) 

- Khu nhà ở chuyên gia có 38 căn với quy mô: Công trình cao 2 tầng + 01 tum. 

Tổng diện tích xây dựng khoảng 5.396m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 13.528m2. 

Mật độ xây dựng khoảng: 39,9%; Hệ số sử dụng đất: 1,0 lần. Chiều cao công trình từ sân 

đến đỉnh mái 13,35m, sản nhà cao hơn sân 0,45m. Mặt bằng các tầng cơ bản như sau: 

+ Tầng 1 cao 3,9m, diện tích sàn xây dựng khoảng 140m2 bố trí không gian sinh 

hoạt phù hợp với chức năng nhà ở chuyên gia. 

+ Tầng 2 cao 3,6m, diện tích sàn xây dựng khoảng 142m2 bố trí không gian sinh 

hoạt phù hợp với chức năng nhà ở chuyên gia. 

+ Tầng tum cao 3,6m, diện tích sàn xây dựng khoảng 74m2 bố trí không gian sinh 

hoạt phù hợp với chức năng nhà ở chuyên gia. 

- Giao thông đứng trong nhà sử dụng 1 thang bộ. 

i. Đất cây xanh TDTT 

Khu TDTT, xây dựng 4 khối nhà có cùng diện tích sàn bao gồm 2 nhà vệ sinh, 1 

nhà kỹ thuật, 1 nhà dịch vụ với thông số: Công trình cao 1 tầng. Tổng diện tích xây dựng 

khoảng 300m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 235m2. Mật độ xây dựng khoảng: 3%; 

Hệ số sử dụng đất: 0,03 lần. Chiều cao công trình từ sân đến đỉnh mái 4,365m, sàn nhà 

cao hơn sản 0,45m. Ngoài ra trong khu còn xây bố trí sân thể thao ngoài trời. 
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k. Khu đầu mối kỹ thuật (ĐMKT) 

- Công trình cao 1 tầng. Tổng diện tích xây dựng khoảng 154m2, tổng diện tích sàn 

xây dựng khoảng 154m2. Mật độ xây dựng khoảng: 14%; Hệ số sử dụng đất: 0,14 lần. 

Chiều cao công trình từ sân đến đỉnh mái 4,65m, sàn nhà cao hơn sân 0,45m. Mặt bằng 

các nhà như sau: 

+ Nhà đầu mối kỹ thuật cao 4,65m, diện tích sàn xây dựng khoảng 130m2. 

+ Nhà kỹ thuật trạm xử lý nước thải cao 4,63m, diện tích sàn xây dựng 24m2. 

1.3.2 Quy trình công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công 

nghệ sản xuất của dự án đầu tư  

- Về công nghệ: Dự án không hoạt động sản xuất. Dự án triển khai xây dựng các 

công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho trường học. 

Việc quản lý, triển khai Dự án cũng như điều hành và quản lý sau khi dự án hoàn thành 

do Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội thực hiện. 

- Đánh giá việc triển khai thực hiện dự án đầu tư: 

Việc xây dựng dự án giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng các ngành tài chính - 

ngân hàng; kế toán - kiểm toán; quản trị doanh nghiệp; kinh tế - thương mại; hệ thống 

thông tin kinh tế và tiếng Anh chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của Hà Nội và vùng kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ theo hướng chuyên ngành - đa cấp - liên thông và quốc tế hóa.. 

Các hoạt động gây tác động khi dự án đi vào hoạt động gồm:Dự án thuộc loại hình 

đào tạo nguồn nhân lực, không thuộc dự án sản xuất nên không có công nghệ sản xuất gây 

tác động tiêu cực đến môi trường. Các hoạt động của Dự án làm phát sinh nước thải sinh 

hoạt, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, khí thải từ phương tiện 

giao thông và các sự cố môi trường có khả năng xảy ra như sự cố cháy nổ, sự cố hệ thống xử lý 

nước thải. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án “Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội” là dự án thuộc 

nhóm các dự án về xây dựng, không phải thuộc nhóm dự án sản xuất do đó sản phẩm của 

dự án là các tòa nhà cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác dạy và học cho 

4400 sinh viên.  

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nước  

a. Nguồn cấp nước 

- Dự án được cấp nước từ nhà máy nước Quang Minh thông qua tuyến ống cấp 

nước D=400mm bố trí dọc tuyến đường B=24m ở phía Nam và tuyến ống cấp nước phân 

phối D150mm bố trí dọc tuyến đường B=24m ở phía Bắc và phía Tây khu quy hoạch. 
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- Chủ dự án đã ký hợp đồng kinh tế số 244/2020/HĐKT-CCNS ngày 25/06/2020 

giữa Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội và chi nhánh Công ty TNHH MTV 

Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO tại Hà Nội về việc cung cấp và sử dụng nước 

sạch của Nhà máy nước Quang Minh. (Hợp đồng đính kèm phụ lục). 

b. Nhu cầu sử dụng nước  

Căn cứ theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND TP Hà 

Nội phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Tài chính - 

Ngân hàng, tỷ lệ 1/500 và các tiêu chuẩn thiết kế: 

    - Cấp nước cho sinh viên/giáo viên: qcấp nước = 20 l/ người ngày 

    - Cấp nước cho sinh hoạt                 qcấp nước = 180 l/ người-ngày 

    - Chỉ tiêu cấp nước tưới cây là         qcấp nước =30l/m2cây xanh 

    - Chỉ tiêu cấp nước rửa đường là      qcấp nước = 1,5l/m2.ngđ 

    - Nước rửa tầng hầm là                     qcấp nước = 1,5l/m2.ngđ 

    - Nước thất thoát và dự phòng là: 10% Qtc 

    - Tổng số sinh viên trong toàn trường: 4.400 sinh viên  

    - Tổng số chuyên gia, giảng viên khoảng 240 người. 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án khi đi vào hoạt động 

                       

TT 

Các đối tượng 

dùng nước 

Quy mô Tiêu chuẩn 

Sử dụng nước 

Lưu lượng tính 

toán 

  Số lượng Đơn vị Số lượng Đơn vị Tính toán  Đơn vị 

I Nước cấp cho sinh hoạt 

1 Số CBCNV 240 người     

 - Bán thời gian 

(183 giáo viên -

38 giáo viên ở 

cố định) 

192 người 20 l/người 3,84 m3/ngđ 

- Ở cố định 38 

giáo viên kèm 

gia đình (38 

căn) x 4 người 

152 người 180 l/người 27,36 m3/ngđ 

2 Sinh viên 4400 người     

 - Ở cố định 2352 người 180 l/người 423,36 m3/ngđ 

 - Bán thời gian 2048 m2 20 l/người 40,96 m3/ngđ 

3 Quản lý, hành 

chính và lao 

công trường 

     m3/ngđ 
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 - Ở cố định 12 người 180 l/người.ngđ 2,16 m3/ngđ 

 - Bán thời gian 45 người 20 l/người.ngđ 0,9  

4 Tổng I     498 m3/ngđ 

II Nước phục vụ cho mục đích khác 

1 Khu đất cây 

xanh thể dục 

thể thao 

7.775,30 m2 3 l/m2 ng.đ 23,33 m3/ngđ 

2 Khu đất cây 

xanh công 

viên, tiểu cảnh 

1.449 m2 3 l/m2 ng.đ 4,35 m3/ngđ 

3 Khu đất hỗn 

hợp (cây xanh 

kết hợp đỗ xe) 

1.433 m2 1,5 l/m2 ng.đ 2,15 m3/ngđ 

4 Tổng II     30  

Tổng nhu cầu dùng 

nước của dự án Qtb 

(I+II) 

    529 m3/ngđ 

Nước thất thoát = 

Qtb x 10% 

    52,9  

Nhu cầu sử dụng 

nước lớn nhất  

Q max 

Q max = (529 + 

52,9) x 1,2 

  698 m3/ngđ 

Nước cho một đám 

cháy trong 3 giờ 

liên tiếp (Qcc) 

   162 m3 

c. Khối lượng hạng mục cấp nước đã xây dựng và lắp đặt 

         Do trong trường học có các khối công trình có chiều cao tầng khác nhau từ 5-10 

tầng nên giải pháp cấp nước cho các khối công trình là nước sẽ cấp đến từng công trình 

sau đó mỗi công trình sẽ có bể nước chứa sinh hoạt + phòng cháy chữa cháy và sẽ dùng 

bơm để bơm lên két mái công trình. 

- Mạng lưới cấp nước được chia làm 02 loại đường ống: 

      + Đường ống phân phối được thiết kế có đường kính ống D110mm. 

      + Đường ống dịch vụ tổ chức theo sơ đồ đường ống cụt kết nối với ống phân phối để 

cấp nước đến các công trình tiêu thụ. Đường ống dịch vụ có đường kính D50-D63. 
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       - Với các tuyến đường có vỉa hè, các tuyến ống cấp nước được lắp đặt trên vỉa hè. Độ 

sâu chôn ống tối thiểu cách mặt vỉa hè 0,5m. ống qua đường xe chạy được đặt trong ống 

lồng thép, độ sâu chôn ống không được nhỏ hơn 0,7m. 

      - Với các tuyến đường không có vỉa hè, các tuyến ống cấp nước được lắp đặt dưới 

lòng đường sát chỉ giới xây dựng. Độ sâu chôn ống tối thiểu cách mặt đường 0,7m. 

      - Trên mỗi đường ống nhánh đặt tê chờ (có nút bịt) để đấu nối với ống cấp nước cho 

các công trình sau này. 

      - Các tuyến ống phải đi phía trước công trình và có đồng hồ đo nước để dễ quản lý và 

tiết kiệm nước. 

      - Trên hệ thống phân phối sẽ xây dựng các hố van chặn và xả kiệt để tiện công tác 

      - Lắp đặt van xả khí trên mạng lưới tuyến ống chuyển tải chính. 

      - Các điểm đấu nối ống phân phối với mạng truyền dẫn bên ngoài lắp đặt van khoá, 

đồng hồ để thuận tiện quản lý vận hành. Trên tuyến ống phân phối và dịch vụ lắp đặt van 

chặn để quản lý và sửa chữa. 

         Xây dựng bể chứa nước sinh hoạt và PCCC chung thể hiện ở bản vẽ CN-01 phần hạ 

tầng kỹ thuật- Đính kèm phụ lục. 

      - Nhà điều hành (nhà làm việc, hội trường lớn): 01 bể nước 580 m3 

      - Khu nhà Giảng đường: Sử dụng chung với bể nước của Nhà điều hành (nhà làm 

việc, hội trường lớn 

      - Nhà HTQT: 01 bể nước 500 m3 

      - Thư viện: 01 bể nước 500 m3 

      - Khu nhà đa năng: Sử dụng chung với bể nước của khu nhà thư viện 

      - Phân khu thực hành: 01 bể nước 10 m3 

      - Khu KTX, nhà ăn: xây dựng 01 bể nước 800 m3 

      - Khu nhà chuyên gia, giảng viên đại học: có 38 nhà, mỗi nhà có 1 bể nước: 4m3. 

      - Nhu cầu nước chữa cháy: 

     + Theo bảng 12 TCVN 2622-1995 với diện tích khu đất < 150 ha, thì lượng nước dự 

phòng chữa cháy được tính toán 01 đám cháy đồng thời với với lưu lượng 15 V/s trong 

thời gian 3 giờ. Như vậy lưu lượng nước cần dự trữ cho cứu hoả là: Qcc = 15 x 3,6 x 3 x 1 

= 162 m3. 
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     + Chọn kiểu mạng lưới cấp nước chữa cháy: Để giảm kinh phí đầu tư và đơn giản hoá 

việc vận hành, chọn kiểu mạng lưới cấp nước áp lực thấp kết hợp với mạng lưới cấp nước 

sinh hoạt. 

        Áp lực nước tự do tối thiểu tại trụ cấp nước cứu hoả là H = 10m. 

      - Mạng lưới cấp nước chữa cháy: 

     + Là mạng lưới cấp nước chữa cháy kết hợp cấp nước sinh hoạt. 

     + Các họng cứu hỏa được đấu nối vào đường ống cấp nước chính (cấp 1) có đường 

kính >100 và được bố trí gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn... đảm bảo thuận lợi cho 

công tác phòng cháy, chữa cháy. Trên mạng lưới cấp nước bố trí các trụ cứu hoả D100 

với khoảng cách 150 m đặt 1 trụ cứu hoả. Nước cấp cho xe cứu hoả được lấy từ các trụ 

cứu hoả dọc đường. Các trụ cứu hoả kiểu nổi theo tiêu chuẩn 6379-1998. 

        Bể chứa nước PCCC được xây dựng chung với bể chứa nước sinh hoạt tại các khu 

nhà. 

        Các công trình công cộng đều phải xây dựng các bể chứa nước dự trữ chữa cháy 

trong 3h và đặt các trạm bơm chữa cháy trong nhà, các hệ thống chữa cháy tự động trong 

các công trình quan trọng. 

Bảng 1.4 Bảng thống kê khối lượng đường ống cấp nước 

STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị  Số lượng  

I Tòa nhà Đa Năng     

1 Ống PP-R PN10: D110 m 77 

2 Ống PP-R PN10: D90 m 75 

3 Ống PP-R PN10: D75 m 10 

4 Ống PP-R PN10: D63 m 15 

5 Ống PP-R PN10: D50 m 10 

6 Ống PP-R PN10: D32 m 4 

7 Ống PP-R PN10: D25 m 2440 

8 Ống PP-R PN10:D20 m 1868 

9 Ống PP-R PN20:D20 m 540 

10 

Máy bơm sinh hoạt Q=36m3/H; 

H=35-40M cái 2 

11 

Máy bơm Tăng áp Q=10m3/H; 

H=18M cái 2 

12 

Bể chứa nước ngầm 500 m3   (sử 

dụng chung bể nhà Thư Viện) Bể 

 13 Bể chứa nước mái  10 m3/két két 4 

II Tòa nhà Thư Viện 

  1 Ống PP-R PN16: D60 m 40 

2 Ống PP-R PN16: D50 m 105 
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3 Ống PP-R PN16: D40 m 5 

4 Ống PP-R PN16: D25 m 96 

5 Ống PP-R PN16:D20 m 178 

6 

Máy bơm nước sinh hoạt 

Q=12m3/H; H=30-35M cái 2 

7 Bể chứa nước ngầm 500 m3 Bể 1 

8 Bể chứa nước mái 6 m3/két két 1 

III Tòa nhà HTQT 

  1 Ống PP-R PN10: D110 m 26 

2 Ống PP-R PN10: D90 m 45 

3 Ống PP-R PN10: D75 m 5 

4 Ống PP-R PN10: D63 m 120 

5 Ống PP-R PN10: D50 m 26 

6 Ống PP-R PN10: D40 m 26 

7 Ống PP-R PN10: D32 m 135 

8 Ống PP-R PN10: D25 m 250 

9 Ống PP-R PN10:D20 m 320 

10 

Máy bơm sinh hoạt Q=45m3/H; 

H=45-50M cái 2 

11 Bể chứa nước ngầm 500 m3 Bể 1 

12 Bể chứa nước mái  6 m3/két két 2 

IV Tòa nhà PKTH 

  1 Ống PP-R PN10: D75 m 40 

2 Ống PP-R PN10: D50 m 100 

3 Ống PP-R PN10: D40 m 10 

4 Ống PP-R PN10: D32 m 12 

5 Ống PP-R PN10: D25 m 68 

6 Ống PP-R PN10:D20 m 102 

7 

Máy, bơm sinh hoạt  Q=12m3/H; 

H=25-30M cái 2 

8 Bể chứa nước ngầm  10 m3 Bể 1 

9 Bể chứa nước mái 2 m3/két két 2 

V Tòa nhà KTX1 

  1 Ống PP-R: D75 m 40 

2 Ống PP-R PN10: D63 m 200 

3 Ống PP-R PN10: D50 m 20 

4 Ống PP-R PN10: D32 m 80 

5 Ống PP-R PN10: D25 m 2800 

6 Ống PP-R PN10:D20 m 384 

7 Ống PP-R PN20:D20 m 584 

8 

Máy bơm sinh hoạt Q=45m3/H; 

H=35-40M cái 2 

9 Máy bơm Tăng áp Q=14m3/H; cái 2 
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H=18M 

10 

Bể chứa nước ngầm 800 m3 (Sử 

dụng chung với bể nước nhà 

KTX2) Bể 

 11 Bể chứa nước mái  10 m3/két két 4 

VI Tòa nhà KTX2 

  1 Ống PP-R: D75 m 32 

2 Ống PP-R PN10: D63 m 220 

3 Ống PP-R PN10: D50 m 20 

4 Ống PP-R PN10: D32 m 72 

5 Ống PP-R PN10: D25 m 2000 

6 Ống PP-R PN10:D20 m 304 

7 Ống PP-R PN20:D20 m 554 

8 

Máy bơm sinh hoạt  Q=40m3/H; 

H=35-40M cái 2 

9 

Máy bơm Tăng áp Q=14m3/H; 

H=18M cái 2 

10 Bể chứa nước ngầm 800 m3 Bể 1 

11 Bể chứa nước mái  10 m3/két két 4 

VII Tòa nhà KTX3 

  1 Ống PP-R: D75 m 32 

2 Ống PP-R PN10: D63 m 220 

3 Ống PP-R PN10: D50 m 20 

4 Ống PP-R PN10: D32 m 72 

5 Ống PP-R PN10: D25 m 2000 

6 Ống PP-R PN10:D20 m 304 

7 Ống PP-R PN20:D20 m 554 

8 

Máy bơm sinh hoạt Q=40m3/H; 

H=35-40M cái 2 

9 

Máy bơm Tăng áp Q=14m3/H; 

H=18M cái 2 

10 

Bể chứa nước ngầm 800 m3  (Sử 

dụng chung với bể nước nhà 

KTX2) Bể 

 11 Bể chứa nước mái 10 m3/két két 4 

VIII 

Khu nhà ở Giảng Viên (38 CĂN 

HỘ) 

  1 Ống nước PP-R: D50 m 140 

2 Ống nước PP-R: D32 m 380 

3 Ống nước PP-R: D25 m 1140 

4 Ống nước PP-R: D20 m 950 

5 Ống PP-R PN20:D20 m 760 

6 Bể chứa nước ngầm  4m3/căn Bể 38 
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7 Bể chứa nước mái 2 m3/căn Bể 10 

8 

Máy bơm nước sinh hoạt 

Q=4m3/H-H=20m cái 38 

   IX Khu Làm Việc, Hội Trường lớn 

(Đang thi công) 
 

 

1 Ống PP-R: D75 m  
2 Ống PP-R PN10: D50 m 252 

3 Ống PP-R PN10: D40 m 27 

4 Ống PP-R PN10: D32 m 20 

5 Ống PP-R PN10: D25 m 413 

6 Ống PP-R PN10:D20 m 278 

7 Ống PP-R PN20:D20 m 30 

8 Máy bơm trục đứng Q=27m3/H; 

H=65M 
cái 2 

9 Máy bơm nước thải tầng hầm   

Q=6m3/H; H=12M 
cái 2 

10 Bể chứa nước ngầm 580 m3                   

(Sử dụng chung bể Khu nhà Giảng 

đường) 

Bể  

11 Bể chứa nước mái 10 m3/két két 4 

X Khu Giảng Đường (Đang thi 

công) 
  

1 Ống PP-R: D63 m 88 
2 Ống PP-R PN10: D50 m 64 

3 Ống PP-R PN10: D40 m 40 

4 Ống PP-R PN10: D32 m 13 

5 Ống PP-R PN10: D25 m 160 

6 Ống PP-R PN10:D20 m 282 

7 Ống PP-R PN20:D20 m  
8 Máy bơm sinh hoạt Q=27m3/H; 

H=40M 
cái 2 

9 Máy bơm nước thải tầng hầm   

Q=6m3/H; H=12M 
cái  

10 Bể chứa nước ngầm 290 m3 Bể 2 

11 Bể chứa nước mái 10 m3/két két 4 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

a. Nguồn cấp 

      - Theo quy hoạch, các phụ tải trong khu đất được cấp nguồn từ trạm biến áp 

110/22KV Vân Trì hiện có công suất 63MVA. 

      - Xây dựng trạm biến áp dự kiến 22kv/0,4kv (dạng trạm kios hợp bộ) đặt trong khu 

đất đầu mối kỹ thuật, sử dụng Trạm biến áp Kios hợp bộ máy biến áp 3P Gồm có: TBA 

1x1500KVA+1x800KVA+2x 630KVA+2x400KVA+1 Trạm cắt  trung thế 4 ngăn 
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- Biên bản thỏa thuận số 11900/BB-PC MELINH ngày 25/4/2019 giữa Công ty điện 

lực Mê Linh và Trường Đại học tài chính – Ngân Hàng Hà Nội 

b. Nhu cầu sử dụng điện 

    */ Căn cứ vào chỉ tiêu cấp điện : 

      - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng – QCXDVN 01: 2008/BXD, 

QCVN 07:2010/BXD. 

     - TCXDVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ 

thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế” và tham khảo quy hoạch các khu đô thị đã và 

đang xây dựng cụ thể như sau: 

    + Trụ sở cơ quan, hành chính sự nghiệp                              : 30 W/m2 sàn. 

    + Nhà đa năng, kí túc xá, nhà học lý thuyết...                      : 25 w/m2 sàn.  

    + Quảng trường, công trình TDTT                                       : 50 kw/ha.  

    + Biệt thự                                                                              : 10 KW /hộ. 

    + Chiếu sáng đường                                                              : 12 KW/ha. 

    + Công viên cây xanh                                                           : 15 kw/ha. 

Bảng 1.5. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện của dự án 

STT Nơi tiêu thụ điện PTT(KW) 

I Toàn nhà Đa Năng   

1 Tầng 1 27,3 

2 Tầng 2 89,7 

3 Tầng 3 89,7 

4 Tầng 4 89,7 

5 Tầng 5 89,7 

6 Tầng 6 89,7 

7 Tầng 7 89,7 

8 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  9,7 

9 Thang máy 1 10 

10 Thang máy 2 10 

11 Thang máy 3 10 

12 Thang máy 4 10 

13 Tủ bơm nước sinh hoạt 7,5 

14 TTLL, báo cháy 5 

15 Tăng áp, hút khói T1( Không tính vào CS MBA) 22 

16 Tăng áp, hút khói T2( Không tính vào CS MBA) 35 

II Toàn nhà Thư Viện   

1 Tầng 1 23,7 

2 Tầng 2 24,8 
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3 Tầng 3 24,8 

4 Tầng 4 24,8 

5 Tầng 5 24,8 

6 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  1,5 

7 Thang máy 1 15 

8 Thang máy 2 10 

9 Tủ bơm nước sinh hoạt 3,5 

10 TTLL, báo cháy 0,2 

11 Tăng áp, hút khói T1 (Không tính vào CS MBA) 22 

12 
Tăng áp, hút khói T2-5 (Không tính vào CS 

MBA) 
35 

III Toàn nhà HTQT   

1 Tầng 1 28,6 

2 Tầng 2 32,3 

3 Tầng 3 27,8 

4 Tầng 4 27,8 

5 Tầng 5 27,8 

6 Tầng 6 27,8 

7 Tầng 7 20,1 

8 Tầng 8 6,1 

9 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  35,2 

10 Thang máy 1 6,5 

11 Thang máy 2 6,5 

12 Thang máy 3 6,5 

13 Thang máy 4 6,5 

14 Thang máy 5 6,5 

15 Tủ bơm nước sinh hoạt 7,5 

16 Thang máy PCCC 7,5 

17 TTLL, báo cháy 5 

18 
Tăng áp, hút khói Trục HL1 ( Không tính vào CS 

MBA) 
45 

19 
Tăng áp, hút khói Trục HL2 ( Không tính vào CS 

MBA) 
45 

20 
Tăng áp, hút khói Trục HL giữa ( Không tính vào 

CS MBA) 
45 

IV Toàn nhà PKTH   

1 Tầng 1 47,1 

2 Tầng 2 52,45 

3 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  2,35 
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4 Tủ bơm nước sinh hoạt 1,1 

5 TTLL, báo cháy 0,2 

6 Tăng áp, hút khói( Không tính vào CS MBA) 22 

V Toàn nhà KTX1   

1 Tầng 1 16,45 

2 Tầng 2 127,94 

3 Tầng 3 127,94 

4 Tầng 4 127,94 

5 Tầng 5 127,94 

6 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  1,92 

7 TTLL, báo cháy 0,3 

8 Tăng áp, hút khói T1( Không tính vào CS MBA) 22 

9 
Tăng áp, hút khói T2.3.4.5( Không tính vào CS 

MBA) 
35 

VI Toàn nhà KTX2   

1 Tầng 1 12,41 

2 Tầng 2 102 

3 Tầng 3 102 

4 Tầng 4 102 

5 Tầng 5 102 

6 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  1,53 

7 TTLL, báo cháy 0,3 

8 Tăng áp, hút khói T1( Không tính vào CS MBA) 22 

9 
Tăng áp, hút khói T2.3.4.5( Không tính vào CS 

MBA) 
35 

VII Toàn nhà KTX3   

1 Tầng 1 12,41 

2 Tầng 2 102 

3 Tầng 3 102 

4 Tầng 4 102 

5 Tầng 5 102 

6 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  1,53 

7 TTLL, báo cháy 5 

8 Tăng áp, hút khói T1( Không tính vào CS MBA) 22 

9 
Tăng áp, hút khói T2.3.4.5( Không tính vào CS 

MBA) 
35 

VIII Nhà ở Giảng Viên   

1 Tầng 1 5 

2 Tầng 2 5,5 
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3 Tầng 3 5,2 

4 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  0,2 

5 Thang máy 1 3,5 

6 Tủ bơm nước sinh hoạt 0,75 

7 TTLL, báo cháy 0,1 

 Khu Làm Việc, Hội Trường lớn (Đang thi công)  

1 Tầng Hầm 17,11 

2 Tầng 1 19,1 

3 Tầng 2 29,72 

4 Tầng 3 29,72 

5 Tầng 4 29,72 

6 Tầng 5 29,72 

7 Tầng 6 29,72 

8 Tầng 7 29,72 

9 Tầng 8 29,72 

10 Tầng 9 29,72 

11 Tầng 10 45 

12 Tầng 11 7,5 

13 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  16,5 

 Điều hòa T1 102,1 

 Điều hòa T2 75,73 

 Điều hòa T3 75,73 

 Điều hòa T4 75,73 

 Điều hòa T5 75,73 

 Điều hòa T6 75,73 

 Điều hòa T7 75,73 

 Điều hòa T8 75,73 

 Điều hòa T9 75,73 

 Điều hòa T10 81,45 

 Thang máy 1 11 

 Thang máy 2 11 

 Thang máy 3 11 

 Thang máy 4 11 

 Thang máy 5 11 

 Thang máy PCCC 11 

 Bơm nước 15 

14 TTLL, báo cháy 5 

15 
Tăng áp, hút khói Tầng hầm( Không tính vào CS 

MBA) 
30 

16 
Tăng áp, hút khói T1,2…10( Không tính vào CS 

MBA) 
64 

 Khu Giảng đường (Đang thi công)  
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1 Tầng Hầm 3,1 

2 Tầng 1 24,7 

3 Tầng 2 24,7 

4 Tầng 3 24,7 

5 Tầng 4 24,7 

6 Tầng 5 24,7 

7 Tầng 6 5,3 

13 Cấp điện hành lang, cầu thang trục  5 

 Điều hòa T1 90,2 

 Điều hòa T2 90,2 

 Điều hòa T3 90,2 

 Điều hòa T4 90,2 

 Điều hòa T5 90,2 

 Thang máy 1 5,5 

 Thang máy 2 5,5 

 Thang máy 3 5,5 

 Thang máy 4 5,5 

 Bơm nước 15 

14 TTLL, báo cháy 5 

15 
Tăng áp, hút khói Tầng hầm( Không tính vào CS 

MBA) 
27 

IX Tổng công suất(kW) 4981,12 
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Bảng 1.6. Bảng thống kê khối lượng cấp điện đã lắp đặt cho dự án 

TT                     Hạng mục     Số lượng   Đơn vị 

A Nguồn cấp điện lưới     

1 
Cầu dao phụ tải trung thế 

630A-16KA/s 
1 Bộ 

2 
Trạm biến áp Kios: 22/0,4KV, 

1500KVA 
1 Trạm 

3 
Trạm biến áp Kios: 22/0,4KV, 

80000KVA 
1 Trạm 

4 
Trạm biến áp Kios: 22/0,4KV, 

600KVA 
2 Trạm 

5 
Trạm biến áp Kios: 22/0,4KV, 

400KVA 
2 Trạm 

6 Trạm cắt 4 ngăn Kios:  1 Trạm 

7 
Rãnh cáp qua đường 600 x 

800 x1100 
20 m 

8 
Rãnh cáp trên vỉa hè 500 x 700 

x 900 
700 m 

9 
Cáp 24KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

197 m 
PVC 3x240mm2 

10 
Cáp 24KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

228 m 
PVC 3x150mm2 

11 
Cáp 24KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

275 m 
PVC 3x95mm2 

B Nguồn cấp điện Tòa nhà   
 

1 Nhà Đa năng   
 

  

Cáp 0,6KV-

Cu/XLPE/DSTA/PVC 

8x1x240mm2 

320 m 

  Tủ điện phân phối hạ thế 800A 1 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D120/95 
320 m 

2 Nhà Thư Viện   
 

  
Cáp 0,6KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

70 m 
PVC 4x240mm2 

  Tủ điện phân phối hạ thế 800A 1 Tủ 
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Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D195/150 
70 m 

3 Nhà HTQT   
 

  
Cáp 0,6KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

450 m 
PVC 4x240mm2 

  
Tủ điện phân phối hạ thế 

1600A 
1 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D195/150 
70 m 

4 Nhà PKTH   
 

  
Cáp 0,6KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

50 m 
PVC 4x70mm2 

  Tủ điện phân phối hạ thế 150A 1 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D130/100 
70 m 

5 Nhà KTX1   
 

  
Cáp 0,6KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

250 m 
PVC 4x240mm2 

  Tủ điện phân phối hạ thế 400A 1 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D150/135 
70 m 

6 Nhà KTX2   
 

  
Cáp 0,6KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

15 m 
PVC 4x185mm2 

  Tủ điện phân phối hạ thế 300A 1 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D155/135 
70 m 

7 Nhà KTX3   
 

  

Cáp 0,6KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

80 m 
PVC 4x185mm2 

  Tủ điện phân phối hạ thế 300A 1 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D150/135 
70 m 

8 Nhà ở giảng viên   
 

  
Cáp 0,6KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

  m 
PVC 4x95mm2 
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  Tủ điện phân phối hạ thế 150A 4 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D150/135 
70 m 

9 Trạm bơm cứu hỏa 1   
 

  
Cáp 0,6KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

70 m 
PVC 4x95mm2 

  Tủ điện phân phối hạ thế 200A 1 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D150/135 
70 m 

10 Trạm bơm cứu hỏa 2   
 

  
Cáp 0,6KV-Cu/XLPE/DSTA/ 

150 m 
PVC 4x95mm2 

  Tủ điện phân phối hạ thế 400A 4 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D150/135 
150 m 

11 Trạm xử lý nước thải   
 

 

Cáp 0,6KV-

Cu/XLPE/DSTA/PVC 

4x70mm2 

150 m 

  Tủ điện phân phối hạ thế 150A 4 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D150/135 
150 m 

12 
Khu Làm việc, Hội trường 

lớn (Đang thi công) 
  

 

Cáp 0,6KV-

Cu/XLPE/DSTA/PVC 

16x1x240mm2 

600 m 

 
Tủ điện phân phối hạ thế 

1600A 
1 Tủ 

 
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D160/125 
200 m 

13 
Khu Giảng đường (Đang thi 

công) 
  

 

Cáp 0,6KV-

Cu/XLPE/DSTA/PVC 

16x1x240mm2 

90 m 

 
Tủ điện phân phối hạ thế 

1000A 
1 Tủ 

 
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D160/125 
180 m 
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14 
Trạm bơm cứu hỏa 3 (Đang 

thi công) 
1  

  

Cáp 0,6KV-

Cu/MICA/XLPE/FR-PVC 

4x240mm2 

90 m 

  Tủ điện phân phối hạ thế 400A 4 Tủ 

  
Ống nhựa xoắn chịu lực 

DHPE-D160/125 
90 m 

                                                                  

c. Hệ thống chiếu sáng 

Hệ thống chiếu sáng đô thị của khu trường Đại học tài chính – Ngân Hàng Hà Nội 

được cấp nguồn từ trạm biến áp khu vực cấp tới các tủ điện điều khiển chiếu sáng tự động 

và cấp tới các cột đèn chiếu sáng. 

Các tủ điện chiếu sáng và cột đèn chiếu sáng được đặt trên vỉa hè, và đặt trên 

khoảng cây xanh phân cách đường, các cột đèn chiếu sáng đường sử dụng loại cột đèn 

thép côn liền cần, cần đèn vươn ra đường. 

Tất cả hệ thống giao thông được chiếu sáng bằng đèn LED cao áp 220V- 100 W bắt 

vào các cột thép liền cần đơn mạ kẽm cao cách mặt đường 9m. các đường có dải cây xanh 

giữa đặt các đèn chùm trang trí. Khoảng cách giữa các đèn 30-35m, các đường có mặt cắt 

lòng đường không quá 9,5m đặt đèn một bên, mặt cắt đường từ 9,5m đến 10,5m bố trí đèn 

2 bên đường sole, các đường có mặt cắt lòng đường từ 12m trở lên đặt đèn 2 bên. 

Khu vực sân thể dục thể thao (sân vận động, sân cầu lông, tenis) sử dụng các đèn 

chiếu sáng chuyên dụng 1.000W. 

Khu vực quảng trường sử dụng đèn cột thép tròn mạ kẽm lắp đèn pha 250W, 400W 

Cáp điện cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng đô thị dùng cáp ngầm 0,6 kv -

cu/xlpe/dsta/pvc-(4x25mm2). Riêng các đường có dải phân cách giữa 3-6m dùng cột đèn 

bằng thép 2 nhánh cao 10m . Cấp điện cho các đèn này dùng cáp ngầm. Độ rọi trung bình 

của các đường từ 0,4- 1,6 cd/m2. Ngoài ra còn bố trí các đèn trang trí sân vườn. 

  Điều khiển hệ thống đèn đường tự động theo hai chế độ chập tối và đêm khuya 

bằng các tủ điều khiển đặt ở trạm biến thế 22/0,4kv cấp nguồn cho hệ thống đèn đường.  

 */ Các thông số chủ yếu: 

  - Tủ điện điều khiển chiếu sáng: 

    Kích thước tủ là 1200x600x350mm, bao gồm: 

    + 1 Aptômát tổng 3P – 500V – 100A. 

    + 2 khởi động từ 3P – 380V – 100A. 

    + 01 công tơ. 

    + 1 bộ ổn áp 220V – 350W 
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    + 1 Bộ khoá chuyển mạch, 1 bộ điều khiển tự động, chế độ đóng cắt theo thời gian.  

    + Cầu chì hạ thế 100A, 1 bộ chống sét van chiếu sáng GZ500. 

    + Tủ vận hành bằng tay và chế độ đóng cắt tự động theo thời gian (dùng rơle thời gian). 

     - Cột đèn: 

    + Chịu tốc độ gió tối đa 5m/s. 

    + Thân cột chế tạo liền, không nối ngang thân. 

    + Chiều dày lớp mạ tối thiểu 65 afm. 

     - Đèn: 

   + Thân bằng nhôm . 

   + Chấn lưu, tụ mồi đồng bộ. 

   + Đại sứ có cơ cấu điều chỉnh vị trí. 

   + Kính thuỷ tinh an toàn chịu nhiệt cao. 

   - Tính chọn cáp cho lộ chiếu sáng ngoài nhà. 

                                             Bảng 1.7. Bảng khối lượng điện chiếu sáng 

TT Hạng mục Số lượng Đơn vị 

1 Cột đèn thép mạ kẽm cần đơn chiếu sáng sân 

Quảng trường, đường cao 9m bóng Led 100W 

21 Cột 

2 Cột đèn thép mạ kẽm cần đôi chiếu sáng sân 

Quảng trường, đường cao 10m bóng Led 

150W 

58 Cột 

 3 Cột đèn bê tông cao10m chiếu sáng sân vận 

động cao 12m - 8 bóng Led x 200W 

18       Cột 

6 Cột đèn thép mạ kẽm cần đôi  chiếu sáng sân 

cầu lông, tenis, 4 bóng Led 200w 

8 Cột 

7 Cáp 0,6kv-cu/xlpe/dsta/pvc 4x6mm 620 m 

7 Cáp 0,6kv-cu/xlpe/dsta/pvc 4x4mm 500 m 

8 Cáp 0,6kv-cu/pvc/pvc 2x2,5mm 510 m 

9 Ống nhựa xoắn chịu lực DHPE-d40 1.400 m 

10 Tủ điện điều khiển chiếu sáng 7 Tủ 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động của Dự án 

- Nhu cầu sử dụng hóa chất: Dự án sử dụng các loại hóa chất phục vụ cho hoạt động của 

hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 1.8. Danh mục hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

TT Hóa chất 
Liều lượng vận hành 

ổn định (g/m3) 

Khối lượng sử 

dụng (kg/ngày) 

1 Clorin bột ( NaOCl) 5 0,6 

2 Chất dinh dưỡng 5 0,6 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

 - Dự án triển khai xây dựng ngày 25/6/2022 (theo Thông báo khởi công công trình 

01/2022/FBU-TBKC). 

- Các công trình xây dựng hoàn thành đến tháng 3 năm 2026 và dự kiến đi vào hoạt 

động tháng 10 năm 2026: 

+ Khu đất cây xanh thể dục thể thao 

+ Khu hợp tác quốc tế và đại diện Tài chính Ngân hàng 

+ Thư viện 

+ Phân khu thực hành 

+ Khu nhà đa năng 

+ Khu nhà chuyên gia, giảng viên đại học 

+ Khu cây xanh công viên tiểu cảnh 

+ Khu ký túc xá, nhà ăn 

+ Bãi đỗ xe tĩnh, nhà để xe 

+ Mặt nước 

+ Khu đầu mỗi kỹ thuật 

+ Đất giao thông nội bộ, quảng trường 

+ Đất hỗn hợp (cây xanh kết hợp bãi đỗ xe) (*) 

- Các công trình đang xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động tháng 12 năm 2027.  

+ Khu làm việc, hội trường lớn 

+ Khu giảng đường 

1.5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án khi dự án đi vào vận hành 

1.5.2.1. Hình thức quản lý dự án 

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội hoạt động bao gồm các khoa, hội 

đồng, phòng ban như sau: 

a. Cơ cấu tổ chức nhân sự Viện 

- Viện trưởng và các Phó Viện trưởng 

 - Hội đồng Viện. 

 - Các Bộ môn thuộc Viện. 

 - Văn phòng Viện. 

* Các Bộ môn trực thuộc Viện 
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Bảng 1.9. Các bộ môn trực thuộc viện 

STT 

 

Tên đơn vị Bộ môn trực thuộc Nhân sự 

1.  Viện Lý luận cơ bản - Bộ môn Lý luận chính trị 

- Bộ môn Kinh tế xã hội 

- Bộ môn Giáo dục quốc phòng – 

An ninh và Thể chất 

14 

2.  Viện Ngôn ngữ nước 

ngoài 

- Bộ môn Tiếng Anh cơ bản 

- Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành 

- Bộ môn Tiếng Trung Quốc 

27 

3.  Viện Công nghệ thông tin - Bộ môn Toán  

- Bộ môn Tin học ứng dụng 

22 

4.  Viện Pháp Luật kinh tế - Bộ môn Pháp luật cơ sở 

- Bộ môn Pháp luật chuyên ngành 

17 

5.  Viện Tài chính - Ngân 

hàng 

- Bộ môn Tài chính 

- Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng 

- Bộ môn Quản trị Ngân hàng 

29 

6.  Viện Quản trị - Kinh 

doanh 

- Bộ môn Quản trị kinh doanh 

- Bộ môn Kinh doanh thương mại 

28 

7.  Viện Kế toán - Kiểm toán - Bộ môn Kế toán 

- Bộ môn Kiểm toán 

22 

8.  Viện Sau đại học  03 

9.  Viện giáo dục quốc tế  02 

10.  Viện Hải quan - Thuế - 

Kho bạc 

 05 

11.  Viện Đào tạo Quốc tế  02 

b. Chế độ làm việc 

* Viện trưởng: 

- Viện trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Viện, chịu trách 

nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Viện. 

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Viện, 

Viện trưởng đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ 

phận thuộc Viện. 
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- Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Viện trưởng ủy quyền bằng văn bản cho một 

Phó Viện trưởng điều hành công tác, giải quyết công việc của Viện. 

* Phó Viện trưởng: 

- Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ do Viện trưởng phân công; 

chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được 

phân công. 

- Khi được Viện trưởng ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết 

công việc của Viện trưởng trong thời gian Viện trưởng vắng mặt, Phó Viện trưởng chịu 

trách nhiệm trước Viện trưởng, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm 

vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội 

dung được Viện trưởng ủy quyền. 

* Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Viện: 

Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Viện chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và 

trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn. 

* Giảng viên và người lao động: 

- Giảng viên và người lao động thuộc Viện thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do 

Viện trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, trước pháp luật về thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng, giảng viên và người lao động thuộc Viện thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường. 
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1.5.2.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự và chế độ làm việc 

Bảng 1.10. Cơ cấu tổ chức nhân sự và chế độ làm việc 

 

TT Nhân sự Số lượng 

I Bộ phận quản lý 4 

1 Chủ tịch Hội Đồng trường 1 

2 Hiệu trưởng 1 

3 Phó hiệu trưởng 2 

II Bộ phận hành chính 41 

1 Văn phòng trường 08 

2 Phòng Tổ chức - Nhân sự 02 

3 Phòng Quản lý đào tạo 08 

4 Phòng Quản lý khoa học và công nghệ 04 

5 Phòng Bảo đảm chất lượng - Thanh tra - Pháp chế 03 

6 Phòng Kế hoạch - Tài chính 05 

7 Phòng Công tác sinh viên và Phục vụ cộng đồng 06 

8 Phòng Quản lý thiết bị 05 

III Bộ phận giảng dạy các Viện 183 

1 Giáo sư, phó giáo sư 14 

2 Tiến sỹ 47 

3 Thạc sỹ 122 

IV Bộ phận lao động 12 

 
Tổng cộng 240 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án “Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội” phù hợp với các 

quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương, cụ thể: 

2.1.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 do Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 

Ngày 13/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 

450/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược nhằm ngăn chặn xu hướng 

gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; 

từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng 

sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hâu; đảm bảo 

an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an 

ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, 

carbon thấp, phấn đấu đạt các mục tiêu bền vững đến năm 2030 của đất nước. 

Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể là chủ động phòng ngừa, kiểm soát các tác động xấu 

gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách cơ bản 

được giải quyết, chất lượng môi trường từng bước được cải thiện, phục hồi; tăng cường 

bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái; ngăn chặn xu hướng suy giảm đa 

dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính. 

Đồng thời, chiến lược tập trung giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp 

bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; duy trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh 

môi trường; tăng cường xử lý nước thải, đẩy mạnh kiểm soát, quản lý, bảo vệ môi trường 

và các lưu vực sông; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ môi trường 

trong khai thác, sử dụng tài nguyên; chủ động bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao 

năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. 

Dự án thuộc loại hình dự án hạ tầng kỹ thuật, trường học với đầy đủ công trình 

nhằm đáp ứng hoạt động học tập sinh hoạt của sinh viên. Dự án đi vào hoạt động phát 

sinh nước thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt, nguy hại cần được thu gom xử lý; Đối với 

nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án được thu gom và xử lý tại 01 hệ thống xử lý nước 

thải của Dự án có công suất 600 m3/ngày.đêm. Rác thải sinh hoạt và nguy hại sẽ được chủ 

dự án thuê công ty có chức năng vận chuyển đi xử lý. Do vậy, Dự án được đánh giá là chủ 

động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường nên hoàn toàn phù 
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hợp với mục tiêu tổng quát của Quy hoạch môi trường Quốc gia. 

2.1.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

 Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024. 

Dự án có các hoạt động BVMT phù hợp với nhiệm vụ về bảo vệ môi trường đã được phê 

duyệt trong quy hoạch, cụ thể: 

  - Áp dụng công nghệ xử lý chất thải (nước thải sinh hoạt) đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

môi trường của phân vùng môi trường, đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường đối 

với khu dân cư. 

 - Quan trắc, theo dõi, chủ động phòng ngừa, ứng phó với các sự cố ô nhiễm môi 

trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, sạt lở, sụt lún, cháy nổ và các sự cố 

khác.  

- Đầu tư trang thiết bị thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Tổ chức phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng 

cường tái sử dụng, tái chế chất thải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ 

thuật; giảm thiểu chất thải nhựa.  

- Không nhập khẩu công nghệ cũ, lạc hậu, phát sinh nhiều chất thải, tiêu hao nhiều 

nguyên liệu, vật liệu và năng lượng. 

Dự án áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, các thiết bị được lắp mới đảm 

bảo hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước thải sinh hoạt (Cột B) nên phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

trong quy hoạch. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

nước thải 

- Toàn bộ nước thải phát sinh tại Dự án được thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý 

nước thải tập trung  công suất 600 m3/ngày.đêm. Lưu lượng xả thải nước thải lớn nhất 

trên ngày là 0,006 m3/s. Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt 

(Cột B) chảy ra hệ thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco 5.  

- Lưu lượng nước mưa chảy tràn theo tính toán cao nhất tại dự án khoảng 2,469 

m3/s. Nước mưa tại dự án được lắng cặn tại các hố ga rồi thoát vào hệ thống thoát nước 

trên trên đường của khu đô thị Cienco 5. 

Hệ thống thu gom nước thải trên đường của khu đô thị Cienco 5 cống BTCT có kích 

thước D1000. Với lưu lượng xả thải như trên nước thải, nước mưa không ảnh hưởng đến 

chế độ thủy văn dòng chảy. Do nước thải, nước mưa đều được thu gom xử lý tách rác nên 

không gây ra hiện tượng tắc nghẽn dòng chảy.  
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- Hiện nay cống tiếp nhận nước thải của dự án đã bị bê tông hóa nên không lấy được 

mẫu phân tích và căn cứ Theo Điều 4, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Danh mục các nguồn phải đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước không đề cập đến nguồn tiếp nhận là hệ thống 

thoát nước chung của khu vực (chỉ đánh giá đối với nguồn tiếp nhận là kênh, mương, 

sông ao hồ). Do vậy, dự án không phải thực hiện đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 

của nguồn nước là hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Hệ thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco 5 là hệ thống duy nhất tiếp 

nhận và thoát nước cho Dự án.  

Dựa vào những điều kiện chủ quan và khách quan nêu trên, có thể thấy hệ thống 

thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco 5 là hoàn toàn phù hợp cho việc tiếp nhận 

nước thải của dự án. 

2.2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Để đánh giá khả năng chịu tải của môi trường không khí, dự án có đo đạc khảo lấy 

mẫu môi trường không khi tại phu vực dự án như sau:  

Đơn vị thực hiện lấy mẫu và phân tích: Viện nghiên cứu công nghệ và Phân tích 

môi trường 

Địa chỉ: Tầng 3,số 158 Hạ Đình- Thanh xuân Trung –Thanh Xuân – Hà Nội, thành 

phố Hà Nội. 

Số hiệu VIMCERTS 228 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

24/12/2018. 

- Thời gian thực hiện quan trắc đợt 1: Ngày lấy mẫu 24/09/2025; ngày phân tích: 

24/09/2025 đến 06/10/2025. 

- Thời gian thực hiện quan trắc đợt 2: Ngày lấy mẫu 08/10/2025;  Ngày phân tích: 

08/10/2025 đến 24/10/2025. 

- Thời gian thực hiện quan trắc đợt 3: Ngày lấy mẫu 17/10/2025;  Ngày phân tích: 

12/06/2025 đến 20/06/2025. 

- Các vị trí lấy mẫu khí:  

+ KK1: Mẫu không khí tại cổng ra vào trường học; X=2341317; Y=578442 

+ KK2: Mẫu không khí bên trường học gần giảng đường A; X=2341197; 

Y=578505 

+ KK3: Mẫu không khí gần khu vực ký túc xá; X=2340924; Y=578444 

Kết quả chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí được thể 

hiện như sau: 
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Bảng 2.1. Chất lượng môi trường không khí khu vực dự án lần 1 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

KK1 KK2 KK3 Trung bình 1 giờ  

1 Nhiệt độ ᵒC 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
33,2 33,2 33,3 - 

2 Độ ẩm % 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
63,4 64,4 61,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
0,5 0,5 0,5 - 

4 Hướng gió ᵒ 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
315ᵒTB 318ᵒTB 321ᵒTB - 

5 Độ ồn  dBA 
TCVN 7878-

2:2018 
63,3 63,1 63,1 70(QCVN26) 

6 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
μg/Nm3 

TCVN 

5067:1995 
190 157 169 300 

7 SO2 μg/Nm3 
TCVN 

5971:1995 
113 86 73 350 

8 CO μg/Nm3 NB.PT.KK-01 3.884 <3.500 <3.500 30.000 

9 NO2 μg/Nm3 
TCVN 

6137:2009 
89 78 70 200 

 

 Bảng 2.2. Chất lượng môi trường không khí khu vực dự án lần 2 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

KK1 KK2 KK3 Trung bình 1 giờ  

1 Nhiệt độ ᵒC 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
30,8 32 31,2 - 

2 Độ ẩm % 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
66,1 66,2 66,2 - 

3 Tốc độ gió m/s 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
0,5 0,3 0,4 - 

4 Hướng gió ᵒ 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
353 ᵒB 354 ᵒB 355 ᵒB - 

5 Độ ồn  dBA 
TCVN 7878-

2:2018 
60,4 58,4 55,1 70(QCVN26) 

6 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
μg/Nm3 

TCVN 

5067:1995 
233 189 196 300 

7 SO2 μg/Nm3 
TCVN 

5971:1995 
122 97 95 350 
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8 CO μg/Nm3 NB.PT.KK-01 4495 <3.500 <3.500 30.000 

9 NO2 μg/Nm3 
TCVN 

6137:2009 
103 92 97 200 

Bảng 2.3. Chất lượng môi trường không khí khu vực dự án lần 3 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

KK1 KK2 KK3 Trung bình 1 giờ  

1 Nhiệt độ ᵒC 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
33,2 32,8 33,4 - 

2 Độ ẩm % 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
63,4 62,8 61,4 - 

3 Tốc độ gió m/s 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
0,5 0,4 0,4 - 

4 Hướng gió ᵒ 
QCVN 

46:2022/BTNMT 

318ᵒ 

TB 

327ᵒ 

TB 

309ᵒ 

TB 
- 

5 Độ ồn  dBA 
TCVN 7878-

2:2018 
60,3 61,2 60,7 70(QCVN26) 

6 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
μg/Nm3 

TCVN 

5067:1995 
192 166 195 300 

7 SO2 μg/Nm3 
TCVN 

5971:1995 
105 85 87 350 

8 CO μg/Nm3 NB.PT.KK-01 3907 <3.500 <3.500 30.000 

9 NO2 μg/Nm3 
TCVN 

6137:2009 
91 77 80 200 

Ghi chú:  

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí  

 - QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

Nhận xét:  

Chất lượng môi trường không khí khu vực dự án nằm trong Quy chuẩn cho phép 

QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Môi trường không khí: tại các vị trí lấy mẫu, nhìn chung các chỉ tiêu đo đạc đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, 

QCVN 27:2010/BTNMT.  

- Quá trình hoạt động của dự án khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao 

thông của sinh viên chủ yếu sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu diezel làm phát sinh các 

khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí. Tuy nhiên tác động không lớn do trường học 

đã tổ chức kí túc xá cho một nửa sinh viên của trường.  

Tóm lại, hoạt động của dự án phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tại khu 

vực thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Công trình thu gom, thoát nước và xử lý nước mưa 

3.1.1.1. Lưu lượng nước mưa phát sinh khi dự án đi vào hoạt động 

Hiện tại sân đường dự án đã được được lát gạch, đổ bê tông, phần lớn các công trình 

đã hoàn thiện. Khi đi vào hoạt động các khu vực này cũng sẽ được quét dọn hàng ngày. 

Tuy nhiên, nước mưa chảy tràn qua khu vực sân đường, mái che,.... sẽ mang theo các chất 

bẩn trên bề mặt, đất cát, lá cây,... trong phạm vi dự án và cũng có thể theo dòng nước mưa 

chảy tràn thoát ra ngoài gây hiện tường bồi lắng, hệ thống thoát nước hoạt động kém và 

gây ngập lụt khi có mưa lớn. 

Theo TCVN 7957:2023, lưu lượng thoát nước mưa khu vực dự án tính theo công 

thức sau:  

Q=q⋅F⋅β⋅ψ 

trong đó: 

 q là cường độ mưa tính toán (l/s·ha). 

 F là diện tích lưu vực dự án(ha) = 11,10148 ha  

 β là hệ số phân bố mưa (Diện tích dự án < 500 ha chọn β = 1). 

 ψ là hệ số dòng chảy phụ thuộc đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát nước chọn ψ = 

0,7 

- Cường độ mưa tính toán, tính theo công thức: 

 

q: Cường độ mưa (l/s.ha), tính toán với các thông số tra theo Bảng A.1, phụ lục A 

TCVN 7957:2023. Ta có đối với khu vực Hà Nội: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là P = 

2 năm; A= 5.890; b=20; n = 0,84; t = 20 phút; C = 0,65, K=1 thì cường độ mưa tính toán 

là q = 317,68 l/s.ha.  

Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất tại dự án: 

→ Q = 317,68 *1*0,7*11,10148 = 2468,7 lít/s = 2,469 m3/s 

3.1.1.2. Biện pháp thu gom nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa của dự án được xây dựng tách riêng hoàn toàn với hệ 

thống thu gom nước thải. Hiện tại, các nhà chuyên gia, hợp tác quốc tế, nhà đa năng, khu 

phân khu thực hành, kí túc, thư viện đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước trong 

nhà và đấu nối với hệ thống thoát nước ngoài nhà. Đối với nhà hội trường và giảng đường 

đang xây dựng, hệ thống thu gom thoát nước mưa sẽ được xây dựng đồng bộ đảm bảo 

việc thu gom thoát nước mưa theo đúng quy định.  

 

x K 
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a. Thu gom nước mưa từ mái nhà và ban công 

+  Nước mưa khu nhà chuyên gia, giảng viên  Phễu thu D90  Ống trục đứng 

PVC D90 Hố ga thu nước mưa ngoài nhà Ống PVC200  Cống D600, D1000 Hố 

ga đấu nốiHệ thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco. 

+  Nước mưa nhà hợp tác quốc tế  Phễu thu D110,125,150  Ống trục đứng PVC 

110,125,150  Hố ga thu nước mưa ngoài nhàRãnh B300 Ống PVC200  Cống 

D600, D1000 Hố ga đấu nốiHệ thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco. 

+  Nước mưa nhà đa năng  Phễu thu D110  Ống trục đứng PVC D110 Hố ga 

thu nước mưa ngoài nhà Ống PVC200  Cống D600, D1000 Hố ga đấu nốiHệ 

thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco. 

+  Nước mưa nhà thư viện  Phễu thu sàn D90  Ống trục đứng PVC D90,  Hố 

ga thu nước mưa ngoài nhà Ống PVC200  Cống D600, D1000 Hố ga đấu nốiHệ 

thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco. 

+  Nước mưa nhà phân khu thực hành  Phễu thu sàn D90  Ống trục đứng PVC 

D90,  Hố ga thu nước mưa ngoài nhà Ống PVC200  Cống D600, D1000 Hố ga 

đấu nốiHệ thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco. 

+  Nước mưa kí túc xá  Phễu thu sàn D90  Ống trục đứng PVC D90,  Hố ga 

thu nước mưa ngoài nhà Ống PVC200  Cống D600, D1000 Hố ga đấu nốiHệ 

thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco. 

+  Nước mưa nhà làm việc hội trường lớn  Phễu thu sàn D100,150  Ống trục 

đứng PVC D110, 125, 140  Hố ga thu nước mưa ngoài nhà Ống PVC200  Cống 

D600, D1000 Hố ga đấu nốiHệ thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco. 

+  Nước mưa khu giảng đường  Phễu thu D125  Ống trục đứng PVC D110 Hố 

ga thu nước mưa ngoài nhà Ống PVC200  Cống D600, D1000 Hố ga đấu nốiHệ 

thống thoát nước trên đường của khu đô thị Cienco. 
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mái và ban công các tòa nhà

Nhà ở chuyên 

gia, giảng viên 

Hố ga mưa 

Phễu 
thu  

D90 

Ống  

D90 

Cống D600, 800,1000 

Hố ga đấu nối 

Hệ thống thoát nước đường 

thuộc khu đô thị Cienco 5 

Ống  

D200 

Nhà hợp tác 

quốc tế 
Nhà Đa năng Thư viện Phân khu 

thực hành 

Kí túc Hội trường 

lớn 

Giảng 

đường 

Hố ga mưa 

Ống  

D110, 

125,150 

Hố ga mưa 

Ống  

D110 

Hố ga mưa 

Ống  

D90 

Hố ga mưa 

Ống  

D90 

Hố ga 

mưa 

Ống  

D90 

Hố ga mưa 

Ống  

D110,125, 

140 

Hố ga 

mưa 

Ống  

D110 

Phễu thu  

D110,125,150 

Phễu 

thu  

D110 

Phễu 

thu  

D90 

Phễu 

thu  

D90 

Phễu 

thu  

D90 

Phễu thu  

D100,150 
Phễu 

thu  

D125 
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Bảng 3.1. Khối lượng hệ thống thu gom thoát nước mưa trong nhà  

STT Quy cách  Đơn vị Số lượng 

I Tòa nhà Đa Năng     

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 359 

2 Phễu thu sàn DN110 cái 24 

II Tòa nhà Thư Viện   
 

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 258 

2 Phễu thu sàn DN90 cái 12 

III Tòa nhà HTQT   
 

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D150 m 50 

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D125 m 350 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 30 

4 Phễu thu sàn DN150 cái 2 

5 Phễu thu sàn DN125 cái 10 

6 Phễu thu sàn DN110 cái 4 

IV Tòa nhà PKTH   
 

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 176 

2 Phễu thu sàn DN90 cái 16 

3 Tòa nhà KTX1   
 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 504 

5 Phễu thu sàn DN90 cái 24 

VI Tòa nhà KTX2   
 

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 399 

2 Phễu thu sàn DN90 cái 19 

VII Tòa nhà KTX3   
 

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 399 

2 Phễu thu sàn DN90 cái 19 

VIII Khu nhà ở Giảng Viên   
 

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 45 

2 Phễu thu sàn DN90 cái 3 
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IX Khu Làm Việc, Hội Trường lớn   

1 Ống nhựa u.PVC PN8: D140 m 351 

2 Ống nhựa u.PVC PN8: D125 m 6 

3 Ống nhựa u.PVC PN8: D110 m 15 

4 Phễu thu sàn DN150 cái 8 

5 Phễu thu sàn DN100 cái 7 

X Khu Giảng Đường   

1 Ống nhựa u.PVC PN8: D110 m 450 

2 Phễu thu sàn DN125 cái 25 

b. Thu gom nước mưa ngoài nhà (sân đường nội bộ khu vực dự án) 

- Nước mưa sân đường, bề mặt của toàn dự án sẽ được gom về các hố ga có nắp, nắp 

hố ga là các tấm composite có song chắn rác. Nước mưa sau khi được tách rác và lắng cặn 

sẽ theo đường ống cống BTCT D300, D600, D800, D1000 sau đó nước mưa thoát vào 

cống thoát nước nằm trên đường thuộc khu đô thị Cienco 5.  

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước sân, đường nội bộ 

Bảng 3.2. Khối lượng hệ thống thu gom thoát nước mưa ngoài nhà  

STT Quy cách  Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Ống PVC D200 m 538 

2 Cống tròn BTCT D300 m 406 

3 Cống tròn BTCT D600 m 1211 

4 Cống tròn BTCT D800 m 192 

5 Cống tròn BTCT D1000 m 211 

6 Cống hộp BTCT B1000 m 208 

7 Đế cống BTCT D300 cái 487 

8 Đế cống BTCT D600 cái 1453 

Nước mưa 

sân, đường 
Hố ga có song 

chắn rác 

Cống BTCT 

D300,600, 

800, D1000 

Hệ thống 

thoát nước 

trên đường 

KĐT Cienco 5 

 

Ga  
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9 Đế cống BTCT D800 cái 230 

10 Đế cống BTCT D1000 cái 176 

11 Hố ga 600X600 cái 14 

12 Ga thu nước trực tiếp cái 120 

13 Ga thăm cái 74 

c. Vị trí xả nước mưa của dự án 

- Số lượng điểm xả nước mưa: 02 điểm. 

- Vị trí xả nước mưa (theo hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 1050, Múi chiếu 30:  

+ Vị trí xả tại cổng phụ: X = 2341512,401; Y = 578514,805; 

+ Vị trí xả tại cổng chính: X = 2341515,999; Y = 578611,983; 

3.1.2. Công trình thu gom, thoát nước và xử lý nước thải 

3.1.2.1. Nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng 

a. Nguồn phát sinh 

- Nước thải sinh hoạt: 04 nguồn thải gồm: (1) nước thải sinh hoạt xí tiểu, (2) nước 

thải khu vực nhà bếp, (3) nước rửa tay, tắm, thoát sàn, giặt, (4) nước rác từ phòng vệ sinh 

(rửa) thùng rác.  

  Do dự án sử dụng nước sạch từ thành phố nên lượng nước thải được tính bằng 

100% nước cấp cho sinh hoạt, nước cấp sinh hoạt của dự án đã được tính toán tại bảng 1.3, 

chương 1. Chi tiết lưu lượng nước thải như bảng sau: 

Bảng 3.3. Lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án 

                       

TT 

Các đối tượng 

dùng nước 

Quy mô Tiêu chuẩn 

Sử dụng nước 

Lưu lượng tính 

toán 

  Số lượng Đơn vị Số lượng Đơn vị Tính toán  Đơn vị 

I Nước cấp cho sinh hoạt 

1 Số CBCNV 240 người     

 - Bán thời gian 

(183 giáo viên -

38 giáo viên ở 

cố định) 

192 người 20 l/người 3,84 m3/ngđ 

- Ở cố định 38 

giáo viên kèm 

gia đình (38 

căn) x 4 người 

152 người 180 l/người 27,36 m3/ngđ 

2 Sinh viên 4400 người     
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 - Ở cố định 2352 người 180 l/người 423,36 m3/ngđ 

 - Bán thời gian 2048 m2 20 l/người 40,96 m3/ngđ 

3 Quản lý, hành 

chính và lao 

công trường 

     m3/ngđ 

 - Ở cố định 12 người 180 l/người.ngđ 2,16 m3/ngđ 

 - Bán thời gian 45 người 20 l/người.ngđ 0,9  

4 Tổng Q     498 m3/ngđ 

Lưu lượng nước 

thải lớn nhất Q max 

Q max =  Q x 1,2   597,6 m3/ngđ 

b. Thành phần 

Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt chứa nhiều các chất cặn bã, các chất lơ 

lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật 

gây bênh như: Ecoli, Coliform, Samonella… 

Nước thải sinh hoạt thường chứa nhiều tạp chất khác nhau, trong đó khoảng 52% là 

các chất hữu cơ, 48% là các chất vô cơ và một số lớn vi sinh vật. Phần lớn các vi sinh vật 

trong nước thải thường ở dạng virut và vi khuẩn gây bệnh như tả, lỵ, thương hàn. Đồng 

thời trong nước thải cũng chứa các vi khuẩn không có hại và có tác dụng phân hủy các 

chất thải. 

Bảng 3.4: Thành phần và tính chất NTSH (Chưa áp dụng biện pháp xử lý) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT, cột B 

Vượt QCVN  

(lần) 

1.  pH  - 6-7,5 5 - 9 - 

2.  TSS mg/l 250 100 4,1 

3.  BOD5 mg/l 250 50 7,1 

4.  NH4+ mg/l 70 10 8,75 

5.  Dầu mỡ mg/l 30 20 2 

6.  Coliform  MPN/100ml 106 5.000 20 

 Nguồn: TS. Nguyễn Văn Phước, Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Nhìn bảng số liệu ta thấy giá trị các thông số này đều cao hơn rất nhiều so với QCVN 

14:20085/BTNMT cột B. Do đó, nước thải của dự án sẽ được thu gom vào trạm xử lý nước 

thải tập trung của dự án xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

- Đối tượng chịu tác động: Lượng nước này nếu không được thu gom, xử lý mà xả 
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trực tiếp ra môi trường sẽ làm ảnh hưởng nhất định đến chất lượng nước tại nguồn tiếp 

nhận nước thải là hệ thống thoát nước trên đường khu đô thị Cienco 5.  

3.1.2.2. Hệ thống thu gom nước thải 

a. Hệ thống thu gom nước thải 

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải trong nhà 

Hệ thống thoát nước thải của dự án tách riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước 

mưa. Hiện tại, các nhà chuyên gia, hợp tác quốc tế, nhà đa năng, khu phân khu thực hành, 

kí túc, thư viện đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước thải trong nhà và đấu nối với 

hệ thống thoát nước thải ngoài nhà. Đối với nhà hội trường và giảng đường đang xây 

dựng, hệ thống thu gom thoát nước thải sẽ được xây dựng đồng bộ đảm bảo việc thu gom 

thoát nước thải theo đúng quy định.  

- Nước thải xí, tiểu 

+  Nước thải xí, tiểu (nhà đa năng)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, trục ống đứng 

PVC D110, 125, 150  Bể tự hoại  Hệ thống thống ống PVC D 110, 125, 150, 315, 

cống BTCT D300  Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải xí, tiểu (thư viện)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, trục ống đứng 

PVC D 110, 125, 150  Bể tự hoại  Hệ thống thống ống PVC D110, 125, 150, cống 

BTCT D300  Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải xí, tiểu (Nhà hợp tác quốc tế)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, trục 

ống đứng PVC D110, 125 Bể tự hoại  Hệ thống thống ống PVC D 110, 125, 150, 200 

cống BTCT D300  Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải xí, tiểu (Nhà phân khu thực hành)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 

trục ống đứng PVC D 110, 140  Bể tự hoại  Hệ thống thống ống PVC D110, 140, 

160, cống BTCT D300  Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải xí, tiểu (kí túc)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 48, trục ống đứng 

PVC 110, 125  Bể tự hoại  Hệ thống thống ống PVC D 125, 160, 200, cống BTCT 

D300  Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải xí, tiểu (nhà ở giảng viên)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 48, trục 

ống đứng 110  Bể tự hoại  Hệ thống thống ống PVC D 110, 140, cống BTCT D300 

 Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải xí, tiểu (hội trường)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, trục ống đứng 

PVC D110, 125  Bể tự hoại  Hệ thống thống ống PVC D125, cống BTCT D300  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải xí, tiểu (giảng đường)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, trục ống đứng 

PVC D 110, 125  Bể tự hoại  Hệ thống thống ống PVC D125, cống BTCT D300  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
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- Nước thải rửa tay, tắm, thoát sàn, giặt:  

+  Nước thải thoát sàn (nhà đa năng)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 75, 90 trục 

ống đứng PVC D 90, 110, 125 Hệ thống thống ống PVC D150, 315, cống BTCT D300 

 Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thoát sàn (thư viện)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 60, 75, trục ống 

đứng PVC90, 110, 125  Hệ thống thống ống PVC D150, cống BTCT D300  Hệ thống 

xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải thoát sàn (nhà hợp tác quốc tế)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 75, 

90, trục ống đứng PVC D110, 125 Hệ thống thống ống PVC D150, 200 cống BTCT 

D300  Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải thoát sàn (Nhà phân khu thực hành)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 

60, 75, 90, trục ống đứng PVC D 110, 140 Hệ thống thống ống PVC D160, cống BTCT 

D300  Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải thoát sàn (kí túc)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 48, 75, 90, trục 

ống đứng PVC D 110, 125, 160  Hệ thống thống ống PVC D160, 200, cống BTCT 

D300  Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải thoát sàn (nhà ở giảng viên)  Hệ thống ống nhánh PVC 75, 90, trục 

ống đứng PVC D110  Hệ thống thống ống PVC D140, cống BTCT D300  Hệ thống 

xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải thoát sàn (hội trường)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 75, 90, trục 

ống đứng PVC D 110, 125  Hệ thống thống ống PVC D125, cống BTCT D300  Hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải xí, tiểu (giảng đường)  Hệ thống ống nhánh PVC D42, 75, 90, trục 

ống đứng PVC D 110, 125 Hệ thống thống ống PVC D125, cống BTCT D300  Hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. 

-  Nước thải khu vực nhà bếp:  

+  Nước thải bếp (nhà ăn)  Hệ thống ống nhánh PVC D 90, trục ống đứng PVC D 

110, 125, 160  Hệ thống thống ống PVC D160, 200, cống BTCT D300  Hệ thống xử 

lý nước thải tập trung. 

+  Nước thải bếp (nhà ở giảng viên)  Hệ thống ống nhánh PVC 90, trục ống đứng 

PVC D110  Hệ thống thống ống PVC D140, cống BTCT D300  Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. 
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Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, thoát nước  xí tiểu 

Nhà ở chuyên 

gia, giảng viên 

WC 

Cống 300 

Hố ga đấu nối 

Hệ thống thoát nước đường 

thuộc khu đô thị Cienco 5 

Nhà hợp tác 

quốc tế 
Nhà Đa năng Thư viện Phân khu 

thực hành 

Kí túc Hội trường 

lớn 

Giảng 

đường 

WC 

 
WC 

 

WC 

 

WC 

 

WC 

 

WC 

 

WC 

 

Ống  D42, 

110,125,150 

Ống  D42, 

110,125,150, 315 

Ống  D42, 

110,125,150 

Ống  D42, 

110,125,150 

Ống  D42, 

110,125 

Ống  D42, 

110,125,150, 200 

Ống   

110,1140,160 

Ống  D42, 

110,140 
Ống  D42, 48, 

110,125 

Ống  125, 

160, 200 

Ống  D42, 

110, 125 

Ống  D110, 

125 

Ống  D42, 

110, 125 

Ống  D110, 

125 

Ống  D42, 48, 

110,140 

Ống  D 

110,140 
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 Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, thoát sàn , bếp

Nhà ở chuyên 

gia, giảng viên 

Hố ga 

Cống 300 

Hố ga đấu nối 

Hệ thống thoát nước đường 

thuộc khu đô thị Cienco 5 

Nhà hợp tác 

quốc tế 
Nhà Đa năng Thư viện Phân khu 

thực hành 

Kí túc Hội trường 

lớn 

Giảng 

đường 

Hố ga 

 
Hố ga 

 

Hố ga 

 

Hố ga 

 

Hố ga 

 

Hố ga 

 

Hố ga 

 

Ống  D42,  
75, 90 

110,125,150 

Ống  D42, 

110,125,150, 315 

Ống  D42,  

75, 90 
110,125,150 

Ống  D42, 

110,125,150 

Ống  D42,  75,90, 

110,125 

Ống  D42, 

110,125,150, 200 

Ống   

110,1140,160 

Ống  D42,  
75, 90, 

110,140 

Ống  D42, 48,  

75, 90, 

110,125 

Ống  125, 

160, 200 

Ống  D42,  

75, 90 110, 

125 

Ống  D110, 

125 

Ống  D42, , 

75, 90, 110, 

125 

Ống  D110, 

125 

Ống  D42, 48,  

75,90, 110,140 

Ống  D 

110,140 
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Bảng 3.5. Khối lượng hệ thống thu gom thoát nước thải trong nhà 

STT Quy cách  Đơn vị Số lượng 

I Tòa nhà Đa Năng     

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D315 m 20 

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D150 m 175 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D125 m 1064 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 800 

5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 370 

6 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 150 

7 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 230 

II Tòa nhà Thư Viện     

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D150 m 22 

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D125 m 31 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 297 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 48 

5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 31 

6 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D60 m 56 

7 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 48 

III Tòa nhà HTQT     

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D200 m 50 

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D150 m 350 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D125 m 280 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 400 

5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 290 

6 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 275 

7 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 175 

IV Tòa nhà PKTH     

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D160 m   

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D140 m   

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 52 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 268 
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5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 31 

6 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D60 m 18 

7 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 28 

8 Ống UPVC D160 m 100 

V Tòa nhà KTX1     

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D200 m 100 

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D160 m 60 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D140 m 182 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D125 m 20 

5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 1472 

6 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 260 

7 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 212 

8 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D48 m 4 

9 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 556 

VI Tòa nhà KTX2     

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D200 m 44 

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D160 m 60 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D140 m 182 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D125 m 20 

5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 1100 

6 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 260 

7 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 60 

8 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D48 m 4 
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9 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 444 

VII Tòa nhà KTX3     

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D200 m 44 

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D160 m 60 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D140 m 182 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D125 m 20 

5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 1100 

6 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 260 

7 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 60 

8 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D48 m 4 

9 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 444 

VIII Khu nhà ở Giảng Viên     

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D160 m   

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN10:D140 m 16 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 30 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 40 

5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 20 

6 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D48 m 12 

7 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 8 

IX Khu Làm Việc, Hội Trường lớn   

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D125 m 186 

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 237 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 536 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 51 

5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 244 

6 Cống thoát nước thải BT D300 m  
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7 Ống HDPE D200 m 55 

8 Ống UPVC D150 m 155 

X Khu Giảng Đường   

1 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D125 m 96 

2 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D110 m 174 

3 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D90 m 340 

4 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D75 m 20 

5 ỐNG NHỰA u.PVC PN8:D42 m 176 

 

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải ngoài nhà 

- Nước thải sau tại các khu nhà  Cống D300  Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung, công suất 600 m3/ngày đêm  Ống HDPE D200  Hố ga cuối 

(40x1000x1500cm)  Hệ thống thoát nước trên đường Cienco 5 

 

Bảng 3.6. Khối lượng hệ thống thu gom thoát nước thải ngoài nhà 

STT Quy cách  Đơn vị Số lượng 

 Cống thoát nước thải BT D300 m 485 

 Hố ga 600x600 Cái 40 

 Ống HDPE D200 m 110 

 Ống UPVC D150 m 325 

 Hố ga 500x500 Cái 16 

 

c. Vị trí xả nước thải của dự án 

- Toàn bộ nước thải của dự án được thu gom về hố ga rồi thoát ra hệ thống thoát 

nước trên đường thuộc khu đô thị Cienco 5.  

- Số lượng điểm xả nước mưa: 01 điểm. 

- Vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 1050, Múi chiếu 30: X 

= X = 2341501,035; Y = 578452,212;  
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3.1.2.3. Hệ thống xử lý nước thải 

 (1) Xử lý sơ bộ nước thải bằng bể tự hoại 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các xí tiểu của nhà vệ sinh tại dự án được thu 

gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại ba ngăn. Hiện tại dự án đã xây dựng hoàn thiện các bể 

tự hoại phục thu gom xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt với số lượng như sau: 

Bảng 3.7. Bảng thống kế số lượng bể tự hoại đã xây dựng 

STT Quy cách  Số lượng 

1 
Nhà điều hành (nhà làm việc, hội trường 

lớn) 
02 bể phốt: 42m3 và 38m3 

2 Nhà HTQT: 02 bể phốt 02 bể phốt: 25m3  

3 Khu Giảng Đường 02 bể phốt: 28m3 và 28m3 

4 Thư viện: 01 bể phốt 01 bể phốt: 25m3 

5 Phân khu thực hành 02 bể phốt: 11m3  

6 Khu nhà đa năng 02 bể phốt: 33m3;  

7 Khu KTX, nhà ăn 06 bể phốt: 32m3; 02 bể: 3m3 

8 Khu nhà chuyên gia, giảng viên đại học mỗi nhà có 1 bể phốt: 3m3   

 

 (2) Hệ thống xử lý nước thải 

 a. Yêu cầu chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý 

Theo yêu cầu về biện pháp bảo vệ môi trường, nước thải sau xử lý phải đạt Quy 

chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trước khi thải ra môi trường tiếp nhận là hệ 

thống thoát nước chung trên đường  thuộc khu đô thị Cienco 5.  

Bảng 3.8: Yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép(**) 

1 PH - 5 - 9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép(**) 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 

9 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng coliform MPN/100ml 5.000 

 

b. Phương án lựa chọn công nghệ 

Bước 2: Xử lý tập trung: 

Với lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án khoảng 597,6 m3/ngày.đêm. 

Chủ dự án đã xây dựng 1 hệ thống xử lý nước thải với công suất 600m3/ngày.đêm.  Nước 

thải sau xử lý cam kết đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B).  

Quy trình công nghệ của hệ thống như sau: 
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Hình 3.3. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án 

c. Thuyết minh cho quy trình công nghệ 

- Bể gom  

Nước thải được xử lý sơ bộ đưa về bể gom. Bể gom có chức năng thu gom nước 

thải tránh nước thải chảy về bể điều hòa đột ngột, bố trí song chắn rác thu gom thêm các 

cặn rác. 

Bùn dư 

Nước thải tập trung tại hố 

thu gom nước thải 

(Bể lắng cát, tách dầu mỡ) 

Bể lắng  

Bể hiếu khí giá thể 

sinh học MBBR 

Tuần hoàn 

Nitrate 

Nước bùn 

dư 

Cấp khí 

NaOCl 

Nước thải đầu ra 

(Đạt QCVN 

14:2025/BTNMT, cột B) 

Bể  

Bể điều hòa 

Bể khử trùng 

( Bể trung gian)  

Hệ thống lọc hấp phụ 

hóa sinh 

Bể thiếu khí 

Bể chứa bùn 

Thải bỏ bùn định kỳ 

Cấp khí 

Dinh 

Dưỡng 

Bazơ 
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- Bể điều hòa:  

Tại bể điều hòa có sử dụng máy thổi khí để điều hòa về nồng độ và lưu lượng 

- Bể thiếu khí (Anoxic) 

Nước sau bể điều hòa được dẫn sang bể thiếu khí, bể này có nhiệm vụ xử lý các hợp 

chất hữu cơ chứa Nitơ và phôt pho trong nước thải. 

Tại bể này có đặt hệ thống khuấy trộn chìm nhằm tạo dòng rối trong nước tăng khả 

năng hòa trộn, khuấy đảo dòng nước. 

  Trong bể xử lý diễn ra quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrat thành nitơ dạng 

khí N2 đảm bảo nồng độ nitơ trong nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình 

sinh học khử nitơ liên quan tới quá trình ôxi hoá sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong 

nước thải sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như chất nhận điện tử thay vì dùng ôxi. Trong điều 

kiện thiếu oxi diễn ra phản ứng khử nitơ: 

C10H19O3N + NO3
-  N2 + CO2 + NH3 + H+ 

Quá trình chuyển hoá này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat chiếm khoảng 10 - 

80% khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 

0,42 gN-NO3
-/g MLSS.ngày, tỉ số F/M càng cao thì tốc độ khử Nitơ càng lớn. 

 
Hình 3.4. Cơ chế nitrat và khử nitrat 

- Bể sinh học hiếu khí  

Nước sau khi qua bể thiếu khí được đưa tới bể hiếu khí. Thành phần còn lại chủ yếu 

là  chất hữu cơ hòa tan trong nước, các lơ lửng khó  lắng còn sót lại. Nhờ có hệ vi sinh vật 

bám dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì các thành phần hữu cơ 

COD, BOD5, N và P  sẽ được các vi sinh vật hấp thụ gần như hoàn toàn. Đồng thời với 

quá trình đó là các mảng bám sinh học có chứa cặn và vi sinh già chết sẽ liên tục bong ra 

và theo nước thải chảy sang bể lắng. 
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Hình 3.5. Quy trình thải bỏ nitơ và BOD 

Hệ thống bể xử lý sinh học có mục đích là ôxy hoá COD, BOD, thành phần chủ yếu 

là chất hữu cơ hòa tan trong nước, tại bể liên tục xảy ra phản ứng oxy hóa chất hữu cơ hòa 

tan thành CO2, H2O, cặn và cơ chất mới cho tế bào vi sinh. Nhờ có hệ vi sinh vật bám 

dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì các thành phần hữu cơ 

COD, BOD, N và P sẽ được các vi sinh vật hấp thụ 70 - 75%. Đồng thời với quá trình đó 

là các mảng bám sinh học có chứa cặn và vi sinh già chết sẽ liên tục bong ra và theo nước 

thải chảy sang bể lắng. 

Nước thải từ bể lắng sơ bộ cùng với bùn hoạt tính tuần hoàn từ bể lắng vào bể xử lý 

sinh học. Nồng độ bùn hoạt tính từ 1.000 - 3.000 mg/l và nồng độ bùn tuần hoàn từ 5.000 

- 7.000 mg/l. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, khả năng xử lý BOD của bể càng lớn. Oxi 

được cung cấp bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí từ đáy bể có hiệu quả khuếch 

tán oxi vào trong nước thải cao tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng để ôxi hoá nước thải. 

Phương trình phản ứng: 

Chất hữu cơ + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  CO2 + H2O + NH3 + 

C5H7NO2 (vi khuẩn mới) + Năng lượng 

Quá trình hô hấp nội bào là quá trình ôxi hoá bùn (vi khuẩn) được thể hiện bằng 

phương trình sau: 

C5H7NO2 + O2  vi khuẩn  CO2 + H2O + NH3 + E 

Bên cạnh quá trình phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, vi khuẩn hiếu khí 

Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxi hoá NH3 thành Nitrit và cuối cùng thành 

Nitrat. Các phương trình phản ứng như sau: 

Vi khuẩn Nitrosomonas: 

NH4
+ + O2  NO-

2 + H+ + H2O 

Vi khuẩn Nitrobacter: 

NO2
- + O2  NO3

- + H+ + H2O 

Bể xử lý sinh học của của Trạm được thiết kế theo công nghệ đặc biệt, kết hợp công 

nghệ hiếu khí, công nghệ thiếu khí và yếm khí. Với công nghệ đặc biệt này việc loại bỏ 

các chất ô nhiễm như COD, BOD,  Nitơ… rất đáng kể và rất linh động trong quá trình xử 

lý.  

Hệ thống cấp oxy cho bể xử lý sinh học được cấp bởi 2 máy thổi khí thông qua hệ 

thống đường ống công nghệ và đĩa phân phối khí tinh. 

-  Bể lắng: 
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-  Bể lắng Có nhiệm vụ lắng bùn, cặn vi sinh của cụm bể xử lý sinh học phía trước. 

Bùn lắng được hút liên tục sang bể chứa bùn và tuần hoàn 1 phần lại bể thiếu khí. 

-  Khử trùng:  

Nước thải sau toàn bộ quá trình xử lý đã đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu ô nhiễm 

trước khi xả ra ngoài môi trường trừ chỉ tiêu vi sinh là không đạt. Để đảm bảo chỉ tiêu vi 

sinh là coliform thì ta tiến hành khử trùng. Bằng cách châm hóa chất khử trùng vào bể 

khử trùng. Nước thải sẽ được tiếp xúc với hóa chất khử trùng. Sau thời gian tiếp xúc 

khoảng 30 phút  thì toàn bộ vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh sẽ bị chết và bất hoạt 

gần như hoàn toàn.  

- Nước thải sau xử lý, trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

*Tính toán lựa chọn công nghệ 
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Bảng 3.9. Bảng tổng hợp tính toán hệ thống xử lý nước thải 

STT 
DIỄN GIẢI KÝ HIỆU CÁCH TÍNH 

GIÁ 

TRỊ 
ĐƠN VỊ 

I NỒNG ĐỘ ĐẦU VÀO         

1.1 Lưu lượng Q   600 m3/ngày 

1.2 Dầu mỡ Cmỡ   30 mg/l 

1.3 BOD S0   300 mg/l 

1.4 TSS X0   182 mg/l 

1.5 N - NH4 (N-NH4)0   50 mg/l 

1.6 N-NO3 (N-NO3)0   2 mg/l 

II CHẤT LƯỢNG XẢ 

THẢI THEO  CỘT B, 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

        

2.1 pH pH   5-9 - 

2.2 BOD5     50 mg/l 

2.3 BOD S S = BOD5 /65% 77 mg/l 

2.4 TSS TSSra   100 mg/l 

2.5 Tổng chất rắn hòa tan     1000 mg/l 

2.6 Sunfua ( tính theo H2S)     4 mg/l 

2.7 N - NH4 N - NH4   10 mg/l 

2.8 N-NO3     50 mg/l 

2.9 Dầu mỡ động, thực vật     20 mg/l 

2.10 Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 

    
10 mg/l 

2.11 P-PO4     10 mg/l 
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2.12 
Coliforms     5000 

MPN/100m

l 

III THÔNG SỐ THIẾT 

KẾ 
        

3.1 Tải lượng BOD của một 

người thải ra trong một 

ngày 

aBOD   45 
gBOD/ngư

ời.ngày 

3.2 Tải lượng N của một 

người thải ra trong một 

ngày 

aN   7 
gN/người.n

gày 

3.3 

Lượng người tương 

đương theo BOD 

 

PeBOD 

 

  

4000 Người 

3.4 
Lượng người tương 

đương theo N 
PeN 

  

4414 Người 

3.5 Lượng người tương 

đương lấy theo chỉ số 

cao nhất 

Pe   4414 Người 

3.6 Lưu lượng nước thải 

theo giờ 
Qhtb 

  
25,00 m3/h 

3.7 
Lưu lượng nước thải 

theo giây 
Qs 

 

6,94 l/s 

3.8 
Hệ số không điều hòa Kmax   1,20   

3.9 

Lưu lượng nước thải 

lớn nhất theo ngày 
Qmax Qmax=Q*kmax 720,00 m3/day 
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3.10 Lưu lượng nước thải 

giây 
Qsmax Qsmax = Qs/1000 0,72 m3/s 

3.11 Nồng độ Oxy DO   2,0 mg/l 

3.12 Mật độ bùn lơ lững Xa   1500,0 mg/l 

3.13 Mật độ bùn trong giá 

thể MBBR 
Xb   1500,0 mg/l 

3.14 Nồng độ MLVSS X X = Xa + Xb 2500,0 mg/l 

3.15 Nồng độ MLSS MLSS MLSS = X/0.8 3125,0 mg/l 

3.16 Nồng độ bùn ở bể Lắng 

2 
XE   8000,0 mg/l 

3.17 PH PH   7.5   

3.18 Nhiệt độ T   30,0 0C 

3.19 Nồng độ tro trong TSS 

đầu vào 
XL   60,0 mg/l 

IV THÔNG SỐ ĐỘNG 

LỰC HỌC Ở 20oC 
        

4.1 Hiệu suất sinh khối vi 

sinh dị dưỡng 
Ys   0,40 

gMLVSS/g

BOD 

4.2 Hằng số phân hủy vi 

sinh dị dưỡng 
kp,s   0,06 g/g.ngày 

4.3 Hệ số tiêu thụ cơ chất 

riêng vi sinh dị dưỡng 
ks   5,00 g/g.ngày 

4.4 Hằng số phản ứng BOD 

của vi sinh dị dưỡng 
KS   60,00 mg/l BOD 

4.5 Hiệu suất sinh khối vi 

sinh tự dưỡng 
YN   0,12 

gSKHH/g 

NH4+ 

4.6 Hằng số phân hủy vi 

sinh tự dưỡng 
kp,N   0,05 g/g.ngày 
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4.7 Hệ số tiêu thụ cơ chất 

riêng vi sinh tự dưỡng 
kN   3,00 g/g.ngày 

4.8 Hằng số phản ứng 

Amoni của vi sinh tự 

dưỡng 

KN   0,74 mg/l NH4+ 

4.9 Hằng số bão hòa Oxy KDO   1,00 mg/l 

4.10 Tốc độ khử nitrat ở 

200C 
SDNR20   0,10 

mgNO3/m

gVLMSS 

V BỂ TÁCH MỠ         

5.1 Số người sử dụng bể 

tách mở 
N N = Pe 4414 người 

5.2 Số khẩu phần ăn trong 

một ngày 
N1 N1 = N.2 8829  khẩu phần 

5.3 Tiêu chuẩn dùng nước 

cho 1 khẩu phần ăn 
a1   0,023 m3/người 

5.4 Lương lượng nước cần 

tách mở trong ngày 
Q1 Q1 = N1.a1 203 m3 

5.5 Lượng nước cần tách 

mỡ trong nhà hàng, 

thương mại  

Q2   4   

5.6 Lương lượng nước cần 

tách mở trong ngày 
Qtm Qtm =  Q1 + Q2 207 m3 

5.7 Thời gian lưu nước 

trong bể tách mở 
ttm   1,5 h 

5.8 Lưu lượng tối đa qua bể 

tách mỡ theo giờ 
Qhmax,tm Qhmax,tm = (Qtm.Kmax)/24 10,35 m3/h 

5.9 Thể tích hữu dụng của 

bể  tách mở 
Vtm Vtm  =Qhmax,tm.tm 15,5 m3 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 

Chủ dự án đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội    

                                                                                                          68 

  

VII SONG CHẮN RÁC         

7.1 Lượng rác lấy ra từ 

song chắn rác có chiều 

rông khe hở từ 16 -

20mm trong 1 năm  

ar   8 lít/ngày 

7.2 
Số người sử dụng Ntt 

 

Ntt = PE 
 

4414 người 

7.3 Khối lượng rác lấy ra từ 

song chắn rác 1 ngày 

đêm 

Wr 

  

0,097 m3/ngày 

7.4 Wr <0.1 nên được sử 

dụng song chắn rác thủ 

công nên sử dụng rọ 

chắn rác 

        

7.5 Tổng tiết diện khoảng 

hở của rọ chắn rác 
St 

  
0,0108 m2 

7.6 Hệ số cản trở của rác 

trong rọ chắn rác khi 

chưa thu rác trong rọ 

kct   3   

7.7 Vận tốc nước thải qua 

song chắn rác 
vr 0.8 - 1 0,8 m/s 

7.8 Chọn rọ chắc rác có lỗ 

tròn với d = 16mm 
dl 

 

0,015 m 

7.9 
Chọn rọ chắc rác có lỗ 

tròn với d = 16mm, Số 

lỗ cần có ở rọ chắn rác 

nl 61 lỗ 

VIII BỂ ĐIỀU HÒA         
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8.1 Thể tích bể điều hòa 

tính theo Qhmax 
W1 W1 = t1.Qhmax 20,71 m3 

8.2 Thời gian lưu theo theo 

Qhmax 
t1   2,0 h 

8.3 Thể tích bể điều hòa 

tính theo Qh 
W2 W2 = t2.Qh 150,0 m3 

8.4 Thời gian lưu theo theo 

Qhtb 
t2   6,0 h 

8.5 Chọn thể tích bể điều 

hòa theo W1 hoặc W2 

lớn nhất 

Vđh   150,0 m3 

8.6 Thời gian lưu nước 

trong bể 
tlưu tlưu = Vdh/Qh 6,0 h 

IX BỂ HIẾU KHÍ         

9.1 
Tính tốc độ phát triễn 

cực đại của vi sinh 

Nitrosomnas (vi sinh 

oxy hóa Amoni) 

 

µm 

 

  

0,51 
gMLVSS/g

MLVSS.ng

ày 

9.2 Hệ số tiêu thụ cơ chất 

riêng 
k 

  
4,25 g/g.ngày 

9.3 

Thời gian lưu tế bào tối 

thiểu 
θc,t 

 

2,17 ngày 

9.4 Hệ số an toàn thiết kế A A = 2 ~ 20 5   

9.5 
Thời gian lưu tế bào 

thiết kế 
θc 

 

11 ngày 

= 0.47 .  

 

.A 
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9.6 

Tốc độ Nitrat hóa 

UN 

1,18 
gNH4/gML

VSS.ngày 

9.7 

Tốc độ phân hủy BOD UBOD 0,38 
gBOD/gM

LVSS.ngày 

9.8 
Thời gian lưu thủy vực 

cho quá trình Oxy hóa 

BOD 

θBOD 

 

0,23 ngày 

9.9 Phần trăm sinh khối vi 

sinh oxy hóa Amoni 

được tính theo tỷ lệ 

BOD/TKN 

fN 

 

0,046 % 

9.10 

 Tổng Nitơ Kendal  TKN 

 

  

 

71,43 mg/l 

9.11 Lượng Nito có thể bị 

Nitrat hóa trong bể hiếu 

khí (Giả sử Tổng Nito 

Kendal có 15% Nito 

không phân hủy sinh 

học và trong sinh khối 

vi sinh) 

bTKN bTKN = 85%TKN 60,71 mg/l 
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9.12 

Thời gian lưu thủy vực 

cho quá trình Oxy hóa 

Amoni 

θN 

 

  

 

0,38 ngày 

9.13 Thời gian lưu thủy vực 

trong bể hiếu khí theo 

quá trình Oxy hóa BOD 

hoặc Oxy hóa Amoni 

có thời gian lưu thủy 

vực lớn hơn 

θ θ = θN*24 9,0 h 

9.14 Thể tich bể hiếu khí VH VH = Qh.θ 225,40 m3 

X LƯỢNG GIÁ THỂ 

MBBR CẦN THÊM 

VÀO BỂ HIẾU KHÍ 

        

Để tăng nồng đồng MLVSS trong bể hiếu khí ở mức ổn định, đạt được nồng độ cao để tăng hiệu quả xử lý và tiết kiệm thể tích bể cần bổ sung 

thêm giá thể MMBR 

10.1 Diện tích bề mặt tiếp 

xúc của giá thể MBBR 
Sbm   500 m2/m3 

10.2 Tải BOD trên m2 bề 

mặt giá thể trong bể 

hiếu khí có sử dụng giá 

thể MBBR 

BODs 

 

0,012 
kgBOD/m2

.ngày 

10.3 
Lượng giá thể cho vào 

bể theo BOD 
V1 22 m3 

10.4 Tải N trên m2 bề mặt 

giá thể trong bể hiếu 

khí có sử dụng giá thể 

MBBR 

Ns 

 

0,0017 
kgNH4/m2

.ngày 
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10.5 Lượng giá thể cho vào 

bể theo Amoni 
V2 28,2 m3 

10.6 Chọn lượng giá thể theo 

nhu cầu xử lý lớn nhất 
VMBBR 28 m3 

10.7  

Tỷ lệ thể tích giá thể với thể tích làm việc bể 

MBBR 
 

a 0,13 % 

XI  KIỂM TRA THÔNG 

SỐ LÀM VIỆC BỂ 

HIẾU KHÍ 

        

11.1 

Kiểm tra chỉ số F/M F/M 

 

  

 

0,319 
gBOD/gbù

n.ngày 

11.2 
Hiệu suất xử lý xử lý 

BOD tối thiểu 
EBOD 

  
74,36 % 

11.3 

Hiệu suất xử lý xử lý 

Amoni tối thiểu 
ENH4 

  

80,0 % 

11.4 
Tải lượng hữu cơ của 

bể 
L   0,59 

kgBOD/m3

.ngày 

XII BỂ THIẾU KHÍ         

12.1 Nồng độ DO duy trì 

trong ngăn thiếu khí 
DO   1 mg/l 

12.2 Mật độ vi sinh hữu hiệu 

sau lắng 
Xe Xe = 75%TSSra 75,00 mg/l 
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12.3 
Tỷ lệ hàm lượng Nitơ 

trong sinh khối hữu 

hiệu 

FN   12 % 

12.4 
Nồng độ N-NH4 do 

sinh vật dị dưỡng tiêu 

thụ để tổng hợp tế bào 

Nsk 

 

15,50 mg/l 

12.5 

 Tổng Nitơ Kendal  TKN 71,43 mg/l 

12.6 Nồng độ Nitrat trong bể 

hiếu khi sau khi Amoni 

bị oxy hóa  

NO NO = TKN - (N-NH4) - Nsk + (N-NO3) 76 mg/l 

12.7 Tỷ lệ dòng hồi lưu bùn 

từ bể lằng về thiếu khí 
R   0,3   

12.8 Tỷ lệ dòng hồi lưu bùn 

+ nước từ bể hếu khí về 

thiếu khí 

IR 

 

1,23   

12.9 Nồng độ N-NO3 đầu ra 

bằng N-NO3 quay về 

bể thiếu khí 

N-NO3 30 mg/l 

12.10 
Liều lượng bùn hoạt 

tính trong ngăn thiếu 

khí sau khi hồi lưu về 

Xanox 579 mg/l 

12.11 
Để đảm bảo nồng độ bùn trong bể hiếu khí và thiếu khí bằng nhau (Xanox = X) thì bể thiếu khí cần bổ sung thêm giá thể cố định theo 

thực nghiệm từ 50 - 70% thể tích bể 

12.12 Lượng Nitrat từ dòng 

hồi lưu 
M(N-NO3) M(N-NO3)    = (R+IR).Q.(N-NO3) 27,56 g/ngày 
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12.13 Tổng lượng Nitrat cần 

xử lý chính 

TM(N-

NO3) 
TM(N-NO3)    = M(N-NO3) + Q.(N-NO3)0 28,46 g/ngày 

12.14 Tốc độ khử nitrat riêng 

ở 200C 
SDNR SDNR = DNR20.1,09(T-20).(1-DO) 0,12 d-1 

12.15 

Thể tích bể xử lý thiếu 

khí 
VT 

 

 

96,2 m3 

12.16 Thời gian lưu thủy vực 

trong bể thiếu khí 
θT2   4 h 

12.17 Nồng độ các chất trong 

bể thiếu khí khi hệ 

thống hoạt động ổn 

định dòng hồi lưu pha 

loãng nồng độ như sau 

        

12.18 

Nồng độ N-NH4 vào bể 

thiếu khí 
(N-NH4)tk 

 

  

 

26 mg/l 

12.19 

Nồng độ BOD vào bể 

thiếu khí 
Stk 

 

  

 

128 mg/l 

12.20 Nồng độ N-NO3 dòng 

ra ngăn thiếu khí 

(N-

NO3)anox 
(N-NO3)anox = 2%(.N-NO3) 0,6 mg/l 

12.21 Nồng độ BOD dòng ra 

ngăn thiếu khí 
Sanox 

  
108 mg/l 

XIII BỂ LẮNG ĐỨNG         
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13.1 Lưu lượng nước thải 

trung bình ngày 
Qtb   600 m3/ngày 

13.2 Tải trọng bể mặt thích 

hợp cho bùn hoạt tính 
La 16 -32 18 

m3/m2.ngà

y 

13.3 
Tải trọng chất rắn Ls 

 

3.9 - 5.8 
 

5 kg/m2.h 

13.4 Diện tích bề mặt bể 

lắng tính theo tải trọng 

bề mặt 

F1 

  

33,33 m2 

13.5 Diện tích bề mặt bể 

lắng tính theo tải trọng 

chất rắn 

F2 

  

9,75 m2 

13.6 Lưu lượng lớn nhất 

trong  giờ 
Qhmax     Qhmax = k*Qhtb/24 25,00 m3 

13.7 Hệ số không điều hòa 

giờ 
k Sau bể điều hòa hệ số k = 1 1,00   

13.8 Tỷ lệ tuần hoàn bùn từ 

bể lắng 
R   0,30   

13.9 Lưu lượng bùn tuần 

hoàn lớn nhất trong giờ 
Qthh     Qthh = k.R*Qtb 7,50 m3 

13.10 Nồng độ bùn hoạt tính 

vào bể lắng 
X   1,50 mg/l 

13.11 Diện tích mặt thoáng bể 

lắng 
F Nếu F1>F2 thì  chọn F1 và ngược lại  33,33 m2 

13.12 Chọn chiều rộng bể 

lắng 
L   1,10 m 

13.13 Chiều dài bể lắng B   2,80 m 

13.14 Đường kính ống trung 

tâm 
dtt dtt = 0.2*(L+B)/2 0,390 m 
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13.15 Đường kính và chiều 

cao của miệng loe ống 

trung tâm 

Dth Dth = 1.5dtt 0,59 m3 

13.16 Chiều cao làm việc của 

bể lắng 
Hlv Hlv = v*t 2,2 m 

13.17 Vận tốc bùn dâng v < 

0.1 mm/s 
v Chọn v = 0,06 mm/s 

13.18 Thời gian nén bùn t =9-

11h 
t Chọn t =  10,00 h 

13.19 
Chiều cao phần hình 

nón bể lắng 
Hn 

 

0,68 m 

13.20 Đường kính đáy nhỏ 

hình nón cụt  
Dn 0,60 m 

13.21 Góc vát của đáy bể lắng 

³ 45o(chọn = 45o) 
a tga =  1,00   

13.22 Chiều cao bảo vệ bể 

lắng 
Hbv Chọn = 0 m 

13.23 Tổng chiều cao bể lắng  Hbl Hbl = Hn + Hlv + Hbv 3,14 m 

13.24 Cạnh bên hình nón chụt b b = Hn/cos45o 0,95 m 

13.25 

Thể tích bể lắng VL 

 

 72 m3 

13.26 
Thời gian lưu bể lắng θL 

  
2,90 h 

XIV BỂ CHỨA BÙN         

14.1 

Hệ số sinh khối bùn Yobs 

  

0,24 
gMLVSS/g

BOD 

Hn = ( )tg 
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14.2 

Lượng bùn sinh ra mỗi 

ngày 
P(x) 

 

68,4 kg/ngày 

14.3 
Lượng rắn lơ lững còn 

lại trong dòng ra 
MLSSra 

 

  

 

60,0 kg/ngày 

14.4 Lượng bùn dư cần xả 

bỏ mỗi ngày 
WAS WAS = P(x) - MLSSra 8,40 kg/ngày 

14.5 Thể tích bùn cần xả đi 

hằng ngày 
Qb Qb = P(x) / Xr 8,6 m3/day 

14.6 Nồng độ bùn trong bể 

lắng  
Xr   8000 mg/l 

14.7 Thời gian lưu bùn của 

bể chứa bùn 
t   8   

14.8 Thể tích bể nén bùn, 

chon thời gian lưu bùn 

10 ngày 

Vb Vb = t.Qb 68 m3 

XV NHU CẦU CẤP KHÍ 

BỂ ĐIỀU HÒA 
        

15.1 Tốc độ cấp khí trong bể 

điều hòa 
vk vk = 0.01 ~ 0.015 0,01 m3/m3.min 

15.2 Lưu lượng không khí 

cần cấp cho bể điều hòa 
Qkkdh Qkkdh = vk.Qđh 90,000 m3/h 

15.3 Vận tốc khí trong 

đường ống dẫn khí 

chính 

vkhí vkhí = 10 ~ 15 15 m/s 
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15.4 

Đường kính ống cấp khí 

chính cho bể 
Dkc 

 

  

 

1457 mm 

15.5 Lưu lượng không khí 

của mỗi ống nhánh 
r r = 57 - 170  60 lit/min 

15.6 

Số lượng ống nhánh nnhánh 

 

2 ống 

15.7 

Lưu lượng trong mỗi 

ống nhánh 
Qnhánh 4 m3/h 

15.8 

Đường kính ống nhánh 

dẫn khí 

Dkn  

  

 

12 mm 

15.9 Đường kính lỗ trên ống 

nhánh 
dlỗ dlỗ = 2 ~ 5 2 mm 

15.10 Vận tốc khí qua các lỗ vlỗ vlỗ = 5 ~ 20 5 m/s 

15.11 

Lưu lượng khí qua mỗi 

lỗ 
Qlỗ 

 

  

 

0.0000

6 
m3/s 

 

.60 

.3600 
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15.12 

Số lỗ trên mỗi ống 

nhánh 
nlỗ 

  

18   

XVI 
NHU CẦU CẤP KHÍ 

BỂ HIẾU KHÍ 
  

 

  

 

    

16.1 
Lượng oxi sử dụng  OC0    OC0 =  197 kgO2.d -1 

  

V không khí V kkhk 

      V kkhk =  
8005,1

9 
m3.d -1 

        333,55 m3.h -1 

        5,56 m3.s -1 

  

Áp lực máy thổi khí P MTK 

 

P MTK = g.10000.(1+               ) 
  

        
 

11317

9 
Pa 

  
Độ ngập của thiết bị 

phân tán khí trong 

nước 

Hs   1,6 m 

  

Công suất máy thổi 

khí 
N MTK 

 

N MTK = 3,64.(V kkhk+ QkkĐh ). 

  

9,0 Kw 

  Hệ số hữu ích của máy 

thổi khí  
n 05 -0,75 0,5   
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16.1 Lượng Oxy cần thiết 

cho quá trình xử lý 

nước thải bằng sinh học 

gồm lượng oxy cần để 

xử lý BOD và Oxy hóa 

NH4 thành NO3 

 

OC0 

 

  196,7 kgO2/ngày 

16.2 Hệ số chuyển đổi từ 

BOD sang COD 
f f = 0.45 ~ 0.68 0,68   

16.3 Hệ số chuyển đổi bùn 

dư sang COD 
    1,42   

16.4 Hệ số xử dụng Oxy khi 

oxy hóa NH4 sang NO3 
    4,57   

16.5 Lượng Oxy thực thế 

trong điều kiện T 
        

16.6 Hệ số điều chỉnh lực 

căng bề mặt theo hàm 

lượng muối 

β   1,00 mg/l 

16.7 Nồng độ oxy bão hòa 

trong nước sạch ứng 

với nhiệt độ (T0C) và 

độ cao so với mặt biển 

tại dự án  

Csh   8,24 mg/l 

16.8 
Nồng độ oxy bão hòa 

trong nước sạch ở 200C 
Cs20   9,08 mg/l 

16.9 Hệ số điều chỉnh lượng 

Oxy ngấm vào nước 

thải 

α  0.6 - 0.94 0,80   
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16.10 
Lượng Oxy cần thiết 

trong điều thiết 
OCt 

 

282 kgO2.d-1 

16.11 Hiệu suất khuếch tán 

bột khí 
z z = 10 - 12 12 % 

16.12 Tỷ lệ oxy trong không 

khí theo trọng lượng 
y   0,23 gO2/gkk 

16.13 Trọng lượng riêng của 

không khí ở điều kiện 

chuẩn 

x   1201 kg/m3 

16.14 
Lượng không khí cần 

thiết 
Qkk 

 

8442,7

3 
m3.d-1 

16.15 Lượng không khí cần 

cấp theo phút 
    5,86 m3/min 

16.16 Lượng không khí cần 

cấp theo giây 
    0,0977 m3/s 

16.17 Lưu lượng tổng cần cấp 

khí cho cả hệ 
Qtổng Qtổng = Qkkđh + Qkk 95,86 m3/min 

16.18 Vận tốc khí trong 

đường ống dẫn khí 

chính 

vkhí 

 

vkhí = 10 ~ 15 

 

10 m/s 

16.19 

Đường kính ống cấp khí 

chính cho bể 
Dkc 

  

4,6 mm 

16.20 Lưu lượng khí qua mỗi 

đĩa khí 
Qđĩa   3 m3/h 
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16.21 

Số đĩa cần sử dụng n 

 

 118 đĩa 

XVII BƠM BỂ ĐIỀU HÒA         

17.1 Lưu Lượng Bơm điều 

hòa 
Qbđh Qbđh = Qhtb 25,0 m3/h 

17.2 Khối lượng riêng của 

nước 
p   1000 kg/m3 

17.3 Hiệu suất chung của 

bơm 
n   1 m3/min 

17.4 Hệ số an toàn k   2   

17.5 Chiều cao cột áp bơm Hca Hca= Htt + Hđh + Hr 4,3 m 

17.6 Chiều cao cột áp địa 

hình 
Hđh   3 m 

17.7 Chiều cao tổn thất cột 

áp 
Htt Htt = 10%.Hđh 0,3 m 

17.8 Cột áp đầu ra Hr   1 m 

17.9 

Công suất bơm N 

 

 5,85 kw 

XVIII BƠM TUẦN HOÀN         

18.1 Lưu Lượng Bơm điều 

hòa 
Qbđh Qbth = IR.Qhtb 30,77 m3/h 

18.2 Khối lượng riêng của 

nước 
p   1000 kg/m3 

18.3 Hiệu suất chung của 

bơm 
n   1 m3/min 

18.4 Tỷ lệ dòng hồi lưu về 

bể thiếu thí 
R   0,5   
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18.5 Hệ số an toàn k   2   

18.6 Chiều cao cột áp bơm Hca Hca= Htt + Hđh + Hr 4,3 m 

18.7 Chiều cao cột áp địa 

hình 
Hđh   3 m 

18.8 Chiều cao tổn thất cột 

áp 
Htt Htt = 10%.Hđh 0,3 m 

18.9 Cột áp đầu ra Hr   1 m 

18.10 

Công suất bơm N 

 

   

 

7,20 kw 

XX BƠM BÙN BỂ LẮNG         

20.1 Lưu Lượng Bơm bùn 

bể lắng 
QTb Qbb= R.Qhtb 7,5 m3/h 

20.2 Khối lượng riêng của 

nước 
p   1000 kg/m3 

20.3 Hiệu suất chung của 

bơm 
n   1 m3/min 

20.4 Hệ số an toàn k   2   

20.5 Chiều cao cột áp bơm Hca Hca= Htt + Hđh + Hr 4,1 m 

20.6 Chiều cao cột áp địa 

hình 
Hđh   1 m 

20.7 Chiều cao tổn thất cột 

áp 
Htt Htt = 10%.Hđh 0,1 m 

20.8 Cột áp đầu ra Hr   3 m 

20.9 

Công suất bơm N 

 

1,67 kw 
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XXI TÍNH TOÁN ỐNG 

THÔNG VÁCH 

ANOXIC SANG 

OXIC 

        

21.1 Lưu Lượng nước qua 

đường ống 
Qống Qống = (1+R+IR).Qhtb 68 m3/h 

21.2 Vận tốc nước chảy 

trong ống 
v 0.5-1 1 m/s 

21.3 Số ống thông vách no 
 

1   

21.4 
Đường kính ống dẫn 

nước 
D 0,22 m 

21.5 Chọn đường ống thông 

vách 
D   400 mm 

XXII TÍNH TOÁN ỐNG 

THÔNH VÁCH 

OXIC SANG LẮNG  

        

22.1 Lưu Lượng nước qua 

đường ống 
Qống Qống = (1+R).Qhtb 33 m3/h 

22.2 Vận tốc nước chảy 

trong ống 
v 0.5-1 1 m/s 

22.3 Số ống thông vách no   1   

22.4 

Đường kính ống dẫn 

nước 
D 

 

0,15 m 
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22.5 Chọn đường ống thông 

vách 
D   350 mm 

XXIII 

TÍNH TOÁN ỐNG 

THÔNG VÁCH 

NGĂN LẮNG SANG 

KHỬ TRÙNG 

        

23.1 Lưu Lượng nước qua 

đường ống 
Qống Qống = Qhtb 25 m3/h 

23.2 Vận tốc nước chảy 

trong ống 
v 0.5-1 1 m/s 

23.3 Số ống thông vách no 

 

1   

23.4 

Đường kính ống dẫn 

nước 

D 

0,13 m 

23.5 Chọn đường ống thông 

vách 
D 250 mm 

XXIV BỂ KHỬ TRÙNG         

24.1 Chọn thời gian tiếp xúc 

khử trùng 
ttx   0,25 h 

24.2 Thể tích bể cần khử 

trùng 
Vkt Vkt = Qh.ttx 6,25 m3 

XXV LƯỢNG HÓA CHẤT 

KHỬ TRÙNG 
        

25.1 Liều lượng hoạt tính a   3 g/m3  

25.2 Lượng NaOCl cần để 

khử trùng nước thải  
Ykt   0,01 kg/h 

25.3 Khối lượng riêng của 

Javen 12% ở 250C 
d12%   1,18 g/ml 
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25.4 Nồng độ Clo hoạt động 

trong Javen 12% tại 

250C 

C12%   120 g/l 

25.5 

Lượng NaOCl 12% cần 

sử dụng 
VNaOCl 

 

0,08 l/h 

25.6 Lượng NaOCl 12% cần 

dùng cho 1 ngày 
mNaOCl mNaOCl = VNaOCl . d12%.24 2,36 l/ngày 
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Bảng 3.10. Bảng tổng hợp tính toán hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên bể Ký hiệu 

Số 

ngăn 

bể 

Dài Rộng Cao 

Cao 

hữu 

ích 

Thể 

tích 

xây 

dựng 

Thể 

tích 

hữu ích 

Thời 

gian 

lưu 

1                     

2 Bể thu gom 1A,1B,1C 03 8 1,75 3,85 3,3 53,900 22,234 0,889 

3 Bể điều hòa  2A,2B 02 8 5,5 3,85 3,5 169,400 154,000 6,160 

4 
Bể sinh học 

thiếu khí  
3A,3B 02 8 4,5 3,85 3,35 138,600 120,600 4,824 

5 
Bể sinh học 

hiếu khí  
4A,4B 02 8 7,55 3,85 3,35 232,540 202,340 8,094 

6 Bể lắng  5A,5B 02 4,5 6,5 3,85 3,35 112,613 97,988 3,920 

7 Bể khử trùng 6 01 2,13 1 3,85 3,35 8,201 7,136 0,285 

8 Bể chứa bùn 7 01 2,13 1 3,85 3,35 8,201 7,136 0,285 

 

Bảng 3.11. Thiết bị vật tư lắp đặt cho dự án 

TT 

Tên 

thiết 

bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Cách thức vận 

hành 

I BỂ THU GOM  - TK01         

1 

Bơm 

chìm 

nước 

thải  

Họng ra DN100 

Công suất: 10HP 

(7,5kw) * 2P 

Cột áp: H= 10m 

Lưu lượng:Q= 

80m3/hr 

Cấp bảo vệ động 

cơ IP 68  

GRAMPUS 

PUMP 

ĐÀI LOAN 

Chiếc 2 

Hoạt động luân 

phiên dừng nghỉ 

theo phao taị bể 

- Phao báo mức 1: 

bơm dừng chạy 

- Phao báo mức 2: 

chạy luân phiên 

theo thời gian - 

Bơm P01A chạy 2 

giờ nghỉ 2 giờ - 

chuyển sang bơm 

P01B chạy 02 giờ 

nghỉ 02 giờ 

- Phao báo mức3: 2 

bơm cùng chạy 

2 
Phao 

điện 
  

MAC3 - 

ITALIA 
Chiếc 2 

 Báo tín hiệu về tủ 

điện điều khiển 

bơm bể thu gom 

theo 3 mức  

II BỂ ĐIỀU HOÀ - TK02         
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TT 

Tên 

thiết 

bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Cách thức vận 

hành 

1 

Bơm 

chìm 

nước 

thải  

Họng ra: 

3"(DN80)  

Công suất: 5HP = 

(3,7kw) * 2P 

Cột áp: H= 5m 

Lưu lượng:Q= 

54m3/hr 

Cấp bảo vệ động 

cơ IP 68  

GRAMPUS 

PUMP 

ĐÀI LOAN 

Chiếc 2 

Hoạt động luân 

phiên dừng nghỉ 

theo phao taị bể 

- Phao báo mức 1: 

bơm dừng chạy 

- Phao báo mức 2: 

chạy luân phiên 

theo thời gian - 

Bơm P02A chạy 2 

giờ nghỉ 2 giờ - 

chuyển sang bơm 

P02B chạy 02 giờ 

nghỉ 02 giờ 

- Phao báo mức3: 2 

bơm cùng chạy 

2 
Phao 

điện 
  

MAC3 - 

ITALIA 
Chiếc 2 

 Báo tín hiệu về tủ 

điện điều khiển 

bơm bể thu gom 

theo 3 mức  

3 

Máy 

thổi 

khí 

đặt 

cạn 

Đường kính ống 

đẩy : D65 

Cột áp : 

5000mmAq 

Lưu lượng : 

3,23m3/phút 

Motor : 5,5kw 

(7,5HP) -Toàn 

Phát (Việt Nam) 

Vòng quay : 1420 

vòng /phút 

 Cấp bảo vệ động 

cơ : IP 55,Class F 

TRUNDEAN 

TAIWAN 
Chiếc 2 

 Hoạt động luân 

phiên dừng nghỉ 

theo timer cài đặt 

trong tủ điện 

Máy thổi khí 

AB02A chạy 2 giờ 

nghỉ 1 phút - 

chuyển sang máy 

thổi khí AB02B 

chạy 2 giờ nghỉ 1 

phút.  

III BỂ ANOXIC - TK 03         

1 

Máy 

khuấy 

trộn 

chìm   

Công suất: 2,2kw, 

lưu lượng: 

6,8m3/phút, tốc độ 

dòng chảy: 3,5m/s 

 

3phase/380V/50Hz 

ĐÀI LOAN Chiếc 4 

 Chạy luân phiên 

theo thời gian cài 

đặt trong tủ điện 

Máy khuấy MK-

01A, MK-01C chạy 

1 giờ nghỉ 1 giờ. 

Chuyển qua máy 

khuấy  MK-01B, 

MK-01D chạy 1 

giờ nghỉ 1 giờ  
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TT 

Tên 

thiết 

bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Cách thức vận 

hành 

IV BỂ XỬ LÝ HIẾU KHÍ - TK04  

1 

Máy 

thổi 

khí 

cạn  

Đường kính ống 

đẩy : D125 

Cột áp : 

5000mmAq 

Lưu lượng : 

13,1m3/phút 

Motor : 18,5kw 

(25HP) -Toàn Phát 

(Việt Nam) 

Vòng quay : 1300 

vòng /phút 

 Cấp bảo vệ động 

cơ : IP 55,Class F  

TRUNDEAN 

- ĐÀI LOAN 
Chiếc 2 

 Hoạt động luân 

phiên dừng nghỉ 

theo timer cài đặt 

trong tủ điện 

Máy thổi khí 

AB01A chạy 2 giờ 

nghỉ 1 phút - 

chuyển sang máy 

thổi khí AB01B 

chạy 2 giờ nghỉ 1 

phút.  

2 

Bơm 

hồi 

lưu 

nước 

thải  

( 

Bơm 

bể 

hiếu 

khí) 

Họng ra: 

3"(DN80)  

Công suất: 3HP = 

(2,2kw)  

Cột áp: H= 5m 

Lưu lượng:Q= 

35m3/hr 

Cấp bảo vệ động 

cơ IP 68  

GRAMPUS 

PUMP 

ĐÀI LOAN 

Chiếc 2 

Hoạt động dừng 

nghỉ theo thời gian 

cài đặt trong tủ điện 

Bơm P04A chạy 2 

giờ nghỉ 2 giờ - 

Bơm P04B chạy 02 

giờ nghỉ 02 giờ 

V BỂ LẮNG ĐỨNG SINH HỌC - TK05  

1 

Thiết 

bị hút 

váng 

bùn 

nổi 

 

 Lưu lượng: Qmax 

=  10m3/hL/h 

 Áp Lực max: 10 

bar 

Dạng Airlift 

VIÊT NAM Chiếc 2 

 Hoạt động liên tục 

theo máy thổi khí 

bể hiếu khí  

2 

Bơm 

bùn  

thải 

chìm  

 Công suất:  

0,75Kw   

 

3phase/380V/50Hz 

Cột áp: H= 5m 

Lưu lượng: Q= 

15m3/hr 

GRAMPUS 

PUMP 

TAIWAN 

Chiếc 2 

Hoạt động dừng 

nghỉ theo thời gian 

cài đặt trong tủ điện 

Bơm P05A chạy 2 

giờ nghỉ 2 giờ - 

Bơm P05B chạy 02 

giờ nghỉ 02 giờ 

VI HỆ HÓA CHẤT + DINH DƯỠNG  
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TT 

Tên 

thiết 

bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Cách thức vận 

hành 

1 

Bơm 

định 

lượng 

hóa 

chất 

khử 

trùng 

 Lưu lượng: Qmax 

= 0-150L/h 

 Dải điều chỉnh: 0-

100% 

 Điện áp: 

380V/3pha/50Hz 

G7-EU Chiếc 2 

 Hoạt động luân 

phiên  theo bơm bể 

điều hòa  

2 

Thùng 

chứa 

hóa 

chất 

khử 

trùng 

 Dung tích: 2000 

Lít 

 Vật Liệu: Nhựa 

PVC 

 Xuất xứ: Việt nam 

VIÊT NAM Chiếc 1 

 Bổ sung 05 kg/bồn 

Bổ sung khi hóa 

chất trong bồn còn 

1/5 thể tích  

3 

Bơm 

định 

lượng 

chất 

dinh 

dưỡng 

 Lưu lượng: Qmax 

= 0-150L/h 

 Dải điều chỉnh: 0-

100% 

 Điện áp: 

380V/3pha/50Hz 

G7-EU Chiếc 2 

 -Hoạt động luân 

phiên dừng nghỉ 

theo timer trong tủ 

điện. 

Chạy 2h nghỉ 7h 

-Hoạt động chế độ 

man theo điều 

chỉnh của người 

vận hành  

4 

Thùng 

chứa 

dinh 

dưỡng 

 Dung tích: 2000 

Lít 

 Vật Liệu: Nhựa 

PVC 

 Xuất xứ: Việt nam 

VIÊT NAM Chiếc 1 

 Bổ sung 20 kg/bồn 

Bổ sung khi hóa 

chất trong bồn còn 

1/5 thể tích  

5 

Bơm 

định 

lượng 

hóa 

chất 

NaOH 

 Lưu lượng: Qmax 

= 0-150L/h 

 Dải điều chỉnh: 0-

100% 

 Điện áp: 

380V/3pha/50Hz 

G7-EU Chiếc 2 

 -Hoạt động luân 

phiên dừng nghỉ 

theo timer trong tủ 

điện. 

Chạy 2h nghỉ 7h 

-Hoạt động chế độ 

man theo điều 

chỉnh của người 

vận hàn  

6 

Thùng 

chứa 

hóa 

chất 

NaOH 

 Dung tích: 2000 

Lít 

 Vật Liệu: Nhựa 

PVC 

 Xuất xứ: Việt nam 

VIÊT NAM Chiếc 1 

 Bổ sung 25 kg/bồn 

Bổ sung khi hóa 

chất trong bồn còn 

1/5 thể tích  

VII LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HẤP PHỤ HÓA SINH  
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TT 

Tên 

thiết 

bị 

Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Cách thức vận 

hành 

1 

 

Thiết 

bị hấp 

phụ 

hóa 

sinh  

 

D1000mm; 

H2500mm 

 Inox  SUS 304 

dày 2 ly 

VIÊT NAM Bộ 2 

 Thay thế vật liệu 

lọc định kỳ 1 năm/ 

lần  

2 

Bơm 

nước 

thải 

cạn 

P = 3,75kW; 

380V/ 50HZ 

Q= 55m3/h; H = 

10m 

ITALIA chiếc 2 

Hoạt động luân 

phiên dừng nghỉ 

theo phao taị bể 

- Phao báo mức 1: 

bơm dừng chạy 

- Phao báo mức 2: 

chạy luân phiên 

theo thời gian - 

Bơm P03A chạy 2 

giờ nghỉ 2 giờ - 

chuyển sang bơm 

P03B chạy 02 giờ 

nghỉ 02 giờ 

- Phao báo mức3: 2 

bơm cùng chạy 

VIII HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÀ DÂY DẪN NỘI TRẠM  

1 

 Tủ 

điện 

điều 

khiển  

  Vỏ tủ:  Việt Nam. 

- Linh kiện trong 

tủ điện:  

  Orom; 

Mishubishi, Idec - 

Nhật,  

  LG, LS- Hàn 

Quốc 

LIÊN 

DOANH 

Hệ 

thống 
1 

 Hoạt động theo 2 

chế độ 

- Chế độ MAN theo 

điều chỉnh của 

người vận hành 

- Chế độ AUTO 

theo cài đặt có sẵn 

tại PLC  
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Thiết bị hấp phụ hóa sinh 

 

Phòng điều khiển 

 

Hệ thống các bể 

Bồn chứa hóa chất 

 

 

Hình 3.5. Một số hình ảnh trạm xử lý nước thải 
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3.2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Nguồn phát sinh 

Trong quá trình hoạt động, dự án sẽ tác động đến môi trường không khí do: 

         - Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông ra vào dự án 

- Mùi hôi từ hệ thống thu gom nước thải, nước mưa, hệ thống xử lý nước thải.  

- Mùi phát sinh tại bếp nấu. 

a. Tác động bụi, khí thải từ phương tiện giao thông ra vào dự án 

 Khí thải từ các phương tiện giao thông trên các tuyến đường nội bộ có thành phần 

chủ yếu bao gồm: bụi, COx, NOx, SOx, … Tải lượng phát thải các loại khí này biến đổi 

theo không gian và thời gian và thuộc loại phân tán, nên khó kiểm soát được. 

b. Mùi hôi từ hệ thống thu gom nước thải, nước mưa, khu tập kết CTR  

           Các loại hơi khí độc hại cũng có điều kiện phát sinh nhiều hơn từ các công trình 

này như điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại khu chứa rác, bể tập trung nước thải, bể phân 

hủy kỵ khí (bể phốt tự hoại 3 ngăn),… Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa 

dạng như: NH3, H2S, CH4,… và các loại khí khác tùy thuộc vào thành phần nước thải. 

Lượng hơi khí độc hại này không lớn, nhưng có mùi đặc trưng là rất hôi thối và có khả 

năng gây nổ.  

 + Mùi hôi phát sinh do hệ thống thu gom nước thải, khu tập kết rác thải sinh hoạt tại 

điểm tập kết rác do các khí sinh ra từ quá trình phân huỷ các chất hữu cơ có trong chất 

thải như: H2S, NH3, Mecaptan, CO2, CxHy, ... gây ra mùi hôi khó chịu.  

Bảng 3.12. Các hợp chất gây mùi liên quan với chất thải sinh hoạt chưa xử lý 

Hợp chất gây mùi Công thức hoá học        Mùi  

Các loại Amines CH3NH2 ( CH3 )3H Cá tanh 

Amôniac NH3 Amôniac 

Các Di- amines NH2(CH2)4NH2; NH2(CH2 )5NH2 Cặn bã thối rữa 

Hydro Sulphua H2S Trứng thối 

Mercaptan ( Methyl, ethyl ) CH3SH, CH3( CH2 )SH Bắp cải thối 

Mercafitan (T = butyl, crotyl ) (CH3)3CSH, CH3( CH2 )3SH Skunt 

Sulphide hữu cơ (CH3)2S, ( C6H5 )2S Bắp cải thối 

Skatole C9H9N Phân 

(Nguồn: Metcaft and Eddy. Wastewater Engineering. Third Edition, 1991) 
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Bảng 3.13. Ngưỡng tạo mùi của nước thải chưa xử lý 

Hoá chất gây mùi 
Công thức hoá 

học 

Ngưỡng tạo mùi ( ppm theo thể tích ) 

Thấy rõ Phát hiện 

Amôniac NH3 17 37 

Clo Cl2 0,080 0,314 

Dimetyl sulfide (CH3)2S 0,001 0,001 

Diphenyl sulfide (C6H5)2S 0,0001 0,0021 

Ethyl mercaptan CH3CH2SH 0,0003 0,001 

Hydro sulfua H2S < 0,00021 0,00047 

Indol C8H7N 0,0001  

Methyl amin CH3NH2 4,7  

Methylmercaptan CH3SH 0,0005 0,001 

Skatole C9H9N 0,001 0,019 

Nguồn: Metcaft and Eddy. Wastewater Engineering. 3rd Edition, 1991 

 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu 

a. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ phương tiện giao thông 

 Để giảm thiểu tác động của bụi và khí thải từ phương tiện giao thông, chủ Dự án thực 

hiện các biện pháp như sau: 

 - Tuyên truyền, giáo dục về môi trường và an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức 

của các hộ dân trong khu vực. 

- Quét dọn sân đường nội bộ.  

b. Biện pháp xử lý khí thải nhà bếp 

- Trong quá trình nấu nướng khu bếp phát sinh ra mùi thức ăn, hơi dầu mỡ vì thế khu 

vực nhà bếp nấu bố trí hệ thống quạt hút nhằm hút toàn bộ lượng mùi và khí phát sinh để tránh 

để xảy ra ô nhiễm cục bộ trong bếp. 

 - Nguyên tắc hoạt động của máy hút mùi: Khi bị thu vào hệ thống, không khí đi qua các 

bộ lọc để giữ lại dầu mỡ. Hệ thống sau đó dẫn hướng các khí thải ra khỏi bếp thông qua đường 

ống gắn trên tường hoặc trần nhà.  

c. Biện pháp thông gió và điều hòa không khí  

* Hệ thống cấp khí tuơi cho các phòng 
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Lượng khí tươi cấp và trong phòng thông qua việc cấp vào cưỡng bức bằng quạt cấp 

gió, do mở cửa khi người ra vào trong phòng hoặc do rò gió qua khe cửa, vì vậy để đảm bảo 

điều kiện vệ sinh trong phòng ta phải cung cấp một lượng khí tươi nhất định vào trong phòng. 

Dự án sử dụng phương án cấp khí tươi cưỡng bức để đáp ứng được nhu cầu tuần hoàn không 

khí và đảm bảo yêu cầu vệ sinh trong các không gian làm việc. Lưu lượng khí tươi cấp vào 

từng phòng được xác đinh theo quy chuẩn TCVN 5687-2010 là không được nhỏ hơn là 25 

m3/h người. 

* Hệ thống hút khí khu vệ sinh 

Khu vực các nhà vệ sinh là nơi có độ ẩm cao và phát sinh nhiều mùi khó chịu vì vậy 

giải pháp thông gió là sử dụng các quạt hút cưỡng bức hút mùi đẩy ra bên ngoài. Hệ thống ống 

dẫn sử dụng các đường ống tôn, ống gió mềm và các cửa gió 300x300 lắp âm trần.  

* Hệ thống hút khói hành lang 

Hệ thống hút khói khu hành lang được thiết kế với mục đích khi có sự cố cháy hệ thống 

sẽ hoạt động hút khói tụ tại các khư vực hành lang kín trong tầng có cháy qua đó làm giảm 

nồng độ khí độc tại khu vực cháy tạo điều kiện cho những người có mặt trong khu vực này có 

thời gian di chuyển khỏi khu vực có cháy, ngoài ra hệ thống hoạt động còn có tác dụng giảm 

thiểu tối đa sự xâm nhập của khói vào các khu vực thang thoát hiểm và các khu vực lân cận 

khu vực xảy ra sự cố. Hệ thống hút khói hành lang cũng được chia ra theo từng vùng theo các 

trục đứng. Hệ thống hút khói được chia làm 4 vùng với 4 trục hút khói. 

Các quạt hút khói cho cho các vùng trên được đặt tại tầng kỹ thuật và mái của trường. 

Hệ thống ống thông gió nối với quạt dẫn đến các khu vực hành lang ở các tầng. Hệ thống quạt 

hút khói được kết nối với hệ thống báo cháy để hoạt động trong khi có tín hiệu cháy. 

* Hệ thống điều hòa không khí 

- Khu vực dịch vụ, văn phòng, phòng học là sử dụng hệ thống điều hòa đảm bảo thông 

gió điều hòa không khí. 

d. Biện pháp xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải 

Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Đường ống D200 → Tháp hấp phụ → 

Quạt hút → Ống thoát khí D140 → Thoát ra môi trường. 

- Công suất thiết kế: 1.800 m3/h (theo công suất quạt hút) 

- Thiết kế: PVC dẫn tập trung về  01 đường ống gom chính D200mm về tháp hấp 

phụ, khí thải sau xử lý được quạt hút 1.800 m3/h hút vào đường ống D140 thoát ra ngoài 

môi trường. 

- Vật liệu sử dụng: Than Hoạt tính. 
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Bảng 3.14. Bảng tổng hợp thông số xử lý khí thải 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị  

Khối 

lượng  

1 Bể điều hòa 

Lưu lượng khí phát sinh 

=2.34*60*24=4651.2 

m3/ngày đêm 

Định lượng hóa chất sử 

dụng 0.07g/1m3 khí 

   

2 Bể hiếu khí 

Lưu lượng khí phát sinh 

=13.1*60*24=18864 

m3/ngày đêm 

Định lượng hóa chất sử 

dụng 0.07g/1m3 khí 

   

3 
Tháp hấp phụ khí 

thải 

Thông số kỹ thuật 

- D*H = 1000*2000mm 

- Vật liệu Compoxite 

Việt Nam Hệ 1 

4 Quạt hút khí thải 

 Thông số kỹ thuật 

QH 08 

Thông số kỹ thuật 

- P =2.2 kW  380V/50Hz 

- Q= 1800m3/h 

 - Áp suất1800-2000Pa 

Vật liệu: Thép SS400 

 

VNS- Việt 

Nam 
cái 1 

5 
Hệ thống đường 

ống hút và thải khí 

Vật liệu: u.PVC - Class 3 

(PN8) 

Tiền 

phong - 

Việt Nam 

Hệ  1 
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Tháp xử lý mùi 

 

Quạt hút, công suất 1800 m3/ngày đêm 

 

Hình 3.6. Một số hình ảnh trạm hệ thống xử lý mùi 

3.3. Các công trình, biện pháp thu gom lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

        Căn cứ tính toán lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ dự án: 

        + Theo định mức phát sinh CTR sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư thuộc loại đô thị 

loại I là 1,3kg/người/ngày (Căn cứ bảng 2.23, QCXDVN 01:2021/BXD) 

       + Cán bộ, giáo viên, sinh viên học tập, làm việc bán thời gian tại dự án là 

0,5kg/người/ngày. 

       + Cán bộ, giáo viên, sinh viên học tập, làm việc ở cố định tại dự án là 

0,5kg/người/ngày. 

        Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại dự án: 

Bảng 3.15. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án 

STT Nguồn phát sinh Quy mô 

tính toán 

 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức  

 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

rác thải phát 

sinh kg 

1 Sinh viên ở cố định 2352 Người 0,5 kg/người 3057,6 

2 Sinh viên bán thời 

gian 
2048 Người 1,3 kg/người 1024 
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STT Nguồn phát sinh Quy mô 

tính toán 

 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức  

 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

rác thải phát 

sinh kg 

3 Cán bộ giáo viên, lao 

công bán thời gian 

228 Người 0,5 kg/người 114 

4 Cán bộ giáo viên, lao 

công bán thời gian 

50 m2 1,3 kg/m2 65 

Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt (làm tròn) 4261 

 

- Tổng lượng chất thải rắn cần thu gom: 4,261 tấn/ngày tương đương 127,8 

tấn/tháng = 1534 tấn/năm. 

         + Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ (rau thừa, 

vỏ hoa quả, thức ăn thừa,...). Giấy thải và các loại phế thải từ quá trình sinh hoạt của các 

hộ dân. Các thành phần khó phân huỷ như: Bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, 

thuỷ tinh, kim loại,... 

Căn cứ một số nghiên cứu về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và tỷ lệ 

thành phần chất thải rắn có trong chất thải rắn sinh hoạt từ các trường học, khu đô thị ở 

Việt Nam, ước tính khối lượng các thành phần chất thải rắn trong khu vực dự án như sau: 

Bảng 3.16: Tỷ lệ thành phần và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

TT Thành phần chất thải rắn Tỷ lệ (%) Thành phần khối lượng 

CTR (tấn/ngày) 

1 CTR hữu cơ  60 % 2556,6 

2 CTR có thể tái chế (giấy, nhựa, kim 

loại…) 

10 % 426,1 

3 CTR nguy hại 0,01 % 0,4261 

4 CTR không thể tái chế 29,99% 1277,8739 

Do chất thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ lớn nên có thể bị phân hủy yếm 

khi nếu thời gian lưu trữ dài. Sản phẩm của quá trình phân hủy này là các khí độc, mùi 

khó chịu như mê tan, mercaptan, H2S, NH3… và nước rỉ rác. 

Rác thải sinh hoạt tuy không chứa các chất độc hại nhưng có thể gây mất mỹ quan 

khu vực và có thể tạo ra mùi hôi thối trong Khu dân cư do sự phân hủy các chất hữu cơ có 

trong rác thải nếu chúng không được thu gom và xử lý. 

   * CTR thông thường 

 Bùn thải từ bể tự hoại 

- Khối lượng bùn thải phát sinh:  

          Quy mô sinh viên cố định tại dự án khoảng 2352 người, cán bộ giáo viên cố định 

50 người Theo TCXDVN 7957:2008 lượng bùn cặn lắng là 0,05 Lít/người/ngày tương 

đương 0,012 m3/ngày. Lượng bùn hút tính bằng 80% lượng bùn phát sinh tương ứng 
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0,012 x 80% = 0,0096 m3/ngày = 3,5 m3/năm. Với 1m3 bùn bể phốt = 1,5 tấn thì lượng 

bùn thải từ bể phốt cần xử lý trong 1 năm là:  

3,5 x 1,5 = 5,25 tấn/năm. 

            - Biện pháp thu gom, xử lý bùn thải từ bể tự hoại: 

  + Bùn thải từ bể tự hoại tại dự án: Hợp đồng với các đơn vị có chức năng, định kỳ 

nạo hút vận chuyển đi xử lý theo quy định với tần suất khoảng 01 năm/lần.  

 Bùn thải từ hệ thống XLNT 

 Theo tính toán tại bảng 3.9, lượng bùn cần thải bỏ mỗi ngày là 7,1 kg/ngày, 213 

kg/tháng, 2,6 tấn/năm.        

Bảng 3.17. Khối lượng CTR thông thường phát sinh từ dự án 

STT Loại CTR thông thường phát sinh Đơn vị Khối lượng 

1 Bùn thải từ bể tự hoại Tấn/năm 5,25 

2 Bùn thải từ hệ thống XLNT Tấn/năm 2,6 

Tổng 7,85 

b. Biện pháp giảm thiểu 

- Tại mỗi tầng: của các khu nhà bố trí 03 thùng rác mỗi thùng 120l để phân loại và thu 

gom rác thải 

- Rác thải tại các tầng cuối ngày sẽ được 06 nhân viên thu gom xuống 10 xe đẩy rác có 

dung tích 500l. Rác thải từ các xe đẩy sẽ được thu gom về khu tập trung rác thải có diện tích 

20m2.   

- Chủ dự án ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị. Tần suất thu gom: định kỳ 

1 lần/ngày thu gom và vận chuyển chất thải đem đi xử lý. 

3.4. Các công trình, biện pháp thu gom lưu giữ chất thải nguy hại  

a. Nguồn phát sinh 

- Hoạt động sinh hoạt của người dân sử dụng pin, đèn led, các thiết bị điện tử, máy 

in. 

b. Biện pháp giảm thiểu 

-  Chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án chủ yếu trong hoạt động sinh hoạt của người 

dân bao gồm: Pin, ắcquy, bình chứa hoá chất tẩy rửa chứa thành phần nguy hại 

- Chủ Dự án bố trí khu vực chất thải nguy hại tại kho chứa chất thải nguy hại kín. 

Kho có diện tích 10 m2. Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa trong nhà: nền bê 

tông cốt thép, tăng cứng nền và chống thấm, tường xây gạch trát vữa chống thấm, cửa 

thép có khóa, mái tôn, gắn biển tên tại kho, có biển chỉ dẫn, cảnh báo theo quy định, có 

trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố. Cử ra 1 cán bộ phụ trách quản lý kho chứa chất 
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thải nguy hại, đảm bảo chất thải nguy hại được tập kết đúng nơi quy định và không rơi vãi 

ra bên ngoài. Các loại chất thải nguy hại phát sinh được thu gom vào 08 thùng chứa 120 

lít có nắp đậy, các thùng chứa có dán nhãn theo đúng quy định. 

- Đường kính tháp xử lý mùi là 0,8 m, bề dày lớp than là 0,3 m, tỉ trọng than hoạt 

tính là 800kg/m3. Vậy khối lượng than phát sinh cho 1 lần thay 0,4 x 0,4 x 3,14 x 0,3 x 

800 =120 kg. Trung bình 3 tháng thay 1 lần, khối lượng than đã qua sử dụng là 480 kg.  

Bảng 3.1. Danh mục các loại CTNH phát sinh tại Dự án 

TT Chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Đặc tính Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 

Rắn 

Đ, ĐS 

5 16 01 06 

2 Hộp mực in thải Rắn Đ, ĐS 5 08 02 04 

3 Pin, ắc quy thải  Rắn Đ, ĐS 5 16 01 12 

4 Dầu bôi trơn thải Lỏng Đ, ĐS, C 35 17 02 03 

5 Bao bì mềm thải Rắn  30 18 01 01 

6 Giẻ dính dầu Rắn Đ, ĐS 10 18 02 01 

7 
Các thiết bị, linh kiện điện 

tử thải hoặc các thiết bị điện 
Rắn 

Đ, ĐS 
100 16 01 13 

8 

Than hoạt tính đã qua sử 

dụng 

(hệ thống xử lý khí thải) 

 

Đ, ĐS 

480 12 10 04 

Tổng    670  

- Chủ Dự án ký hợp đồng số 000294/2025/HĐCTNHK thu gom vận chuyển chất 

thải nguy hại ngày 12/11/2025 với Công ty vật tư thiết bị môi trường 13-Urenco 13 có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và 

các quy định hiện hành. Tần suất vận chuyển 1năm/lần.  
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Hình 3.2. Kho chứa chất thải nguy hại và thùng chứa 

3.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về 

môi trường 

- Dự án đã quy hoạch hệ thống cây xanh tại diện tích sân đường nội bộ. Cây xanh có tác 

dụng ngăn cản sự lan truyền tiếng ồn, giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường xung quanh, đồng 

thời tăng tính mỹ quan và tạo môi trường không khí trong lành. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị: Hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa 

nhiệt độ…tần suất 03 tháng/lần để đảm bảo không gây tiếng ồn và rung động ảnh hưởng đến 

người dân. 

- Cấm bấm còi vào các giờ cao điểm trong khuôn viên khu vực. 

- Cấm không cho các phương tiện vận tải có trọng tải lớn ra vào Dự án 

- Công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn tại khu vực nhà điều hành HTXLNT: Máy 

móc hệ thống xử lý nước thải được để trong phòng kín có cửa chống ồn nên hoạt động của máy 

móc khong ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
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3.6. Phương pháp phòng ngừa ứng phó với sự cố môi trường 

3.6.1. Các sự cố môi trường có thể xảy ra  

Trong quá trình vận hành thử nghiệm và đi vào hoạt động dự án các sự cố có thể xảy 

ra bao gồm:  

- Sự cố về trạm xử lý nước thải. 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố ngập lụt 

3.6.2. Biện pháp khắc phục 

a Phòng chống sự cố hỏng hệ thống xử lý nước thải tập trung  

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải: Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống 

đường ống thoát nước. Khi xảy ra sự cố như: ách tắc, vỡ… sẽ được tiến hành nạo vét sửa 

chữa ngay trong thời gian nhanh nhất. 

Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ 

thống xử lý nước thải;  

- Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải phải 

có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử lý nước thải;  

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của 

các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với 

một số máy móc dễ hư hỏng như bơm nước thải, máy thổi khí, bơm bùn, các phụ tùng 

khác,…;  

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị không 

thể tiếp tục vận hành, thì trong lúc sửa chữa máy móc/thiết bị nước thải được lưu chứa tại bể 

điều hòa (có thời gian lưu 10h), không xả nước thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước của khu 

vực khi chưa xử lý đạt quy chuẩn quy định. Ngoài ra, để phòng ngừa khi xảy ra sự cố hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. Khi khắc phục xong sự cố, nước thải sẽ được bơm từ bể sau 

xử lý về bể điều hòa để xử lý lại.  

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được thẩm định và hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp;  

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất;  

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống xử lý;  

- Báo ngay cho nhà cung cấp hoặc các cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố 
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để có biện pháp khắc phục kịp thời;  

- Công tác quản lý và nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý phải luôn được đầu tư 

và cải tiến hoàn thiện không ngừng trong toàn quá trình hoạt động của Dự án. Những người 

vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các kiến thức cơ bản như sau:  

+ Lý thuyết các quá trình xử lý nước thải cơ bản đang được ứng dụng tại hệ thống xử 

lý nước thải tập trung; 

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống XLNT;  

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị;  

+ Hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản;  

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người tham 

dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý 

nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp 

vận hành hệ thống xử lý nước thải.  

- Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống bao gồm:  

+ Thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải;  

+ Thực hành xử lý các tình huống sự cố  

Trong đó, yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

- Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự 

cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự 

chỉ đạo trực tiếp;  

- Liên hệ với đơn vị thiết kế để sữa chữa gấp. Thông báo với cơ quan quản lý nhà 

nước để hướng dẫn khắc phục;  

- Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được 

phép xử lý theo hướng ưu tiên:  

1- Bảo đảm an toàn về con người;  

2- An toàn tài sản;  

3- An toàn công việc;  

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.  

Ngoài ra, đối với sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống nếu có phát sinh thì biện pháp 

khắc phục cơ bản ban đầu như sau:  

- Lắp đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ vận 

hành (các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy nén khí).  

- Bố trí nhân viên bảo vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống xử lý nước 

thải tập trung luôn trong trạng thái hoạt động ổn định  



 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: Xây dựng Trường Đại học Tài chính - 

Ngân hàng Hà Nội 

Chủ dự án đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội    

                                                                                                                                                   104 

  

- Đồng thời, trong quá trình vận hành hệ thống xử lý, nhằm hạn chế xảy ra các sự cố 

như rò rỉ hoặc tràn nước thải ra ngoài, tắc nghẽn các đường ống dẫn…Cần phải thường 

xuyên làm sạch đường ống, kiểm tra mực nước trong các bồn, bể chứa, thường xuyên kiểm 

tra, bảo trì các đường ống dẫn và các thiết bị, máy móc. Khi khắc phục xong sự cố, nước thải 

sẽ được bơm từ bể điều hòa về bể thu gom để xử lý lại. 

- Biện pháp ứng phó sự cố  

+ Bước 1: Thông báo với các cơ quan quản lý   

+ Bước 2: Xác định nguyên nhân gây ra sự cố.  

+ Bước 3: Khắc phục sự cố. Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố hỏng hóc 

máy móc, thiết bị không thể tiếp tục vận hành, thì trong lúc sửa chữa máy móc/thiết bị nước 

thải được lưu chứa tại bể điều hòa (có thời gian lưu 7h), không xả nước thải trực tiếp ra hệ 

thống thoát nước của khu vực khi chưa xử lý đạt quy chuẩn quy định.  

+ Bước 4: Khi hệ thống XLNT tập trung được sữa chữa xong sẽ tiến hành xử lý lượng 

nước thải lưu trong bể chứa nước thải dự phòng. Sau đó thông báo kết quả khắc phục cho các 

cơ quan quản lý liên quan. 

 - Một số sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành: Nhiều yếu tố có thể thay đổi 

mà người vận hành không thể lường trước hoặc thậm chí không điều khiển được, nhưng ngay 

sau khi phát hiện ra sự thay đổi bất thường đó người vận hành có thể khắc phục bằng cách 

điều chỉnh các thông số vận hành. 

+ Sự cố hỏng hóc đối với các thiết bị trong hệ thống xử lý: Bất kỳ thiết bị nào trong hệ 

thống xử lý hỏng hóc đều ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của hệ thống, đặc biệt máy thổi khí, 

máy bơm nước, bơm bùn, bơm hồi lưu. 

+ Cần thường xuyên kiểm tra và có biện pháp sửa chữa kịp thời để khắc phục những sự 

cố trên. Chủ dự án lên kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đối với những 

thiết bị đã quá cũ, công suất hoạt động không đảm bảo cần lên phương án thay mới. 

+ Mất điện.  

Chủ dự án bố trí dự phòng máy phát điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện sử dụng cho dự 

án khi gặp sự cố. 

+ Không có nước thải dẫn vào hệ thống xử lý. 

Cần kiểm tra đường ống, hố ga, máy bơm nước thải, định kỳ kiểm tra bảo dưỡng máy 

bơm và thường xuyên nạo vét hố ga lắng cặn. 

+ Sự cố nổi bọt trắng: Bọt to, nổi nhiều tăng dần tới đầy bề mặt. 
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Cách khắc phục: Sục khí, khuấy đều 30 phút – 1 tiếng thì bọt sẽ giảm dần rồi hết, pH 

của nước thải ≥8. Cần kiểm tra tính chất nước thải đầu vào, điều chỉnh pH giảm xuống thích 

hợp với quá trính xử lý sinh học, hoặc sử dụng hóa chất phá bọt. 

+ Sự cố Bọt nổi do quá tải: Do vi sinh hoạt tính trong bể hiếu khí khí quá ít, do nồng 

độ chất hữu cơ trong bể xử lý sinh học hiếu khí cao. 

Cách khắc phục: cần kiểm tra tính chất nước thải đầu vào và các công đoạn xử lý 

trước khi nước thải đi vào bể thiếu khí. Bổ sung thêm lượng vi sinh vào trong bể. 

+ Sự cố bọt màu trắng nổi bọt to có bùn trên bề mặt các bọt nổi, bùn màu nâu đen: Do 

vi sinh vật bị chết, lượng vi sinh vật này tiết ra các chất nồng, hình thành các bọt khí trên bề 

mặt, bùn vi sinh hoạt tính bị chết sẽ bám lên các bọt khí đó. 

Cách khắc phục: Tiến hành cứu lượng vi sinh hoạt tính còn lại trong bể sinh học hiếu 

khí bằng cách: tắt sục khí để lắng 1 tiếng, tiến hành bơm nước thải ra (ức chế vi sinh vật). Tiến 

hành bơm nước thải sạch vào bể hiếu khísục khí 30 phút và để lắng, tiếp tục bơm nước ra.  

+ Sự cố bùn mịn, bùn lắng chậm, nước thải sau lắng 30 phút có màu vàng: Do bùn vi 

sinh hoạt tính bị mất hoạt tính do vi sinh vật thiếu thức ăn. 

Cách khắc phục: Tăng tải lượng cho vi sinh bằng cách: tăng lưu lượng nước cần xử lý 

và bổ sung thêm các chất hữu cơ tự nhiên cho vi sinh vật phát triển. 

+ Sự cố bùn nổi xuất hiện trên bể hiếu khí: Là do thời gian xả bùn ở đáy hiếu khí quá 

lâu, bùn hoạt tính ở đáy bể lắng bị yếm khí, quá trình khử nitrat xảy ra tạo ra nhiều bọt khí 

N2, các bọt khí này đẩy bùn hoạt tính nổi lên bề mặt.  

Để khắc phục hiện tượng này cần thực hiện phương pháp là không để bùn nằm trong 

bể lắng lâu, bằng cách tăng lượng bùn tuần hoàn, hạn chế các vùng chết (bùn không được 

bơm về), sau đó người vận hành hãy kiểm tra tính chất nước thải đầu vào, kiểm tra hiệu quả 

xử lý Nitrat tại bể hiếu khí.  

Ngoài ra chủ dự án áp dụng những biện pháp thường xuyên, định kỳ như sau: 

- Định kỳ nạo vét, thông hút cặn tại các bể tự hoại. Ngoài ra, bổ sung các chế phẩm vi 

sinh vào bồn cầu xả nước để dẫn men vi sinh vào bể tự hoại nhằm nâng cao hiệu quả xử lý; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa đường ống thoát; 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét bùn đất trong các đường thoát nước, hố ga; 

- Tăng cường công tác quản lý môi trường tại Dự án; 

- Thời hạn thực hiện kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước thải: 

+ Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước do nước thải gây ra đã được áp 

dụng tại dự án sẽ liên tục được triển khai định kỳ thường xuyên; 

+ Định kỳ bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc của hệ thống xử lý, đảm bảo hệ thống 
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xử lý được vận hành đúng quy định. 

+ Bố trí cán bộ chuyên trách thường xuyên theo dõi để kịp thời ứng phó nếu có sự cố 

xảy ra khi vận hành hệ thống. 

* Biện pháp vận hành khi hệ thống xử lý đạt 100% công suất và dưới 60% công 

suất thiết kế.  

Cần phải duy trì các thông số trong bể xử lý hiếu khí như sau: 

₋ pH: 6,5-8,5 (tốt nhất là pH 7). 

₋ Nhiệt độ: t = 25- 350C 

- Bể xử lý hiếu khí phải được sục khí đều và liên tục để duy trì DO trong bể 2 – 

4 mg/l. 

Chế độ hoạt động Phương án vận hành 

Ngày bình thường 

Công suất hoạt động trạm 

xử lý 60%<(Q)< 100% 

Hệ thống hoạt động tự động theo chương trình đã cài 

đặt sẵn  

Công suất hoạt động trạm 

xử lý 20%<(Q)< 60% 

Nhân viên vận hành điều tiết lưu lượng bơm vào bể 

thiếu khí bằng hệ thống van khóa tại bơm hoặc căn 

chỉnh lại phao báo mức tại bể điều hòa.  

Lưu trữ nước tối đa tại bể điều hòa, mức nước lưu 

trữ tai bể khoảng 80-90% thể tích bể 

Điều chỉnh lưu lượng bơm bể điều hòa sang bể 

thiếu khí 

+ Điều chỉnh lưu lượng bằng phao đặt tại bể ( đặt 

mức phao báo lên mức cao nhất) 

+ Điều chỉnh bằng role thời gian trong tủ điện 

+ Bật tắt bơm bằng tay khi thời gian lưu nước bị kéo 

dài quá 3 ngày  

+ Điều chỉnh lưu lượng bằng hệ thống van khóa 

Điều chỉnh giảm  lượng khí cấp vào bể điều hòa và 

bể hiếu khí bằng biến tần tại tủ điện và bằng hệ 

thống van khóa tại bể. 
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Công suất hoạt động trạm 

xử lý (Q)< 20%  

Sau khi trữ lượng nước trong bể điều hòa đã sử 

dụng hết. Nhân viên vận hành tiến hành bổ sung 

chất dinh dưỡng với khối lượng 20 kg/ ngày và kết 

hợp kiểm tra nồng độ bùn sinh học hàng ngày 

Sau 2 ngày bổ sung dinh dưỡng xuất hiện tình 

trạng bùn mịn, lắng chậm, xuất hiện bọt nổi màu 

vàng trên bề mặt bể hiếu khí thì cần tăng khối 

lượng dinh dưỡng cung cấp. 

Khối lượng dinh dưỡng bổ sung thêm trong khoảng 

5-10 kg/lần và theo dõi tình trạng trạm các ngày 

tiếp theo 

Lặp lại quy trình hoạt động với công suất 

20%<Q<60% khi tích đủ nước tại bể điều hòa  

- Tòa nhà mới đi vào hoạt động lượng nước cấp cho trạm xử lý còn chưa ổn định, 

gây ra tình trạng thiếu nước để trạm hoạt động.  Nếu hệ thống ngưng hoạt động không 

quá 72h toàn bộ hệ vi sinh sẽ chết hoàn toàn. Chính vì vậy hệ thống phải được tiếp tục 

duy trì xuyên suốt. Hay nói cách khác hệ thống phải được “CHẠY KHÔNG TẢI”. 

-  Hướng dẫn “chạy không tải”: Bản chất hoạt động của vi sinh là phân hủy chất ô 

nhiễm rồi sử dụng sản phẩm của quá trình đó làm nguồn cơ chất. Do đó, khi không có 

nguồn thải, nguồn dinh dưỡng của hệ vi sinh sẽ bị triệt tiêu, các vi sinh vật (VSV) sẽ cạnh 

tranh thậm chí tiêu diệt lẫn nhau để sinh tồn. Để duy trì hệ vi sinh chạy không tải ta phải 

bù vào lượng COD bị cắt giảm đi do không có nguồn thải để đảm bảo nhu cầu về dinh 

dưỡng của hệ vi sinh. Ngoài ra, sục khí là một điều gần như bắt buộc đối với hệ hiếu khí. 

Một số hệ thống khi ngừng hoạt động cũng tắt luôn hệ thống xử lý nước thải, cắt nguồn 

thổi khí. Điều này chuyển hệ từ hiếu khí sang kị khí, hệ sẽ sốc tải, VSV không thích nghi 

được sẽ chết và sau đó ta phải nuôi cấy hệ lại từ đầu. Do đó, khi hệ thống ‘CHẠY 

KHÔNG TẢI’  phải đảm bảo duy trì hệ thống sục khí vẫn chạy liên tục để hệ vi sinh đủ 

oxy để sống. Vậy nên, cung cấp bù đủ phần dinh dưỡng thiếu hụt và duy trì sục khí liên 

tục không ngưng nghỉ.  
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- Quy trình nuôi cấy vi sinh:  

Thời 

gian 
Quy trình Ghi chú 

Ngày 

1 

 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 1 bổ sung 200g men vi sinh + dinh 

dưỡng ( bao gồm: 10-15 kg mật rỉ đường+4 kg soda). 

- Điều chỉnh van khí, van tuần hoàn bùn ,… đảm bảo quá trình chạy 

ổn định. 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO, amoni, nitrat 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

Ngày 

2 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 2  bổ sung 200g men vi sinh + dinh 

dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đ- Kiểm tra môi 

tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các chỉ tiêu Ph, DO 

đầu vào, bể tách dầu mỡ nhà ăn 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

Ngày 

3 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 3 bổ sung 200g men men vi sinh + dinh 

dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

Ngày 

4 

- 

Ngày 

8 

 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 4 - 6  + dinh dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh. 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn. 

- Cấp tải vào hệ thống một lượng thích hợp. 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

Ngày 

9 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 3 bổ sung 200g men men vi sinh + dinh 

dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 
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Ngày 

10 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 4 - 6  + dinh dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh. 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn. 

- Cấp tải vào hệ thống một lượng thích hợp. 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

Ngày 

11 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 3 bổ sung 200g men men vi sinh + dinh 

dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

Ngày 

12- 

ngày 

16 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 4 - 6  + dinh dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh. 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn. 

- Cấp tải vào hệ thống một lượng thích hợp. 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

Ngày 

17 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 3 bổ sung 200g men men vi sinh + dinh 

dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 
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Ngày 

18- 

ngày 

22 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 4 - 6  + dinh dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh. 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn. 

- Cấp tải vào hệ thống một lượng thích hợp. 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

Ngày 

23 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 3 bổ sung 200g men men vi sinh + dinh 

dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

Ngày 

24- 

ngày 

28 

- Nuôi cấy men vi sinh ngày 4 - 6  + dinh dưỡng. 

- Quan sát hình thái phát triển của vi sinh. 

- Kiểm tra điều kiện môi trường tình trạng nước đầu vào, bể tách dầu 

mỡ nhà ăn. 

- Cấp tải vào hệ thống một lượng thích hợp. 

- Kiểm tra môi tường sống vi sinh tại bể thiếu khí và hiếu khí, các 

chỉ tiêu Ph, DO 

- Viết nhật kí vận hành. 

 

 

* Các biện pháp khác  

Bảng 3.2. Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình vận hành HTXLNT 

STT 
Thiết 

bị 
Biểu hiện Nguyên nhân Biện pháp 

2 
Bơm 

chìm 

Bơm không khởi 

động hay vừa 

mới chạy thì bơm 

tắt 

+ Chưa cấp điện 

nguồn 

+ Mất pha 

+ Bơm bị nghẹt rác 

+ Phao dò mực nước 

bị vướng 

+ Cấp điện nguồn 

+ Kiểm tra nối dây 

+ Kiểm tra và vệ sinh 

bơm 

+ Kiểm tra phao 

Bơm chạy nhưng 

không có nước 

+ Lưới chắn rác tại 

đầu hút của bơm bị 

vướng rác 

+ Van chưa mở hoặc 

chỉ mở một phần 

+ Vệ sinh lưới chắn rác 

tại đầu hút của bơm 

+ Để van ở vị trí lớn 

nhất 

Đèn báo mức cao + Lỗi đầu dò mức mực + Kiểm tra và vệ sinh 
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nước 

+ Bơm bị nghẹt rác 

đầu dò mực nước 

+ Kiểm tra và vệ 

sinh bơm 

Bơm chạy ngắt 

quãng 

+ Nước trong bể 

không đủ 

+ Bơm bị nghẹt rác 

+ Điện cấp không ổn 

định 

+ Kiểm tra mức nước 

trong bể 

+ Vệ sinh bơm 

+ Kiểm tra nguồn điện 

3 

Máy 

thổi 

khí 

Tiếng ồn lạ 

+ Dây đai bị trùng 

+ Bệ đỡ không vững 

+ Bánh răng bị kẹt dị 

vật 

+ Hiệu chỉnh dây đai 

cho phù hợp 

+ Gia cố bệ đỡ 

+ Ngưng máy và vệ 

sinh bánh răng 

Máy thổi khí 

nóng khác 

thường 

+ Dây đai bị bẩn 

+ Bị kẹt các khe 

+ Quá tải 

+ Vệ sinh dây đai 

+ Làm sạch và thông 

các khe 

+ Điều chỉnh hay tháo 

bớt 

Lưu lượng cấp 

vào bể ít 

+ Rò rỉ khí trên đường 

ống 

+ Ống giảm ồn bị 

nghẹt 

+ Dây đai bị trượt 

+ Áp suất tăng không 

bình thường 

+ Kiểm tra đường ống 

khí 

+ Thay thế hay làm 

sạch ống giảm thanh 

+ Chỉnh căng lại dây 

đai 

+ Chỉnh lại, rửa sạch 

chốt cho bạc đạn 

Dây đai bên 

ngoài rung 
+ Mòn dây đai 

Kiểm tra kỹ hay thay 

mới nếu cần 

Động cơ nóng 

+ Quá tải 

+ Nguồn điện không 

ổn định 

+ Điều chỉnh áp suất ra 

+ Cải thiện thiết bị 

cung cấp điện 

4 

Bơm 

định 

lượng 

hóa 

chất 

Lưu lượng thấp 
Màng bơm bị lỗi hay 

bơm bị nghẹt rác 
Thay màng, vệ sinh 

Rò rỉ 
Van bi hay lò xo bị 

hỏng 
Thay van bi hay lò xo 

5 
Máy 

khuấy 

Motor không 

chạy 

+ Chưa cấp điện 

nguồn 

+ Tủ điều khiển bị lỗi 

+ Bị nghẹt 

+ Cấp điện nguồn 

+ Kiểm tra tủ điều 

khiển 

+ Kiểm tra motor 

Motor rung và ồn 
+ Thiếu dầu 

+ Bệ đỡ yếu 

+ Châm dầu 

+ Gia cố bệ đỡ 

6 
Động 

cơ 

Motor không 

chạy 

+ Chưa cấp điện 

nguồn 

+ Cấp điện nguồn 

+ Kiểm tra tủ điều 
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khuấy 

hóa 

chất 

+ Tủ điều khiển bị lỗi 

+ Bị nghẹt 

khiển 

+ Kiểm tra motor 

Motor rung và ồn 
+ Thiếu dầu 

+ Bệ đỡ yếu 

+ Châm dầu 

+ Gia cố bệ đỡ 

7 
Đường 

ống 
Nứt vỡ  

+ Do sự cố sửa chữa 

+ Do sử dụng thời 

gian dài 

+ Thường xuyên kiểm 

tra hệ thống dẫn nước.  

+ Nhanh chóng sửa 

chữa hệ thống dẫn 

nước thải khi phát 

hiện có sự cố.  

 Vi sinh Chết vi sinh  
Vận hành không đúng 

quy trình 

+ Vận hành hệ thống 

theo đúng quy trình 

+ Định kỳ bổ sung men 

vi sinh 

8 Tràn nước 

+ Vận hành không 

đúng quy trình 

+ Phao bị mắc dẫn đến 

tràn nước 

+ Thường xuyên kiểm 

tra phao 

+ Đào tạo nhiệm vụ 

nhân viên kĩ càng trước 

khi vận hành hệ thống 

xử lý nước thải 

 

b. Ứng phó với sự cố ngập lụt 

- Tích cực phòng ngừa và chủ động chuẩn bị các kế hoạch ứng phó, đầu tư các thiết 

bị, giải pháp thay thế luôn sẵn sàng để đối phó với sự cố ngập lụt vào mùa mưa và báo 

cáo kịp thời cho cơ quan chức năng nếu vấn đề vượt quá khả năng ứng phó của Chủ đầu 

tư; 

- Phối hợp và huy động tất cả nguồn lực để nâng cao hiệu quả của quá trình chuẩn bị 

và ứng phó với sự cố ngập lụt; 

- Thống nhất tiêu lệnh, phối hợp và hợp tác giữa các lực lượng, trang thiết bị, 

phương tiện tham gia khắc phục sự cố.  

- Dự án có bố trí bơm chống ngập lụt cho tầng hầm.  

c. Sự cố cháy nổ 

Hệ thống PCCC được thiết kế tuân thủ theo QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình và căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy.  

Chủ dự án bao gồm: 

- Hệ thống báo cháy tự động lắp đặt cho toàn bộ công trình. 
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- Hệ thống chữa cháy bằng nước gồm trụ nước chữa cháy ngoài nhà (hệ thống áp lực 

thấp), hệ thống chữa cháy tự động bằng nước sprinkler, hệ thống họn chữa cháy vách 

tường. 

- Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí cho phòng máy phát điện, phòng hạ thế, 

phòng biến áp, phòng trung thế, đặt tại tầng hầm 1. 

- Hệ thống đèn chiếu sang sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn lắp đặt trong buồn thang 

bộ, trên đường, lối ra thoát nạn của các khu vực, gian phòng, hành lang các tầng. Hệ 

thống hút khói cho gara tầng hầm, tầng 2, tầng 3, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng thể 

thao, sảnh, hành lang các tầng. 

- Trang bị bình chữa cháy đặt trong các hộp phương tiện tại vị trí hành lang, lối thoát 

nạn, sảnh các tầng, khu vực gara, khu vực công cộng, gian lánh nạn.  

- Bố trí máy phát điện dự phòng.  

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố của hệ thống thông gió, điều hòa 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống. 

- Bố trí cán bộ vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố: 

- Cán bộ vận hành lập tức khắc phục sự cố bằng cách sữa chữa, thay thế thiết bị 

hỏng hóc. 

- Trong trường hợp không khắc phục được sự cố cần báo cáo lên cấp trên và liên 

lạc với đơn vị có chức năng để sửa chữa. 

- Lập hồ sơ ghi chép sự cố. 
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3.7. Các nội dung thay đổi của dự án so với  bản cam kết đã được xác nhận 

TT Hạng 

mục 

Theo bản ĐTM 

được duyệt 

Theo thực tế đã 

hoàn thành 

Nội 

dung 

thay 

đổi 

Giải trình sự thay 

đổi 

Cơ sở 

pháp lý 

1 Hệ thống xử lý nước thải 

- Công 

suất 

600 m3/ngày đêm 600 m3/ngày đêm Không Không Không 

- Quy 

trình 

công 

nghệ 

xử lý 

Công nghệ xử lý 

nước thải: Nước 

thải sau bệ tự 

hoại, thoát sàn, 

nước thải bếp sau 

tách mỡ  Bể 

tách rác  Cụm 

bể Selector  Bể 

SBR   Bể khử 

trùng  Nước 

thải sau xử lý đạt 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B)  Thoát 

vào hệ thống 

thoát nước  

Công nghệ xử lý 

nước thải: Nước 

thải sau bệ tự hoại, 

thoát sàn, nước 

thải bếp sau tách 

mỡ  Bể thu gom 

 Bể điều hòa  

Bể thiếu khí  Bể 

hiếu khí  Bể 

lắng  Bể khử 

trùng Thiết bị 

hấp phụ hóa sinh 

 Nước thải sau 

xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B)  Thoát 

vào hệ thống thoát 

nước.  

Thay 

đổi xử 

lý nước 

thải 

theo 

mẻ 

thành 

liên tục 

- Đối với quy trình 

xử lý theo ĐTM đã 

được duyệt: Bể 

sinh học SBR: Quy 

trình này là xử lý 

nước thải theo mẻ 

- Ưu điểm: Nước 

thải được điều hòa 

lưu lượng và tính 

chất ổn định trước 

xử lý. 

- Nhược điểm: Yêu 

cầu diện tích xây 

dựng bể chứa lớn. 

Chỉ phù hợp cho 

các trường hợp 

lượng nước thải 

phát sinh nhỏ: 

<=50m3/ngày đêm. 

Chất lượng nước 

thải đầu ra ko ổn 

định. 

Hiện công nghệ 

này ít được sử 

dụng đối với hệ 

thống có lưu lượng 

lớn 

Không 

2 Hệ thống xử lý mùi hệ thống xử lý nước thải 

- Quy 

trình 

công 

nhệ xử 

lý  

Khí thải → 

Đường ống D200 

→ Tháp  hấp phụ 

→ Quạt hút → 

Ống thoát khí 

D140 → Thoát ra 

môi trường 

Khí thải → Đường 

ống D200→ Tháp  

hấp phụ → Quạt 

hút → Ống thoát 

khí D140 → Thoát 

ra môi trường 

Không Không Không 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1. Nguồn phát sinh nước thải 

+ 04 nguồn thải từ khối nhà gồm: (1) nước thải sinh hoạt xí tiểu, (2) nước thải 

khu vực nhà bếp, (3) nước rửa tay, tắm, thoát sàn, giặt, (4) nước rác từ phòng vệ sinh 

(rửa) thùng rác.  

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả 

nước thải 

- Dự án có 01 dòng nước xả thải vào môi trường, cụ thể như sau: Dòng thải số 01: 

Nước thải sau xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 600 

m3/ngày.đêm thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.  

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Hệ thống thoát nước tại tuyến đường tiếp giáp thuộc Khu đô thị Cienco 5 

2.2. Vị trí xả nước thải: Vị trí điểm xả nước thải của dòng số 01: tại hố ga Dự án thoát 

vào hệ thống thoát nước tại tuyến đường tiếp giáp thuộc Khu đô thị Cienco 5. 

Toạ độ vị trí xả thải dòng số 01 (theo hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 1050, 

Múi chiếu 30: X = 2341501,035; Y = 578452,212; 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: Tổng lưu lượng xả thải lớn nhất: 600 

m3/ngày.đêm 

2.4. Phương thức xả nước thải: 

- Dòng thải số 01: Bơm cưỡng bức (nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất 600 m3/ngày.đêm được bơm cưỡng bức ra tại tuyến đường tiếp giáp 

thuộc Khu đô thị Cienco 5. 

2.5. Chế độ xả nước thải: 

- Dòng thải số 01: Gián đoạn. 

2.6. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và quy chuẩn môi trường theo QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, hệ số K = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép(**) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 PH - 5 - 9 

6 

tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng(*) 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 1.000 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép(**) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 

9 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng coliform MPN/100ml 5.000 

Ghi chú: 

 (*): Theo quy định tại Điều 97 và Phụ lục XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ). 
(**): Kể từ ngày 01/01/2032, Cơ sở phải đáp ứng yêu cầu quy định tại QCVN 

14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, 

khu dân cư tập trung (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Hệ thống xử lý khí (mùi) của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của dự án. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

- 01 dòng khí thải từ ống thoát khí của hệ thống xử lý mùi từ hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của dự án ra bên ngoài môi trường. 

2.1. Vị trí xả khí thải: 

- Vị trí: tại cuối đường ống HDPE D140 ra môi trường. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải: X: 2.340.969    Y:578.280 (theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 3o) 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 1.800 m3/h. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Liên tục (24/24h). 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCTĐHN 01:2014/BTNMT -  Quy chuẩn 

kỹ thuật về khí thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội (H2S, NH3) (Kp= 1,0 và  

Kv=1) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
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nghiệp đối với một số chất hữu cơ (Metyl Mercaptan). 

T

TT 
Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép(**) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 
Amoniac và các hợp chất 

amoni (NH3) 
mg/Nm3 30 

Không 

thuộc đối 

tượng(*) 

Không 

thuộc đối 

tượng(*) 
2 Hydro sunfua (H2S) mg/Nm3 4,5 

3 Metyl mercaptan (CH3SH) mg/Nm3 15 

Ghi chú: (*): Theo quy định tại Điều 98 và Phụ lục XXIX Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 

Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ); 
(**) Kể từ ngày 01/01/2032, Cơ sở phải đáp ứng yêu cầu quy định tại 

QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, ban 

hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (sau hợp nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

* Đối với khí thải từ máy phát điện dự phòng: sử dụng nhiên liệu là dầu DO đạt 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định.  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 - Nguồn số 01: Từ hoạt động của thiết bị được lắp đặt trong nhà điều hành của 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất 600 m3/ngày.đêm (khu vực 

tầng hầm 1). 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Vị trí nguồn số 01: Tại khu vực phòng điều hành hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung 600 m3/ngày đêm;  

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và quy 

chuẩn về tiếng ồn, độ ung theo quy định; cụ thể như sau: 

3.1. Đến hết ngày 31/12/2026: Áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về độ rung như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Giới hạn tối đa cho phép (dBA) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

- Độ rung: 
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TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

3.2. Kể từ ngày 01/01/2027: Áp dụng QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ 

rung như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và giới hạn tối 

đa cho phép về tiếng ồn (dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú Ngày 

(06h00 đến 

trước 18h00) 

Tối 

(18h00 đến 

trước 22h00) 

Đêm 

(22h00 đến 

trước 06h00) 

1 55 50 45 - Khu vực A 

-  Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Ngày 

(06:00 đến trước 22:00)  

Đêm 

(22:00 đến trước 06:00)  

1 65 60 - Khu vực A 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại 

 Dự án không có dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 
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CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình của Dự án 

 Chủ Dự án tiến hành kế hoạch vận hành thử nghiệm Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 600m3/ngày đêm. 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 Thời gian vận hành thử nghiệm: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình 

xử lý chất thải từ  ngày 04/10/2026-06/10/2026 

 Bảng 5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Tên công trình 
Thời gian vận hành thử 

nghiệm 

Lưu lượng nước 

thải phát sinh 

Công suất dự 

kiến đạt được 

1 Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung  

03 tháng  
600 m3/ngày 

50% so với công 

suất thiết kế  

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

 Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu chất thải trước khi xả thải ra môi trường và để đánh 

giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải dự kiến như sau: 

Bảng 5.2 Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu chất thải, giai đoạn vận hành ổn định 

công trình xử lý nước thải 

TT Thời gian 
Tần suất  

quan trắc 
Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc 

Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải (lấy mẫu đơn) 

1 

03 ngày liên tiếp 

trong giai đoạn 

vận hành ổn 

định các công 

trình xử lý nước 

thải 

4, 5, 6/10/2026 

01 lần/ngày  

- Mẫu nước thải 

tại bể điều hoà. 

- Mẫu nước thải 

sau hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung tại bể khử 

trùng 

pH; BOD5 (200C); 

Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS); Tổng chất rắn 

hòa tan; Sunfua (tính 

theo H2S); Amoni (tính 

theo N); Nitrat (NO3
-) 

(tính theo N); Dầu mỡ 

động, thực vật; Tổng 

các chất hoạt động bề 

mặt; Phosphat (PO4
3-) 

(tính theo P); Tổng 

Coliform. 

 - Tổ chức thực hiện quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường 

 Chủ dự án sẽ thuê một đơn vị quan trắc môi trường có giấy đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện việc quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường. 
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5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

 *) Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường tự 

động, liên tục và định kỳ.  

*) Dự án đề xuất chương trình quan trắc nước thải định kỳ của Dự án để giám sát 

chất lượng môi trường nước thải của Dự án như sau: 

+ Vị trí: 01 vị trí nước thải sau xử lý tại điểm xả ra hố ga ngoài nhà (lấy tại ống xả 

nước thải). 

+ Tần suất quan trắc: Thực hiện giám sát hàng ngày đối với thông số: Lưu lượng, 

thực hiện giám sát 6 tháng/lần đối với thông số: pH, BOD5, TSS, TDS, sunfua, NH4
+, 

NO3, PO4
3-, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt, Coliforms. 

+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, sunfua, NH4
+, NO3

-, 

PO4
3, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt, Coliforms. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.  

- Hàng ngày tiến hành ghi chép nhật ký xả nước thải, nhật ký vận hành hệ thống xử 

lý nước thải tập trung. 
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Chương VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Với quan điểm phát triển bền vững, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Chủ dự án 

đầu tư cam kết: 

1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung về BVMT đã nêu trong Báo cáo 

đề xuất cấp Giấy phép Môi trường, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải, xử lý các 

vấn đề môi trường, kế hoạch quản lý môi trường đã nêu trong báo cáo. 

2. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi 

trường. Dự án sẽ bố trí cán bộ chuyên trách các vấn đề vệ sinh, an toàn lao động và 

BVMT để thực hiện quản lý và giám sát các hoạt động này của Dự án; 

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý môi trường địa 

phương trong công tác BVMT của Dự án. Khi xảy ra sự cố có thể gây ô nhiễm môi 

trường xung quanh, Chủ Dự án sẽ báo cáo ngay với các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền để phối hợp giải quyết nhằm xử lý ngay nguồn gây ô nhiễm. 

4. Cam kết các chất thải phát sinh trong hoạt động của Dự án sẽ đảm bảo đạt các 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam như sau: 

- Đối với nước thải: Xây dựng HTXLNT sinh hoạt tổng công suất 600 

m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của Dự án. Nước thải sau xử lý đạt cột 

B, QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt; cam 

kết cải tạo hệ thống xử lý nước thải nếu lưu lượng nước thải phát sinh vượt so với công 

suất thiết kế và chất lượng đầu ra ảnh hưởng đến môi trường.  

- Đối với CTR: Thu gom và phân loại hợp lý, lưu trữ tại kho riêng theo đúng quy 

định Thông tư số 02/2022/TT-TNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Môi trường. Tiếp tục hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển các loại rác phát sinh từ quá 

trình hoạt động của Dự án. Định kì thực hiện báo cáo quản lý CTNH nộp về Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội. Khi có sự thay đổi trong tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

Dự án cam kết thực hiện đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn mới nhất theo quy định của 

pháp luật. 

- Đối với chất thải nguy hại được quản lý theo đúng quy định về quản lý chất thải 

nguy hại tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;  

- Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải định kỳ theo quy định. 

Chủ dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định về bảo 

vệ môi trường. 
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PHỤ LỤC 1.1 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

VĂN BẢN THẨM DỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG, CÁC LOẠI GIẤY PHEP CÓ 

LIÊN QUAN ĐẾN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

- Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 24/06/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tại xã 

Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc - tỷ lệ 1/500; 

 - Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn quản trị Trường Đại học Tài chính 

Ngân Hàng Hà Nội thực hiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh, tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số 2336/QĐ-TTG ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Trường Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội. 

 - Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000332 ngày 30/9/2009 do Ủy ban Nhân dân 

thành phố Hà Nội cấp. 

 - Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Tài chính 

Ngân hàng Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội;  

- Biên bản thỏa thuận số 11900/BB-PC MELINH ngày 25/4/2019 giữa Công ty 

điện lực Mê Linh và Trường Đại học tài chính – Ngân Hàng Hà Nội. 

 - Hợp đồng kinh tế số 244/2020/HĐKT-CCNS ngày 25/06/2020 giữa Chi nhánh 

Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu Công nghệp IDICO và Trường Đại học 

Tài chính - Ngân Hàng Hà Nội về việc cung cấp và sử dụng nước sạch của Nhà máy nước 

Quang Minh. 

- Biên bản thỏa thuận kết nối hạ tầng giữa Công ty Cổ phần xây dựng công trình 

507 và Trường Đại học Tài chính –Ngân hàng Hà Nội ngày 07/10/2020. 

- Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND TP Hà Nội về việc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DQ250066 ngày 17/10/2024.  

- Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. 
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PHỤ LỤC 1.2 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG, 

BIÊN BẢN THANH KIỂM TRA, BIÊN BẢN 

THỜI GIAN KHỞI CÔNG 
1. Văn bản về môi trường của dự án 

- Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án; 

2.  Văn bản liên quan đến việc khởi công xây dựng dự án 

- Thông báo số 01/2022/FBU-TBKC về việc khởi công xây dựng của Trường Đại học 

Tài chính – Ngân hàng Hà Nội ngày 25/6/2022.  
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PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC  

MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN 
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PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC CÁC BẢN VẼ 

3. Tổng mặt bằng dự án  

4. Bản vẽ thoát nước thải, nước mưa 

5. Bản vẽ thỏa thuận đấu nối 

6. Bản vẽ hệ thống xử lý nước 















































































































































































































































































 

 



 



 



 


